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Chơn Như ngày 24 thủng 8 năm 2003. 


Kính gửi: Các bậc Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đúc, 
Tăng, 'N¡ và quý vị Phật tử nam nữ cư sĩ bồn phương. 


Kính thưa quý vị! Bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Đường Về Xứ Phật 
và những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo Giới Đức Làm Người, Làm 
Thánh đến nay đã được Nhà Nước cho pháp in ấn và phát hành. 
Những bộ sách trên đây là trong những bộ sách Văn Hóa Truyền 
Thống Phật Giáo; Như Mười Giới Đức Thánh Sa Di, Giới Đức 
Thánh Tăng và Thánh Ni, Đạo Đức Nhân Bản - Nhân Quả, Đạo 
Đức Làm Người, Giáo Ấn Tu Tập, Những Lời Phật Dạy... Đó là 
những bộ sách chấn chỉnh lại Phật Giáo, vì giáo lý chân chánh 
của Phật Giáo gần như bị chôn vùi dưới lóp giáo lý tập hợp của 
các tôn giáo khác và những kiến giải của các hệ phái khác nhau 
trong Phật Giáo phát triển Đại Thừa và Phật Giáo Nguyên Thúy 
Nam Tông hiện nay. 


Những bộ sách Văn Hóa Phật Giáo nguyên gốc (* gốc nguyên 
thủy của Phật Thích Ca dạy) mà tác giả (Đức Trưởng Lão) ghỉ lại 
bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lỗi 
giáo lý Nguyên Thúy “GIÓI, ĐỊNH, TUỆ” của Đức Phật. Nó mang 
lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thánh 
thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. “Sống không làm khổ 
mình khổ người” và “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”. 


Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì 
hãy tu tập như tác giả, có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, 
bệnh, chốt, nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này, mà bình 
luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức 
bình luận nó. 
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Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó thì quý 
vị quá nông cạn, đã tự dỗi mình dối người để che đậy những điều 
không phải của Phật Giáo. Đó là quý vị quên đi bỗn phận và trách 
nhiệm của người đệ tứ Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngoại 
đạo đang ấn núp trong ngôi nhà chánh pháp. 


Trong sách này dạy rằng: “Không có thế giới siêu hình”. Nếu quý 
vị bảo rằng: “Có thế giới siêu hình thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ 
Tam Minh, rồi quan sát vũ trụ tìm xem linh hồn người chết, Thân, 
Thánh, quỷ ma ở đâu, có hay không có? Chừng đó quý vị mới bình 
luận những sách này đúng sai. 


Còn bảo rằng những sách này dạy không đúng lời của Phật, thì 
quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh và phải sống cho đúng 
đời sống Phạm hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, thiền định 
phải nhập cho được bốn Thánh Định, làm chủ đời sống, tâm 
không còn tham sân sỉ, mạn, nghĩ; làm chủ bệnh tật, không còn đi 
bệnh viện bác sĩ mà phải tự khắc phục các bệnh khổ, nó không 
còn tác động đến thân tâm và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm 
chủ được như vậy thì quý vị mớt bình luận những bộ sách này 
đúng sai với giáo lý Phật Giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được thì 
xin quý vị đừng bàn đến mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị 
chưa làm chủ được sự sống chết mà dựa vào những kiến giải của 
những nhà học giả xưa và nay thì cũng giống như những người 
mù sờ voi thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại 
sao vậy? 


Vì lời nói của quý vị không mình chứng được với việc tu hành. Lời 
nói không đi đôi với hành động sông và làm chủ thân tâm, thành 
ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi. 


Kính thưa quý vị! Phật Giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả của loài người, nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con 
người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc tại 
thế gian này. Vì thế chúng ta không có quyền đầm mắt nó đi một 
lần nữa, nó mắt đi loài người trên hành tỉnh này chịu một sự thiệt 
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thòi rất lớn và nhất là Phật Giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà 
thôi. Xin quý vị lưu ÿ. 

Sau cùng, chúng tôi xin thành tâm kính chúc quý vị thân tâm dồi 
dào sức khỏe. 


Kính ghỉ, 
Trưởng Lão Thích Thông Lạc. 
Ghỉ Chú: 


(*) Những chữ trong ngoặc đơn là lời chú thêm của các nhóm 

Nguyên Thủy khi Lục. Chúng con nghĩ các nhóm Nguyên Thủy khác 
có điều kiện cùng nhau Trích Lục thêm những tập tiếp theo bộ sách 
“Người Phật Tử Cần Biết” quí giá này và phổ biến rộng rãi giúp đỡ 
những bạn khác có đủ tài liệu để "thông suốt những gì cần thông 
suốt” trước khi “ôm pháp nhập thất tu tập”. Nhất là ở phân ba của 
bộ sách này cần dựng lại (Chúnh Pháp Của Đức T' hế Tôn ). Như lời 
nói đầu ở tập 1 mà nhóm Phật Tử Ca-Ly đã có ý tưởng phát họa. 


Vì muốn mở rộng Chánh Phật Pháp để dựng lại nên đạo đức nhân 
bản — nhân quả, vẹt màn vô mình tà kiến của đa số Phật Tử tu theo 
lợi danh cuông tín như hiện giờ! Đề mang lại hạnh phúc cho nhân 
loại trên hành tỉnh này. Chúng con, các nhóm Nguyên Thủy Chơn 
Như ở TPHCM xin Trích Lục tiếp tập 4 (phần Chánh Pháp của Đức 
Thể Tôn) từ những nguồn Pháp bảo, Pháp âm Đức Trưởng Lão đã 
khai thị, được Phật tử khắp nơi ra công phổ biến trên các trang Web: 
www.neuyenthuychonnhu.net , chonlac.org , tuvienchonnhu.com và 
những kinh sách Đức Trưỡng Lão biên soạn, nhà Xuất Bản Tôn Giáo 
đã liên kết với tu viện Chơn Như phát hành và phổ biến. 


Với lòng thành kính, chúng con kính xin Đức Bồn Sư Trưởng Lão 
Thích Thông Lạc, vị Thây khả kính của chúng con hoan hỷ chỉ dạy và 
có gì không phải hoặc sơ sót xin quý Phật tử sửa sai đề chúng con 
hội đủ duyên lành tu hành đúng Chánh Phật Pháp sớm làm chủ được 
4 nỗi khổ của kiếp người là sanh già bệnh chết trong một đời này. 
Phật tử Chúng con xin thành kinh lễ Thây ba lễ 


Thành Phố HCM ngày 8-12-2008. 


sic 
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THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này Anandà, đừng nói thế! Đừng nói thế! Giáo lý duyên 
khởi này sâu xa, và có vẻ sâu xa hơn. Chính vì không hiểu 
rõ, không thâm nhập giáo lý này, mà nhân loại trở nên như 
cuộn chỉ rồi rắm, như Ổ kiến rỗi, như cỏ ty An không thể 
thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa ngục và sanh tử ”. 


CHÚ GIẢI: 


Con người trên hành tỉnh này khổ đau vì không thông hiểu 
sự kết hợp hình thành của vũ trụ, nên thường sông trong 
“trởng tri” Tưởng rằng: “Thế giới này là do một Đẳng 
Sáng Tạo hay một ông Ngọc Hoàng Thượng ĐỀ tạo ra vũ trụ 
và vạn vậ£”. 


Họ cho rằng: Thế giới này là thế giới hữu hình, đang bị sự 
điều khiến, cai trị và xử phạt, hoặc ban thưởng do một thế 
giới vô hình khác. Đó là một sự giàu tưởng tượng của con 
người, chứ kỳ thực không phải như vậy. Trên đầu của loài 
người không có thế giới siêu hình nào cai trị cả, mà chỉ có 
con người cai trị con người. Chỉ vì con người sống không có 
đạo đức, nên thường làm khỗ mình, khô người gây ra bao 
sự đau khỗ và tang thương cho nhau, và làm bắt an cho 
cuộc sống chung nhau, v.v... Vì thế, nên con người phải tự 
đặt ra pháp luật, để ngăn chặn những điều gây đau thương 
và tốn hại cho con người. 

Thế giới quan của Phật Giáo, không phải là một thế giới 
tưởng tri, như mọi người đã tưởng và đang sống trong 
tưởng tri đó. Thực tế, thế siới quan của Phật Giáo là một 
thế giới duyên hợp do 12 duyên kết hợp mà thành. 

Sáu căn tiếp xúc sáu trần lập thành sáu thức, đó là nơi 
nhân sinh quan và vũ trụ quan xúc chạm tạo ra môi trường 
sống của vạn vật. Cái nhìn vũ trụ quan của Phật Giáo là cái 
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nhìn vạn pháp vô thường, chẳng có một pháp nào là chân 
thật, thường hằng bất biến, thường thay đổi từng sát na. 
Đôi với Phật Giáo vũ trụ quan không phải là một thế giới 
vật lí mênh mông vô tận ở bên ngoài, như mọi người đang 
cảm nhận và tư duy. Vì Phật Giáo có khả năng nghe thấy 
và hiểu biết không có không gian và thời gian, cho nên vũ 
trụ quan của Phật Giáo chỉ ở trên một tụ điểm của không 
gian và thời gian từ đó nhìn thấy vạn pháp do 12 nhân 
duyên hợp lại mà thành. Còn ngược lại không có cái nhìn 
như Phật Giáo nên tưởng nghĩ vũ trụ quan mênh mông, vô 
tận, vì thế loài người đang cô công tìm kiếm và nghiên cứu 
để biết nó cho rõ ràng. Nhưng sức con người có hạn. còn vũ 
trụ vật lí là vô hạn. Cho nên sự tìm tòi nghiên cứu để hiểu 
biết về vũ trụ thì phải có một thời gian dài vô tận. Mà với 
trí thức hữu hạn, thì chúng tôi tin răng sự nghiên cứu tìm 
hiểu về vũ trụ thì cái hiểu biết đó như hạt cát giữa sa mạc. 


Nghiên cứu tìm hiểu mà không biết điểm khởi đầu cho sự 
tìm hiểu thì không bao giờ hiểu được nó. 

Từ khi có mặt loài người xuất hiện trên hành tỉnh này cho 
đến ngày nay, thường con người không ngừng tìm hiểu vũ 
trụ, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai hiểu gì nhiều về vũ trụ 
cả. Chỉ toàn là tưởng tri, họ còn đang ở trong màn vô mỉnh, 
đen tối. Xưa có những: người cho rằng quả đất vuông, 
nhưng ngày nay quả đất tròn; xưa có những người cho 
răng mặt trời đi chung quanh trái đắt, nhưng ngày nay quả 
đất đi chung quanh mặt trời. Do thế những điều con người 
hiểu biết chưa chính xác, sự hiểu biết ây còn nhỏ nhoi, cái 
sai thì nhiều cái đúng thì ít. Còn vô lượng cái mà con người 
chưa biết đến. Vũ trụ mênh mông, vạn vật vô cùng. Muốn 


biết nó thì phải vượt ra ngoài nó. 


Riêng thế giới quan ‹ của Phật Giáo, là một thế giới quan rất 
thực tế trong cuộc sống của loài người. Qua cái nhìn thực tế 
ấy của Phật Giáo thì thế giới quan của Phật Giáo có 12 
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nhân duyên. Khi 12 nhân duyên này hợp lại thì thế giới 
thành hình. Thế giới thành hình thì sự khổ đau của muôn 
loài cũng theo đó mà có. Sự khổ đau này chính vì con người 
không hiểu rõ 12 nhân duyên. Do không hiểu rõ 12 nhân 
duyên này, nên cho thế giới này là thật có. Có cả hữu hình 
và siêu hình. 
Muốn thoát ra mọi sự khổ đau này thì người ta chỉ cần 
phải thấy và hiểu biết 12 nhân duyên này đúng như thật. 
Vì có thấy như thật người ta mới không còn sống trong 
điên đảo tưởng, điên đảo tâm. điên đảo kiến, điên đảo tình, 
v.. Khi đã hiểu biết rõ 12 nhân duyên này thì đời sống 
không còn rối rắm như cuộn chỉ, như cỏ babaja, v.v... Như 
lời Đức Phật dạy ông Anandà: “Này Anandà, đừng nói thế! 
Đừng nói thế! Giáo lý duyên khởi này sâu xa và có vẻ sâu xa 
hơn. Chính vì không hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này, 
mà nhân loại trở nên nhự cuộn chỉ rồi rắm, như ô kiến FỐI, 
như cỏ babdja, không thể thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa 
ngục và sanh tử”. 


Đúng vậy, chỉ vì con người không hiểu sự duyên hợp của 12 
nhân duyên tạo thành thế giới này, nên sinh ra nhiều thứ 
điên đảo như: 
1/ Điên đảo tưởng có thế giới siêu hình. 
2/ Điên đảo tưởng các pháp thế gian là chân thật, là có 
thật. 
3/ Điên đảo tưởng có cái ta, có cái của ta và bản ngã 
của ta...là chân thật có. 
4/ Điên đảo tưởng tâm này có thật nên buồn vui, sầu 
khổ, giận hờn, thương ghét...là chân thật có. 
5/ Điên đảo tưởng thân này là thật nên bệnh đau, tai 
nạn là chân thật có. 
6/ Điền đảo tưởng cho vàng, bạc, ngọc, ngà, châu 
báu...là chân thật có. 
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Mọi vật trên thế gian này có được là do 12 duyên này hợp 
lại mà thành, khi 12 duyên này tan rã thì mọi vật trở về 
không. Nghĩa là trên thế gian này không có một vật thường 
còn, vĩnh viên; không có một vật gì còn mãi mãi. Nếu 
không có 12 duyên hợp thì thế gian này là trống không. Thế 
gian này trống không thì không thành là thế gian nữa. Cho 
nên khi thấu rõ 12 nhân duyên này thì người ta biết mọi vật 
trên thế gian này không có vật gì thường hằng, bất di bất 
dịch cả. Vì thế, không có vật gì là ngã, là của ta và cũng 
không có vật gì là bản ngã của ta cả. Khi hiểu được 12 nhân 
duyên như vậy, thì chúng ta không còn tham đắm và chấp 
trước một vật gì trên thế gian này nữa cả. Do không còn 
tham đắm và chấp trước một vật gì, thì tâm hồn chúng ta 
lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm hồn thanh 
thắn, an lạc và vô sự thì không còn tương ưng với dục và ác 
pháp thế gian nữa. Vì thế, con đường sinh tử luân hồi chấm 
dứt. 

Thưa các bạn, lòi dạy này có đúng chăng? Xin các bạn phải 
tư duy nhiều hơn nữa, để thấu triệt lời dạy này. Khi đã 
thấu triệt thì các bạn có cần øì tu tập nữa đâu. Thấu triệt, 
có nghĩa các bạn đã hiểu như thật. Do hiểu thế giới duyên 
hợp này như thật thì tâm tham, sân, sỉ của các bạn không 
còn nữa. Khi hiểu như thật thì các bạn còn tham cho ai 
đây? Phải không các bạn? Khi hiểu như thật thì các bạn 
sân cho ai đây? Khi hiểu như thật thì các bạn si, mạn, nghỉ 
cho ai đây? Phải không các bạn? 


Những người đang sống trên thế gian này, mà muốn con 
đường sinh tử luân hồi được chấm dứt, thì phải thông hiểu 
và thấu suốt 12 nhân duyên, tức là thấu suốt thế giới quan 
của Phật Giáo. Thấu suốt được thế giới quan của Phật Giáo 
thì tâm hồn không còn tham đắm và chấp trước mọi vật 
trên thế gian này nữa như đã nói ở trên. Những người thấu 
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suốt được như vậy, thì lậu hoặc không còn, nên gọi là bậc A 
La Hán Duyên Giác. 


Do sự thông hiểu, tường tận thế giới quan của Phật Giáo 
như thật, nên tâm tham đắm, dính mắc không còn như trên 
đã nói. Tâm tham đắm dính mắc không còn, thì lậu hoặc sẽ 
được quét sạch. Lậu hoặc được quét sạch thì chứng quả A 
La Hán ngay liền. 


Thưa các bạn! Tại sao chỉ cần thông suốt lý 12 nhân duyên 
như thật là chứng quả A La Hán mà không thây tu tập gì 
cả? 


Thưa các bạn! Khi thông hiểu 12 nhân duyên như thật thì 
cuộc sống trong thế gian này, không còn có nghĩa lý gì cả 
các bạn ạ! Chỉ thấy nó như là một cơn ác mộng mà thôi. Vì 
thế danh, lợi, sắc, thực, thùy không còn quan trọng với họ 
nữa, chỉ là những ảo giác, cám dỗ của nhân quả, để dẫn dụ 
lôi cuốn các bạn chìm đắm trong khô đau và mãi mãi luân 
hồi muôn kiếp. 

Mười hai nhân duyên này hợp tan tạo nên hình hài của vạn 
hữu giống như sóng biển, chẳng có gì là hạnh phúc, an lạc, 
là êm ấm, đẹp đế cả... Cho nên người nào hiểu rõ được 12 
nhân duyên này như thật, thì họ buông bỏ vật chất tiền tài 
danh lợi trên thế gian này như ném bỏ một chiếc giày rách, 
một vật phế thải không còn dùng vào một việc gì được cả. 


Do buông bỏ tất cả, không còn chút xíu nào tiếc rẻ, ngay cả 
thân tâm của họ mà họ cũng không còn tiếc. Có một câu 
chuyện buông bỏ tuyệt vời: “Trên núi cao thanh vắng vùng 
Hy Mã Lạp Sơn có một vị ẫn sĩ tu hành đã chứng quả A La 
Hán. Nhiều người được biết đến, dù ở cách xa muôn ngàn 
vạn dặm, người ta vẫn tìm đến Ngài và cầu xin làm đệ tử. 
Ngài vui vẻ chấp nhận, nhưng phải trèo lên mồm đá cao 
cheo leo trên kia và dám nhảy xuống thì Ngài nhận làm đệ 


is 
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tử liền. Mãi đến nay chưa có người nào dám lao mình 
xuống vực thắm”. Đứng trên núi cao nhìn xuống vực thắm, 
mà lao đầu xuống thì ai cũng ớn lạnh. Phải không các bạn? 
Như vậy, rõ ràng người ta chưa dám buông bỏ. Chưa dám 
buông bỏ là người ta còn thấy thân tâm này chân thật. Còn 
thấy thân tâm này chân thật là còn thấy vạn vật trong thế 
gian này là chân thật. Do còn thấy như vậy, nên các bạn 
muốn tu giải thoát thì phải sống đúng giới luật và tu tập 
theo 37 phẩm trợ đạo. Người tu tập như vậy thì không phải 


người giác ngô 12 nhân duyên. Người giác ngộ 12 nhân 
duyên thì họ không tiếc rẻ một vật gì trên thế gian này, 


ngay cả thân mạng của họ như trên đã nói, thì tâm hồn họ 
như thế nào các bạn? Thanh thản, an lạc và vô sự các bạn 
ạ! La Hầu La con của Đức Phật khi nghe nói thân này 
không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì Ngài trở về 
thất tu tập không đi khất thực nữa. Bởi vì Ngài nghĩ: Thân 
này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì đi khất 
thực nuôi ai đây. Đúng vậy, Ngài là bậc Duyên Giác A La 
Hán, là con Phật. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Là con 
Phật (Phật tử) mà sao thích nói chuyện quá vậy? Nói 
chuyện có ích lợi gì các bạn!? 


Khi họ buông xả sạch, không còn tiếc rẻ một vật gì ngay cả 
bệnh tật khổ đau nhức nhối trong thân, họ cũng buông bỏ 
chẳng hề sợ hãi, ưu tư và lo lắng nữa. Người ta buông bỏ 
như vậy thì tâm hồn của họ bắt động. Phải không các bạn? 


Khi tâm hồn họ bắt động trước các ác pháp và các cảm thọ 
thì có 7 năng lực Giác Chỉ xuất hiện. Dù chúng ta chưa tu 
tập Tứ Chánh cần, Định Niệm Hơi Thỏ, Định Vô Lậu, Định 
Chánh Niệm Tỉnh Giác, Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm, 
mà chỉ cần giác ngộ 12 nhân duyên thì tâm trạng của chúng 
ta cũng giống như tâm trạng tu tập Tứ Niệm Xứ vậy. 
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Do viên mãn tu tập Tứ Niệm Xứ mà chúng ta nhập các 
định và thực hiện Tam Minh dễ dàng. Còn ở đây chúng ta 
chỉ giác ngô 12 nhân duyên. buông xả sạch vật chất thế gian 
thì tâm trạng chúng ta cũng giống như người tu Tứ Niệm 
Xứ đã làm sung mãn Tứ Niêm Xứ, do đó chúng ta cũng 
nhập các định và thực hiện Tam Minh dễ dàng. Như vậy, 
người tu tập Tứ Niệm Xứ chứng quả vô lậu A La Hán, thì 
người giác ngộ 12 nhân duyên cũng chứng quả vô lậu A la 
Hán như nhau. Họ cũng đầy đủ Tứ Như Y Túc và cũng 
chấm dút tái sanh luân hồi 


Cho nên Đức Phật dạy: “Wày Anandà, đừng nói thế! Đừng 
nói thế! Giáo lý duyên khởi này sâu xa và có vẻ sâu xa hơn. 
Chính vì không hiểu rõ, không thâm nhập giáo lý này, mà 
nhán loại trở nên như cuộn chỉ rồi rắm, như Ổ kiến rỗi, như 
có babaja, không thể thoát ly khỏi khổ xứ, ác thú, địa ngục 
và sanh f#”. Xem thế chúng ta mới thấy 12 nhân duyên là 
một pháp môn quan trọng vô cùng. Cho nên bước đầu vào 
học và hiểu chân lý thứ nhất của Đạo Phật. Ngài đã xác 
định “Đời Là Khổ”. 


Vì các pháp trên thế gian này là do các duyên hợp mà 
thành, có pháp nào chân thật đâu? Thế mà mọi người 
không chịu buông bó xuống. Ôi! Con người quá điên đảo, 
ngu sỉ cứ lao đầu vào ảo ảnh mà cho rằng: Các pháp như 
thật có. Nếu các pháp chân thật có, sao lại nay còn, mai 
mất? Nếu chân thật hạnh phúc, an lạc sao lại nay hạnh 
phúc, an lạc mà mai lại khổ đau, buồn rầu? Vì không hiểu 
biết các pháp do duyên hợp tạo thành, nên rối rắm như 
cuộn chỉ, lầm chấp cho các pháp là thật có, nên để rồi phải 
chịu khổ đau như loài thiêu thân thấy ánh sáng lao đến để 
tìm hạnh phúc. 


Mười hai nhân duyên gồm có: 
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1- Duyên Vô Minh; 2- Duyên Hành; 3- Duyên Thức; 4- 
Duyên Danh sắc; 5- Duyên Lục nhập; 6- Duyên Xúc; 7- 
Duyên Thọ; §- Duyên Ai; 9- Duyên Thủ; 10- Duyên Hữu; 
11- Duyên Sanh; 12- Duyên ưu bi, sâu khô, bệnh chết. 
Trong 12 duyên này, hễ có duyên này có thì duyên kia có, 
hề duyên này diệt thì duyên kia diệt. 

Giáo lý Nguyên Thuỷ có hai ngõ vào: 

- Ngõ thứ nhất, là vào duyên SANH đột phá bằng giới luật 
và 37 phâm trợ đạo như những bậc Thỉnh Văn A La Hắn. 

- Ngõ thứ hai, là vào duyên THỌ đột phá bằng bắt động tâm 
như những bậc Duyên Giác A La Hán, Độc Giác Phật. 


Giáo lý Đại Thừa có một ngõ vào, đó là vào duyên VÔ MINH 
đột phá băng MINH như những bậc Bồ Tát, ngõ này chỉ là 
ảo tưởng nên các vị Bồ Tát chưa nêm được mùi vị giải 
thoát. 


Thưa các bạn! Sau khi nghiên cứu và quán xét 12 nhân 
duyên này xong thì các bạn thây rõ con đường giải thoát 
của Phật Giáo là đạo đức nhân bản - nhân quả. 

Chánh pháp của Phật đây rồi! Thế có ai biết! Biết, sao các 
bạn không dám buông bỏ xuông!? 


Có buông bỏ xuống thì các bạn mới thấy rõ: đầu là ảo ảnh 
của hạnh phúc và đâu là chân thật của hạnh phúc! 


PHẢI TỰ CỨU MÌNH 
LỜI PHẬT DẠY 


“Các con phải chuyên cần, tỉnh tân, Nhự Lai chỉ là người 
vạch ra con đường. Các con hãy tự mình cải thiện, tự mình 
đoạn diệt ác pháp và lòng ham muôn và tự mình vươn lên 
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sông toàn thiện, đó là các con đã tự mình cứu mình ra khỏi 
tại ương hoạn nạn khô dau của cuộc đời này. ” 


CHÚ GIẢI: 


Các bạn có nghe chăng những lời Phật dạy? Tiếng nói của 
Ngài từ ngàn xưa còn vang vọng mãi trong lòng của mọi 
người cho đên ngày nay: 


“Các con phải chuyên cân, tỉnh tấn, Như Lai chỉ là người 
vạch ra con đường. Các con hãy tự mình cải thiện, tự mình 
đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn và tự mình vươn lên 
sống toàn thiện, đó là các con đã tự mình cứu mình ra khói 
tai ương hoạn nạn khổ đau của cuộc đời này.” 


Thưa các bạn! Lời dạy trên đây là lời dạy tâm huyết của 
một người cha lành thân thương, lúc nào cũng xem chúng 
sanh như con một. Lời dạy này chính là phương pháp tu 
tập thiền định của Đạo Phật. Chúng ta tu tập thiền định 
cần lưu ý: 


Từ xưa đến nay Đại Thừa, Thiền Tông và tất cả các tôn 
giáo khác đều không dạy chúng ta tu tập thiền định xả tâm 
như vậy. Chỉ có Phật Giáo mới có những phương pháp tu 
tập thiền định xả tâm, khiến cho người tu thiền đỉnh nhận 
ngay ra kết quả giải thoát nơi tâm mình rất cụ thể và rõ 
ràng. Thứ nhất Đức Phật dạy: “chuyên cẩn, tính tấn ”, tức 
là phải bền chí siêng năng không lúc nào biếng trễ, phải 
luôn luôn hăng hái sửa đối cải thiện những tính ác của 
mình và luôn luôn làm những điều lành, đoạn diệt những 
điều dữ và lòng ham muốn của mình. Đúng như lời Phật đã 
dạy: “Các con hãy tự mình cải thiện, tự mình đoạn diệt ác 
pháp và lòng ham muốn”. Nếu không tự mình nỗ lực, khắc 
phục mình sống toàn thiện thì chẳng có ai giúp mình vươn 
lên được con đường thoát khổ này. Vì thế Đức Phật khuyên 
chúng ta: “Hãy fự mình vươn lên sống toàn thiện, đó là các 
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con đã tự mình cứu mình ra khỏi tai ương hoạn nạn khổ đau 
của cuộc đời này.” Đúng vậy, Con đường thoát khổ này 
không có ai giúp mình được, chỉ có chính mình phải tự 
siêng năng tu tập, phải tự sửa mình... 


Phàm làm người ai cũng đều có những lỗi lầm. Có những 
lỗi lầm nhưng biết sửa mình, biết cải hối, biết làm cho mình 
sống thiện, biết sửa sai những điều ác để trở thành sống 
trong những điều thiện. Từ những người xấu trở thành 
những người tốt đều là những người biết cải hỗi, ăn năn, 
biết xấu hỗ với những việc làm ác của mình thì người ấy sẽ 
trở thành người thiện, người tốt, người có ích lợi cho mình, 
cho người, cho xã hội, v.v... 

Lời khuyên dạy trên đây của Đức Phật là một lời nói quý 
báu vô giá, không thể lẫy một vật gì trên thế gian này mà so 
sánh được với những lời dạy này. Vì lời dạy này mang đến 
cho chúng ta có một cuộc sống an vui và hạnh phúc nhất 
trên thể gian này. 

Thử đem lời dạy này mỗ xẻ ra từng ý nghĩa thì nó là một 
phương pháp thiền sông động ly dục ly ác pháp; nó là một 
nghệ thuật sông không làm khô mình khổ người và khổ tất 
cả chúng sanh; nó là đạo đức nhân bản - nhân quả của con 
người. 


Câu thứ nhất Đức Phật dạy: “Các con hãy tự mình cải 
thiện”. Muôn hiểu rõ câu này thành một pháp tu thì các 
bạn phải hiểu rõ những từ: Tự mình, cải thiện. Vậy tự 
mình cải thiện nghĩa như thế nào? 


Tự mình có nghĩa là phải do chính mình không ai khác hơn 
mình. Lời Phật dạy như vậy, thế mà Đạo Phật ngày nay 
chuyên tụng niệm, cúng bái, lạy hồng danh sám hối cho tiêu 
tội, cầu siêu cho linh hồn được siêu sanh Tịnh Độ, cầu an 
cho bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu vãng 
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sanh Cực lạc, ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, v.v...thật 
là một việc làm không đúng chánh pháp của Phật. Toàn là 
những pháp mê tín câu tha lực, ảo tưởng v.v... 


Cải thiện nghĩa là thay đổi, làm cho tốt, sửa sai, không còn 
đê thói hư tật xâu. 


Theo lời dạy này, nếu một người muốn tu hành theo Phật 
Giáo thì phải tự chính mình sửa sai nhưng lỗi lầm, phải 
thay đổi những thói hư tật xấu của mình, chứ không ai làm 
những việc này cho mình được. Như vậy, tự mình phải cải 
thiện những hành động thân, miệng, ý hung ác, dữ tợn, nó 
còn mang nhiều tính tham, sân, sỉ, hận thù, ganh ghét, 
tham lam, ích kỷ, nhỏ hẹp, keo kiệt, v.v...tự mình khắc 
phục được những lỗi lầm, những tính xấu, những thói quen 
nghiện ngập, đó là tu theo Đạo Phật. 


Câu thứ hai Đức Phật dạy: “f/ mình đoạn diệt ác pháp và 
lòng ham muốn ” Muốn hiểu rõ câu này thành một pháp tu 
thì các bạn phải hiểu rõ những cụm từ: Tự mình đoạn diệt 
ác pháp và lòng ham muôn. Vậy tự mình đoạn diệt ác pháp 
và lòng ham muốn nghĩa như thế nào? 


Cụm từ này các bạn nên hiểu đoạn diệt ác pháp và lòng 
ham muôn: 


1- Đoạn diệt có nghĩa là làm cho đứt đoạn, lìa ra và 
làm cho tiêu mât không còn tới lui được nữa. 
2- Ác pháp có nghĩa là những hành động thân, miệng, 


ý của mình làm khổ mình, khỗ người và khổ tất cả 
chúng sanh. 


3- Lòng ham muốn là một danh từ chỉ cho tâm dục 
của chúng ta. Tâm dục là nguyên nhân sinh ra đau 
khô của con người. Người nào không còn lòng ham 
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muốn là người thoát khổ, là người tu hành đã giải 
thoát hoàn toàn. 


“Tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn” Ý nghĩa 
của câu này là không ai diệt ác pháp và lòng ham muốn của 
mình được mà phải tự chính mình. Làm sáng tỏ ý này nên 
cho một vài ví dụ. 


Ví dụ: Khi cơ thể bị bệnh đau, tức là thân bị ác pháp. Vậy 
mình phải tự diệt trừ ác pháp trên thân của mình, chứ 
không thể đi bác sĩ hay nằm bệnh viện được. Dù có đi bác sĩ 
hay nằm bệnh viện là không bao giờ trị hết bệnh được, trị 
hết bệnh này thì sinh ra bệnh khác. Cho nên chỉ có tự mình 
nương theo giáo pháp của Đức Phật đã dạy thì mới đoạn 
diệt tất cả ác pháp, đoạn diệt ác pháp của thân tức là đoạn 
diệt bệnh khổ. Muốn đoạn diệt bệnh khỗ thì phải đoạn diệt 
lòng tham muốn. Lòng ham muốn chính là nguyên nhân 
sinh ra muôn thứ khổ, bệnh tật cũng do từ lòng tham dục 
mà ra. Nếu người ta không tham dục thì không có bệnh 
khổ, cho nên các bạn lưu ý lời dạy trên đây mà có gắng tự 
mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muôn. Một pháp môn 
đơn giản nhưng phải thực tập hết sức mới đây lui các ác 


pháp. 
Ở đoạn kinh này Đức Phật dạy: “Tự mình vươn lên sống 
toàn thiện”. Vậy sông toàn thiện như thê nào? 


Sống toàn thiện nghĩa là sống không làm khổ mình, khỗ 
người và khổ tẤt cả chúng sanh. Sống không làm khổ. mình, 
khô người và khổ tất cả chúng sanh là một sự sống rất khó, 
không phải như lời nói suông. Muốn sống như vậy thì 
chúng ta nương theo giới luật và giáo pháp của Đức Phật, 
hằng ngày phải học tập và rèn luyện tu tập cho đúng, đừng 
tu tập sai. Nhất là phải sống giới đức giới hạnh và giới hành 
của Phật Giáo thì chúng ta mới có đủ sức vươn lên sống 
toàn thiện như lời dạy trên “7 mình vươn lên sống toàn 
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thiện”. Lời nói này là một sự khích lệ rất lớn đối với những 
ai tha thiết tu hành để tìm cầu giải thoát ra khỏi nhà sanh 
tử luân hồi. Toàn thiện là mục đích của Đạo Phật, vì toàn 
thiện là tâm bắt động trước các ác pháp và các cảm thọ; 
toàn thiện chính là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 


Ở đoạn kinh này Đức Phật dạy: “Các con đã tự mình cứu 
mình ra khỏi tai ương hoạn nạn khổ đau của cuộc đời này.” 
Lời dạy này chỉ có mình mới tự cứu mình ra khỏi mọi sự 
khổ đau trên cuộc đời này, ngoài mình ra không còn ai cứu 
mình được. Phải không các bạn? 


Lời dạy này đã xác định rõ ràng, các bạn đừng dựa vào 
Thần, Thánh, Tiên, Phật, Bồ Tát, qui, ma cầu khẩn, cúng 
bái v.v... để nhờ sự gia hộ của các Ngài, để được tai qua nạn 
khỏi bệnh tật tiêu trừ như trên đã nói, mà hãy tự mình cứu 
mình, không ai cứu mình được các bạn ạ! 


Tóm lại những lời dạy này rất thực tế và cụ thể, nhất là 
pháp hành, toàn là đạo đức nhân bản — nhân quả sống 
không làm khổ mình khỗ người. Cho nên sự tu tập không 
có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. 


PHÁP MÔN YÊM LY 
LỜI PHẬT DAY 


“Này các Tỳ Kheo! Như thật quản với chánh trí tuệ: “Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi. Nếu thấy vậy này Sona vị Äa văn 
Thánh đệ tứ yêm ly, đối với sắc, êm Ïy đối với thọ, yễm lu đối 
với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đối với thức. Do yếm ly 
vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát. TÌ rong sự giải thoát, 
khởi lên chánh trí: “Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc làm nên làm, đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 
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CHÚ GIẢI: 


Theo như lời dạy trên đây của Đức Phật thì pháp môn tu 
hành của Phật Giáo rầt đơn giản. Phải không các bạn? 


Chỉ cần biết cách thức yếm ly thân ngũ uẫn: Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức thì tâm tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ sẽ được 
ly sạch. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy ngay trạng thái giải 
thoát. Trong sự giải thoát các bạn biết rất rõ như lời Phật 
đã dạy trên: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
làm nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng thải này nữa”. 


Chỉ cần yếm ly thân ngũ uẫn là chúng ta đã tìm thấy sự giải 
thoát ngay liên. Phải không các bạn? Nhưng đọc lời dạy 
trên đây, các bạn có biêt cách tu tập chưa? 


Các bạn nên mượn lời dạy cô đọng này, làm câu pháp 
hướng tâm, thì chúng tôi tin rằng do sự siêng năng tác ý 
như vậy, với một lòng nhiệt tâm, tha thiết yêm ly ngũ uẫn 
thì các bạn sẽ thành công. Đây là con đường tu tập duy 
nhất có một không hai của Phật Giáo. 

Pháp môn rất tuyệt vời, các bạn có biết chăng? Đấy là pháp 
môn quét tâm các bạn ạ! Hãy siêng năng, bền chí, gan dạ 
cầm cây chỗi như lý tác ý mà quét xuôi, quét ngược, quét 
tới, quét lui, quét chừng nào mà tham. sân. sỉ bay sạch thì 
mới thôi. Phải không các bạn? Tu hành như một con đại 
tượng đi thắng không bao giờ ngó lui lại. 


Các bạn hãy cố gắng tiến lên, tự mình thắp lên ngọn đuốc 
mà đi, tự mình lấy mình làm chỗ nương tựa, không nương 
vào bất cứ một ai. Chỉ nương tựa vào chánh pháp của Phật. 
Chánh pháp của Phật đây rồi, các bạn nên lưu ý mà tu tập, 
đừng chùng bước. 
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CÓ BÓN PHÁP CẢÀN NÊN TRÁNH 
LỜI PHẬT DAY 


1-“Tránh sự khởi lên do tranh luận 

2- Tránh sự khởi lên do chỉ trích (nói xáu) 

3- Tránh sự khởi lên do phạm giới 

4- Tránh sự khởi lên do trách nhiệm ”. 
CHÚ GIẢI: 


Xưa Đức Phật dạy chúng Tỳ Kheo có bốn điều kiện cần nên 
tránh, thì đức hạnh và sự tu tập mới trọn vẹn và tôt đẹp. 


Thứ nhất: Đức Phật dạy: “?ránh sự khởi lên do tranh 
luận”. Người tu sĩ Đạo Phật cần nên tránh tranh luận, thây 
có sự tranh luận thì nên tránh xa. 


Tranh luận là một cuộc tranh đấu, đánh đá nhau bằng 
ngôn ngữ. Vì thế nó là một cuộc chiến tranh giết nhau bằng 
gươm miệng, lưỡi đao. Người tu sĩ Đạo Phật lấy tâm từ bỉ 
làm góc, nên phải tránh xa những cuộc tranh luận, để thực 
hiện lòng từ bi của mình. 


Tranh luận sẽ làm mắt tình cảm thương mến, vì tranh luận 
là phải có sự hơn thua. Sự hơn thua khiến chúng ta mất 
bạn thêm thù, vì thế Đức Phật dạy: Chúng ta tránh xa sự 
tranh luận. Tránh xa sự tranh luận khiến tâm chúng ta 
được an ỗn, cuộc sống yên vui. 


Một người muốn có một cuộc sống bình an, thì xem sự 
tranh luận là giặc, là kẻ thù, là loài ác thú, là sự độc hại, 
v.v... Cho nên thấy nơi đâu có sự tranh luận, thì hãy mau 
mau tránh xa. Muốn tránh xa được điều này thì sự im lặng 
là đệ nhất pháp. 


Khi người ta đặt ra những câu hỏi để vấn nạn, để khởi đầu 
cho sự tranh luận hơn thua, thì chúng ta nên tránh xa và 


se 
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chịu thua họ trước đi. Hoặc im lặng như Thánh, hoặc để 
nghe họ nói gì mặc họ. Ta tập nghe như không nghe. 


Thứ hai: Đức Phật dạy: “Tránh sự khởi lên do chỉ trích (nói 
xấu)”. Người tu sĩ Đạo Phật cần nên tránh sự chỉ trích, thấy 
có sự chỉ trích thì nên tránh xa. Chỉ trích là sự nói xấu 
người khác. Người hay nói xấu người khác là người xấu, là 
người không đáng cho chúng ta làm bạn. Nói xấu người có 
ba cách: 


1- Đặt điều ra nói xấu người. 

2- Bới móc chuyện xấu của người khác, để tỏ ra mình 
là người tốt 

3- Phê bình chỉ trích những việc làm của kẻ khác, để 
tô ra mình là người thông thái. 


Ở đây Đức Phật dạy tránh xa sự chỉ trích, có nghĩa là 
chúng ta không nên chỉ trích ai, không nên nói xấu ai. Thấy 


ai nói xấu hay chỉ trích người khác thì chúng ta nên xem 
người chỉ trích và nói xấu đó là người xâu, cần nên tránh 
xa họ. Họ là “con sâu làm rầu nồi canh”, họ là con rắn độc 
là loài ác thú, v.v... 


Trong câu kinh này dạy: “Tránh sự khởi lên do chỉ trích 
(nói xấu)”. Tránh sự khởi lên, có nghĩa là khi chúng ta 
muốn chỉ trích một điều gì thì chúng ta nên dừng lại liền 
không được nói ra và chấm dứt tư tưởng đó vì ý nghĩ tư 
tưởng đó xấu, ác. 


Người tu sĩ Phật Giáo cần ghi nhớ những lời dạy này, 
không được vỉ phạm những lời dạy này, thì mới xứng là 
những người đệ tử của Phật, không riêng gì tu sĩ mà cả cư 
sĩ nữa. 

Thưa các bạn, ở đây Đức Phật dạy: “Tránh sự khởi lên do 
chỉ trích (nói xấu)”. Như vậy khi chúng tôi nói: Kinh sách 
Đại Thừa, Thiền Tông, Thiền Minh Sát Tuệ, Tịnh Độ Tông, 
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Mật Tông và tu sĩ Nam Tông ăn thịt chúng sanh là sai, là 
không đúng giáo pháp của Phật dạy. Nói như vậy chúng tôi 
có chỉ trích hay không? 


Thưa các bạn, các bạn đừng hiểu sai là chúng tôi chỉ trích 
các hệ phái Phật Giáo này, mà là chúng tôi đang làm một 
nhiệm vụ chỉnh đốn lại Phật Giáo, vì chúng tôi là tu sĩ Phật 
Giáo không chỉ trích nói xấu một tôn giáo nào khác. Còn ở 
đây chúng tôi nói ra những øì không đúng của Phật Giáo: 
nói ra những rác bân đang đây ắp trong Phật Giáo; nói ra 
để dọn dẹp cho sạch sẽ ngôi nhà Phật Giáo, thì chúng tôi 


phải có quyền chỉnh đồn lại, để giúp cho tín đồ Phật Giáo 
không còn làm đường, lạc lối, để giúp cho mọi người không 


có những thái độ khinh chê Phật Giáo, v.v.. 


Sau những năm tháng dài (2548 năm) các xí truyền thừa 
Phật Giáo, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, mà những 
người truyền thừa lại là những người tu hành chưa chứng, 
chỉ là những học giả, tâm đời chưa ly dục ly ác pháp, còn 
tham danh, đắm lợi (có vị còn tham danh ra làm Quốc sư), 
nên sự truyền thừa có nhiều sai lệch, từ sự sai lệch của các 
vị Tổ sư này, đến sự sai lệch của các vị Tổ sư khác. Cho đến 
hôm nay, khi tu xong chúng tôi như người đứng trên núi 
cao nhìn xuống, thấy sự sai lệch quá rõ ràng. Vì Phật pháp 
trường tồn, vì nên đạo đức nhân bản - nhân quả của loài 
người; vì lợi ích cho chúng sanh đời sau; buôc lòng chúng 
tôi phải nói thăng và mạnh tay chân chỉnh lại toàn bộ giáo 
lý của Phật Giáo, những øì đúng của Phật Giáo thì dựng 
lại, những øì sai của Phật Giáo thì ném bỏ. Đó là việc làm 
của một người tu sĩ chân chánh của Phật Giáo, chứ không 
phải chỉ trích, nói xấu các hệ phái Phật Giáo, như hệ phái 
Phật Giáo này nói xấu chỉ trích hệ phái Phật Giáo khác. 
Chúng tôi không phải là hệ phái này chỉ trích nói xấu hệ 
phái khác. Xin các bạn hiểu cho. 
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Thưa các bạn! Hiên giờ chúng tôi không đứng trong các 
hàng ngũ của hệ phái Phật Giáo nào cả. Chúng tôi là những 
người tu sĩ lầy những lời dạy Nguyên Thủy của Phật mà tu 
tập. nên khi thành tựu trong giáo pháp của Người, chúng 
tôi biết sự kiến giải và phát triển của các Tô trong Phât 
Giáo là không đúng, không đem đến lợi ích thiết thực cho 
loài người, mà còn làm hao tài, tôn của và công sức của mọi 
người một cách nhắm nhí vô ích. Nhìn thực trạng của Phật 
Giáo rất đau lòng và thương xót cho tín đồ Phật Giáo. Theo 
Phật Giáo sẽ được những gì? Đi về đâu? Thưa các bạn, các 
bạn chỉ cho? 


Một lần nữa, chúng tôi xin các bạn đừng hiểu lầm là chúng 
tôi chỉ trích Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ 
Tông, Nam Tông, v.v...mà chúng tôi chỉ muốn chấn chỉnh 
lại Phật Giáo làm cho nó trở thành hiện thực một giáo trình 
học và tu tập đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ 
người; học và tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi. 

Thứ ba: Đức Phật dạy: “Tránh sự khởi lên do phạm giớ?”. 
Người tu sĩ Đạo Phật cần nên tránh sự phạm giới, thấy có 
ai phạm giới thì nên tránh xa. Phạm giới là sự làm mất 
phẩm hạnh người tu. Người phạm giới là một ác tri thức, 
người ác tri thức không xứng đáng làm thầy, làm bạn của 
chúng ta. Nhất là người tu sĩ phạm giới thì Phật tử nên xem 
họ là Ma Ba Tuần trong Phật Giáo, họ không phải là người 
tu sĩ Phật Giáo, họ là người đội lốt tu sĩ Phật Giáo, để lừa 
đảo tín đồ. Nhất là giới hạnh độc cư. Giới hạnh độc cư 
trong giới bốn và nằm trong giới kinh. Trong Tạng kinh 
Pali Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại giới này rất nhiều 
lần. Thế mà tu sĩ thời này xem thường phẩm hạnh này, họ 
là ma Ba Tuần trong Phật Giáo, họ là những tu sĩ ngoại đạo 
phá hoại Phật Giáo khiến cho mọi người theo Phật Giáo 
không tu hành được. 
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TẤt cả tu sĩ và cư sĩ đến tu viện Chơn Như là để tìm cầu 
chánh pháp của Phật, là để tu tập cho đạt mục đích giải 
thoát bốn chỗ: Sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, 
nhưng họ đều phạm giới, phần đông không giữ gìn giới luật 
trọn vẹn, cho nên chỉ có một thời gian rồi đành lui bước. 
Lui bước với một tâm hồn không thoải mái. Thay vì thực 
hiện lời Phật dạy, lời Thầy dạy là: “ly dục ly ác pháp”, thì 
họ lại ôm ác pháp ra đi!? 


Giới luật tuy nghe thấy hiểu biết thì dễ, nhưng sống và tu 
tập đúng thì quá khó khăn. (là gánh nặng của thiện pháp) 
Phải không các bạn? Tu sĩ và cư sĩ về đây tu tập khép mình 
trong giới luật, thì giống như sung rụng. 


Kính thưa các bạn! Giới luật rất là quan trọng trong cuộc 
đời tu hành của mình. Do đó Đức Phật đã xác định đường 
lối tu tập của Ngài rẤt rõ ràng, có từng lớp, có từng câp 
bậc. Vậy đường lối của Đạo Phật có mấy lớp tu học? Có 
bao nhiêu cấp bậc? 
Đường lối tu học của Đạo Phật có tám lớp tu học như sau: 

Chánh kiến 

Chánh tư duy 

Chánh ngữ 

Chánh nghiệp 

Chánh mạng 

Chánh tinh tấn 

Chánh niệm 

Chánh định. 
Đường lối Đạo Phật có ba cấp “Cấp Giới, cấp Định, cấp 
Tuệ” như sau: 


- Cấp | giới luật gồm có 7 lớp, phải tu học 7 năm. 
- Cấp II thiền định gồm có 4 thiền phải tu học 7 tháng. 
- Cấp HH trí tuệ gồm có Tam Minh, phải tu học 7 ngày. 


-_- 27- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Và tốt nghiệp chỉ có một đêm (Nhất dạ hiền). 


Xem thế, đường lối tu học của Phật Giáo có khác nào là 
một chương trình giáo dục của Quốc gia. Do chương trình 
tu học như vậy, nên đường lối tu tập của Phật Giáo được 
xem là chân lý của loài người. Phải không các bạn? Các 
bạn có thấy đúng không??? 


Cho nên giới luật là cấp I mà cấp I phải tu học 7 năm thì 
các bạn biết nó là quan trọng đến bậc nào? Ngược lại cấp II 
Thiền Định chỉ có 7 tháng. Như vậy Thiền Định đâu có khó 
khăn. Phải không các bạn? Và nó cũng không quan trọng 
các bạn ạ! 


Vậy mà tu sĩ thời nay xem thường giới luật, phá giới luật, 
phạm giới luật, bẻ vụn giới luật. Như vậy có đáng chỉnh 
đốn lại không thưa các bạn? Một hình ảnh Phật Giáo sa 
đọa như vậy, mà chỉnh đốn trở lại thì các bạn bảo rằng 
chúng tôi chỉ trích Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh 
độ Tông, Nam Tông, v.v... Các bạn nói như vậy có đúng 
không? 

Các bạn còn bảo rằng chúng tôi không ái ngữ với các hệ 
phái này. Thưa các bạn! Những lời nói của chúng tôi rất ái 
ngữ, vì lòng thương tưởng họ mà chúng tôi nói, nêu chúng 
tôi không nói, họ làm sao biết được cái sai, cái đúng. Phải 
không các bạn? 

Các bạn tu theo Đạo Phật, là đạo diệt ngã. Vậy khi được 
người khác chỉ thẳng cái sai của mình (phạm giới, phá giới) 
thì thái độ tu tập của các bạn tiếp nhận sự việc âầy như thế 
nào? Lòng tốt của chúng tôi đã biến thành hạt cát (rong 
mắt các bạn. Có phải vậy không? 

Thưa các bạn! Các bạn còn bảo rằng: Chúng tôi bác sạch 
những cái sai của các hệ phái Phật Giáo này, thì Phật Giáo 
còn cái øì? 
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Thưa các bạn, như trên chúng tôi đã nói: Phật Giáo còn lại 
ba cấp tu học (Giới, Định, Tuệ) và tám lớp học (Bát Chánh 
Đạo). Đó là bốn chân lý của Đạo Phật (Tứ Diệu đế). Như 
vậy Đạo Phật có mất không, thưa các bạn? Còn những gì 
chúng tôi đập phá của các hệ phái này có phải là của Phật 
Giáo không? Xin các bạn cứ xét lại xem: Cúng bái, tụng, 
niệm, cầu siêu, cầu an, xin xăm, bối quẻ, xem ngày giờ tốt 
xấu cất nhà, xây mồ mả, dựng vợ gả chồng, cúng sao giải 
hạn, trị bệnh, trừ tà, yếm quÏ, Cực Lạc, Thiên Đàng, Phật 
tánh, ngồi thiền ức chế tâm, v.v... Những cái này có phải 
của Phật Giáo không? Xin các bạn trả lời đi! 


Thời gian gần đây, có rất nhiều tu sĩ và cư sĩ đã thể hiện 
tỉnh thần diệt ngã của mình. Khi đã nhận thấy được cái 
đúng sai trong Đạo Phật và tìm về tu viện Chơn Như để tu 
học. Còn các bạn khác thì sao? 


Phật dạy: “?7ránh sự khởi lên do phạm giới”. Khi chúng ta 
khởi lên ý niệm gì, thì nên quán xét ý niệm ấy có phạm vào 
những giới gì chăng? 

Ví dụ 1: Khi khởi ý muốn đi nói chuyện với một bạn đồng 
tu, thì nghĩ ngay đến lời Phật dạy phải phòng hộ sáu căn, 
không nên hội họp, không nên nói chuyện. Đó là những 
Thánh Hạnh mà một tu sĩ Phật Giáo cần phải nghiêm trì, 
không cho vi phạm. Sự suy tư như vậy là tránh sự khởi lên 
phạm giới. 


Ví dụ 2: Vào buỗi sáng sớm cảm thấy đói bụng ý khởi lên 
muốn đi ăn cái gì đó, thì chúng ta nghĩ ngay: Vào giờ này 
mà ăn uống thì phạm vào giới ăn uống phi thời. Ăn uống 
phi thời như vậy là phạm vào Thánh Đức Hạnh ly dục. Tu 
sĩ phạm vào giới này thì không còn xứng đáng là đệ tử của 
Phật nữa. 
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Cho nên làm đệ tử của Phật thì phải nhớ lời dạy này: 
“Tránh sự khởi lên do phạm giới” Các bạn có nhớ chăng? 
Phải luôn luôn nhớ và dùng câu này tác ý thì giới luật, các 
bạn sẽ thanh tịnh. 
Thứ tư: Đức Phật dạy: “Tránh sự khởi lên do trách nhiệm ”. 
Là một tu sĩ Phật Giáo tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng 
phải được thanh thản, an vui và vô sự. Nên phải hiểu mọi 
sự việc đều gắn liền với trách nhiệm. Khi thấy tâm khởi ý 
muốn làm một việc øì thì phải thấy ngay trách nhiệm sự 
việc Ấy, nhưng thấy có trách nhiệm trong sự việc đó thì 
phải đình chỉ việc đó liên. Nếu không đình chỉ thì cuộc đời 
tu hành theo Phật Giáo chỉ uỗng công mà thôi. 


Bởi vì có trách nhiệm là có sư lo lắng, mà có sự lo lắng là có 


tâm bất an, có tâm bất an thì rất khó tu tập đề giữ øìn tâm 
thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên chúng ta phải hiểu 


Đạo Phật, Đạo Phật không phải là đạo tiêu cực, làm biếng, 
không làm, Đạo Phật chấp nhận làm việc, siêng năng, cần 
mẫn, nhưng tránh trách SE SG, để giữ gìn tâm hồn thanh 
tịnh, không bị ràng buộc, v.v.. 


Ví dụ 1: Trồng một cây xoài, hay cấy một đám lúa, trồng 
một đám dưa, v.v... những việc làm này đều gắn liền với 
trách nhiệm, vì việc làm này nó mang đến cho ta những kết 
quả. Nếu chúng ta làm mà để cho nó thất bại, tức là không 
kết quả, không kết quả thì chúng ta thiếu trách nhiệm. Các 
bạn có hiểu ý này chăng? 


Có những việc làm mà không có trách nhiệm. 


Ví dụ 2: đi khất thực, làm phụ công việc gì cho ai và làm 
hêt công việc được giao, chứ không lãnh trách nhiệm. 


Ví dụ 3: Người làm trụ trì có trách nhiệm, người làm chúng 
(điệu) không trách nhiệm trụ trì. 
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Người tu sĩ đang tu hành mà có trách nhiệm điều này, việc 
kia thì khó tu hành giải thoát. Tại sao vậy? 


Tại vì trách nhiệm đi đôi với sự lo lăng. Vì có trách nhiệm 
là sẽ có lo lăng, bât an. 


Có người bảo rằng: Một tu sĩ Phật Giáo cũng cần phải thấy 
trách nhiệm của mình đối với giới luật, nghĩa là phải thấy 
trách nhiệm bốn phận giữ gìn giới luật nghiêm ngặt, không 
cho mình vi phạm. 


Nếu một vị tu sĩ Phật Giáo hiểu rằng: Trách nhiệm và bốn 
phận của người tu sĩ Phật Giáo là phải giữ gìn giới luật. 
Hiểu như vậy chúng tôi e rằng là sai. Tại sao vậy? 


Thưa các bạn! Giới luật là đời sống của người tu sĩ Phật 
Giáo, chứ không phải là một việc làm. Cho nên đối với Phật 
Giáo còn thấy bốn phận, trách nhiệm giữ gìn giới luật, thì 
như vậy giới luật và vị tu sĩ là hai. Còn ở đây giới luật và vị 
tu sĩ là một, vì tu sĩ là phải sống giới luật. Cho nên ở đây 
còn thấy có trách nhiệm, bốn phận thì cuộc sống còn bị gò 
bó, còn bị bắt buộc. Đạo Phật là đạo giải thoát, vì thế, cuộc 
sống phải được thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu còn bị 
ràng buộc hay bị bắt buộc, gò bó trong một giáo điều hay 
một giới luật nào thì không thể nào gọi là thanh thản, an 
lạc và vô sự được. Phải không các bạn? 


Ví dụ: Giới luật dạy ăn ngày một bữa không ăn phi thời. 
Nếu chúng ta nghĩ rằng: Mình là tu sĩ Phật Giáo phải có 
trách nhiệm, bốn phận chấp hành không cho vi phạm giới 
này. Do sự bắt buộc như vậy nên phải ráng ăn một bữa. 
Khi muốn ăn mà không dám ăn hoặc bị đói bụng mà không 
dám ăn, cho nên tự bản thân đã thấy khổ sở vô cùng. Giới 
luật và vị tu sĩ đó là hai. Và cho đó là trách nhiệm, bốn 
phận của người tu sĩ phải ráng chịu đựng để không bị 
người khác chê cười. Từ chỗ trách nhiệm, bốn phận đã làm 
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mắt con đường giải thoát của Đạo Phật. Vì thế Đức Phật 
dạy: “Tránh sự khởi lên do trách nhiệm ”. 


Giới luật của Phật Giáo là một khuôn phép sống cho tắt cả 
tu sĩ Phật Giáo, chứ không phải là trách nhiệm, bốn phận. 
Giới luật xác định được đời sông của người tu sĩ. Tu sĩ nào 
là tu sĩ Phật Giáo và tu sĩ nào không phải là tu sĩ Phật Giáo. 
Do đó Đức Phật dạy: Một người lấy giới luật làm cuộc 

sống. còn một người khác lẫy giới luật làm pháp luật đề có 


găng øiữ øìn, thì cũng siông như con bò và con dê. Bò là 
con bò, còn đê là con đê, không thể đê giống bò, bò giống dê 


được. Phải không các bạn? 


Trước khi bước chân vào Phật Giáo, chúng ta không bị một 
sự cám dỗ nào, một áp lực nào, một thế lực nào, hay vì một 
hoàn cảnh bắt buộc nào. Mà chính vì bốn sự đau khổ của 
kiếp làm người. Chúng ta bỏ hết cuộc đời, để theo Đạo 
Phật, để sông trong pháp luật này. Cho nên, chẳng ai bắt 
buộc mình, thì làm gì có trách nhiệm, bốn phận. Phải 
không các bạn? 


Minh đã tự nguyện thì giới luật là Phạm hạnh, là cuộc sống 
của mình. 


Ngày xưa Đức Phật chẳng quyến rũ ai theo đạo của Ngài, 
chỉ vì sự khổ đau của kiếp người, nên mọi người chấp nhận 
sống trong giới luật và giáo: pháp của Ngài. Cho nên ở đây 
nói trách nhiệm bốn phân sống trong giới luật và giáo pháp 
của Ngài thì không đúng. Chính Ngài đâu có bắt buộc ai 
theo Ngài tu hành đâu? Tự mình thì mình phải thấy đó là 
sự sống của mình. 
Cũng vậy, mọi người về tu viện Chơn Như, tự nguyện vào 
đây, lấy đời sống ở đây làm đời sống của: mình, chứ không 


ai bắt buộc, nêu thấy sông không kham nỗi, thì rời khỏi nơi 
đây. Bởi vì, sự tu hành không ai bắt buộc ai. Tu được thì 


Khi 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


mình nhờ, chứ không ai tu giúp cho ai được. Trước khi tu 
tập chúng ta phải ý thức đời sống giới luật là đời sống thoát 
khổ, chứ không phải bốn phận, trách nhiệm giữ gìn giới 
luật, mà giới luật là sự sống của đệ tử Phật, là sự giải thoát 
khỗ đau của kiếp làm người. 


Từ khi tu xong, Thầy cũng không kêu gọi và cũng không 
bắt buộc ai cả, các bạn tự đến đây xin tu học. Cớ sao các 
bạn không sống đúng giới luật và tu tập đúng giáo pháp ở 
đây? Có sao các bạn vi phạm giới, phá giới ở đây? Cớ sao 
tu tập ức chế tâm không đúng cách tu tập ở đây là ly dục ly 
ác pháp? Thế rồi các bạn hỏi sao không thấy ai tu chứng? 
Các bạn hỏi như vậy là hỏi một cách vô lý. Sao các bạn 
không tự hỏi các bạn: Ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng các bạn có sống được chưa? Nếu sống 
được thì mới hỏi như vậy là hỏi đúng. 


Các bạn sống không đúng giới luật và tu tập không đúng 
giáo pháp ở đây, thì làm sao các bạn tu chứng được? Vậy 
mà các bạn hồi: Sao không thấy ai tu chứng là một câu hồi 
không đúng chỗ các bạn ạ!. Các bạn ra, vô tu viện này như 
đi chợ. Chúng tôi biết các bạn hỏi câu ấy là các bạn quá vô 
mỉnh, không xét được lỗi mình. Như Phật đã dạy: “Wgư mà 
không biết mình ngu là người chí ngu ”. 


Tóm lại “Tránh sự khởi lên do trách nhiệm”. Người tu hành 
theo Phật Giáo, thì phải lấy giới luật và giáo pháp của Phật 
làm sự sống của mình, chứ không có nghĩa là bốn phận, là 
trách nhiệm gì cả. Các bạn phải hiểu nghĩa giới luật là một 
cuộc sống bình an và hạnh phúc chân thật của kiếp làm 
người. Đùng đem trách nhiệm vào Phật Giáo là không 
đúng chỗ. Xin các bạn lưu ý cho. 
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GIỚI HẠNH 
LỜI PHẬT DAY 


“Những di có giới hạnh 

An trụ không phóng dật 

Chánh trí, chơn giải thoát 

Ac ma không thầy đường”. (Kinh Pháp Cú) 
CHÚ GIẢI: 


Người tu sĩ và người cư sĩ đã tu tập theo Phật Giáo thì phải 
biết giới luật rất là quan trọng. Nếu người tu sĩ và người cư 
sĩ nào sống không đúng giới luật thì tu hành chỉ phí công 
mà thôi. Vả lại, còn phạm tội rất nặng, đó là tội làm cho 
Phật Giáo suy đồi, biến Phật Giáo thành một tôn giáo mê 
tín lạc hậu; biến Phật Giáo thành một nghề mê tín lừa đảo 
người khác để sống ! (như thầy tụng...) 


Người tu sĩ và người cư sĩ đã tu tập theo Phật Giáo thì có 
ba điều kiện quan trọng cân phải lưu ý: 


- Phải sống đúng giới luật không hề vi phạm lỗi nhỏ 
nhặt nào. 

- Phải luôn tu tập an trú và giữ tâm không phóng dật 
bằng các pháp ly dục ly ác pháp. 

- Phải luôn dùng Chánh Tri Kiến trước các ác pháp 
và các cảm thọ. 


Nếu người tu sĩ và người cư sĩ Phật Giáo tu tập và giữ gìn 
tâm được như vậy là thành Chánh Giác không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. Bởi vây, Đạo Phật tu hành không 
phải khó. Khó là chỗ chúng ta không bên chí, thiếu nghị 
lực, không san dạ mà thôi. Phải không hối các bạn? 

“Những ai có giới hạnh 

An trụ không phóng dật 

Chánh trí, chơn giải thoáf”. 


x3 + 
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Xin các bạn ghi nhớ ba câu kệ này, nó đã xác định được 
mục đích và con đường tu theo Phật Giáo một cách cụ thể 
và rõ ràng. Cho nên các bạn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, 
lạy hồng danh chư Phật sám hối, chỉ là một hành động mê 
tín, lạc hậu của những giáo điều ngoại đạo, chứ trong kinh 
sách Nguyên Thủy Đức Phật luôn dạy chúng ta ngăn ác 
diệt ác pháp sống trong thiện và mãi mãi sống trong thiện. 
Đó là chân giải thoát của Phật Giáo. 


BẬC CHIẾN THẮNG 
LỜI PHẬT DAY 


“Bậc trâu chúa, thù thắng. 

Bậc anh hùng, đại sĩ. 

Bậc chiến thăng, không nhiễm. 

Bậc tẩy sạch, giác ngộ. 

Ta gọi Bà La Môn”. (Kinh Pháp Cú). 
CHÚ GIẢI: 


Người tu hành theo Phật Giáo phải như con trâu chúa, lúc 
nào cũng phải đứng lên trên Trời Người, nên câu kệ thứ 
nhất trong bài này Đức Phật dạy: “Bậc trâu chúa, thù 
thắng”. Đúng vậy, Người tu sĩ Phật Giáo phải là người anh 
hùng, kiên gan, bền chí như đất trời không hề lùi bước 
trước gian nan, khó khăn nào cả. Nên câu thứ hai Đức Phật 
dạy người tu sĩ theo Phật Giáo xem cái chết nhẹ như lông 
hồng phải chứng tỏ mình: “Bậc anh hùng, đại sĩ”. Thế mà 
thời nay nhìn lại tu sĩ Phật Giáo phá giới, phạm giới, bẻ 
vụn giới thì còn gì là bậc trâu chúa, bậc thù thắng, bậc anh 
hùng đại sĩ. Phải không các bạn? Toàn là những bậc ăn 
bám vào tín đồ giống như loài ký sinh trùng (trùng trong 
lông sư tử). 


E. 
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Người tu sĩ Phật Giáo phải luôn luôn là người chiến thắng 
giặc ăn, giặc ngủ, giặc hội họp, giặc tham, giặc sân, giặc sỉ.. 
Muốn chiến thắng được như vậy thì giới luật là khuôn phép 
để chúng ta khép mình, sống đúng Thánh Hạnh, để tôi 
luyện mình trở thành những thanh thép hữu ích cho mình, 
cho người, cho đời, cho xã hội, cho quê hương đất nước, 
cho thế giới, cho cả sự sống trên hành tỉnh này. 


Nếu không tôi luyện mình như vậy, thì thân tâm dễ bị ô 
nhiễm những dục lạc thế gian. Phải không các bạn? Bởi vậy 
bậc chiến thắng đệ tử của Đức Phật phải là những người 
không đắm nhiễm; không đắm nhiễm tất cả mọi dục lạc. 
Nếu chỉ còn đắm nhiễm một chút xíu dục lạc nhỏ như hạt 
phù sa sông Hồng thì cũng chưa phải là người chiến thắng 
giặc sanh tử, cho nên Đức Phật dạy: “Bậc chiến thắng, 
không nhiễm ”. 


Từ không nhiễm lớn đến không nhiễm nhỏ, hoàn toàn phải 
sạch bóng sự ô nhiễm thì mới được gọi là bậc Giác Ngộ. Vì 
thê trong bài kinh Pháp Cú đã dạy: 


“Bắc tây sạch, giác ngộ ” 


Nếu không quét sạch giặc tham, sân, sỉ... ngũ triền cái, thất 
kiêt sử... thì làm sao có sự thanh bình trong tâm hôn mình. 
Phải không hỡi các bạn? 


Qua bài kệ này, muốn được Đức Phật chấp nhận mình là 
một Bà La Môn đúng nghĩa của Bà La Môn thì phải sống 
đầy đủ đức hạnh không làm khổ mình khổ người và khô 
chúng sanh. Dựa vào lời dạy trên đây chúng ta xét thấy 
trong thời Đức Phật còn tại thế có thể chia ra bốn loại Bà 
La Môn: 


- Bà La Môn phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới. 
- Bà La Môn cúng bái tê tự, câu siêu, câu an, làm 
những điêu mê tín, v.v... 
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- Bà La Môn xây dựng thế giới tâm linh, sống trong ảo 
tưởng, mơ mộng hư ảo; lừa đảo, lường gạt người để 
được ngồi trong mát ăn bát vàng. 

- Bà La Môn chuyên tu tập duyện thần thông trừ tà, 
yếm quỷ, bắt ma trị bệnh bằng phù phép tạo ra một 
thế giới siêu hình huyền ảo khiến cho con người mắt 
hết sức tự chủ, chỉ còn biết tựa nương vào Thần 
Thánh, Tiên, Phật hoặc Bồ Tát cứu khỗ cứu nạn. 


Những hạng Ba La Môn này ngày xưa Đức Phật còn tại thế 
không bao giờ chấp nhận, chỉ có ngày nay Đại Thừa chấp 
nhận và vì thế những người tu sĩ Đại Thừa có một nếp sống 
và những việc làm mơ hồ ảo tưởng, mê tín lạc hậu, bùa chú 
thần thông pháp thuật cũng giống như những Bà La Môn 
ngày xưa đã nói ở trên. Còn Đức Phật thì cho những tu sĩ 
đó là Ma Ba Tuần đang phá và diệt Phật Giáo. 


Qua bài kệ này chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đã tự cho 
mình là Bà La Môn “7z gọi Bà La Môn” theo nghĩa Bà La 
Môn phải là những bậc: 

“Bậc trâu chúa, thù thắng 

Bậc anh hùng, đại sĩ. 

Bậc chiến thắng, không nhiễm 

Bậc tẩy sạch, giác ngộ”. 


Nhìn vào tiêu chuẩn bốn bậc Bà La Môn ở trên đây thật 
khó cho một người không có quyết tâm cao, không có nhiệt 
tâm nồng cháy trong việc đi tìm đường giải thoát, đi tìm 
đường liễu sinh thoát tử trở thành những bậc này. Phải 
không hỡi các bạn? 


Sử 7n 
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BẢY DIỆU PHÁP 
LỜI PHẬT DẠY 


L— “Mị Thánh đệ tử có lòng tín, có lòng tín ở sự giác ngộ của 
Như Lai: Ngài là bậc: A La Hán; Chánh Đẳng Giác; Minh 
Hạnh Túc; Thiện Thệ; Thế gian Giải; Vô Thượng sĩ; Điều 
Ngự Trượng Phu; Thiên Nhân Sư; Phật; Thế Tôn ”>.(10 danh 
hiệu). 

II — “Vị này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, khẩu ác 
hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hỗ vì thành tựu ác, bắt thiện pháp ”. 


LII — “Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác 
hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bát thiện pháp”. 


IV- “Mị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích 
tụ những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì 
đọc tụng bằng lời được trí suy tư, được chánh kiến thể 
nhập”. 


V- “Vị ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn, trừ bỏ các pháp bắt thiện, 
thành tựu các thiện pháp, nô lực, kiên trì, không từ bỏ gảnh 
nặng đôi với các thiện pháp ”. 

VI- “Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, 
nhớ lại nhiêu lân những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu ”. 

VII- “Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành 
tựu Thánh thê nhập dưa đên đoạn tận khô dau ”. 

“Này Mahanama, nhự vậy vị Thánh đệ tử thành tựu báy vì 
diệu pháp”. (Trung Bộ Kinh, tập 2, trang 44). 

CHÚ GIẢI: 

Bước vào Đạo Phật lòng tin là pháp môn đầu tiên để chúng 
ta dùng nó mà xung trận đánh dẹp giặc sinh tử luân hôi. 
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Nếu thiếu lòng tin tức là các bạn không có tỉnh thần chiến 
đấu. 


Trong đoạn kinh này chúng ta còn thấy thiếu hai danh hiệu 
của Phật nữa là: Như Lai và Ứng Cúng. Như vậy, Đức Phật 
có 12 danh hiệu, mỗi danh hiệu nói lên được Đức Hạnh và 
Trí Hạnh của Phật. Vì thế lòng tin của chúng ta là tin nơi 
“Đức Hạnh” và “Trí Hạnh” của một bậc tu chứng, chứ 
không phải tin nơi thần thông pháp thuật hay ngồi thiền 
nhập định giỏi. 

Chúng ta nên đọc trở lại 12 danh hiệu Đức Hạnh và Trí 
Hạnh của Ngài để hiểu rõ ý nghĩa đạo đức của Phật Giáo 
thật là cao thượng và tuyệt vời, nhưng vẫn ở trong tầm tay 
của mọi người, ai cũng có thể sống được đức hạnh này, chỉ 
cần có sự quyết tâm: “Vị Thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác 
ngộ của Như Lai, Ngài là bậc: I- Như Lai; 2- Ủng cúng, 3- 
A La Hán; 4- Chánh Đẳng Giác; 5- Minh Hạnh Túc; 6- 
Thiện Thệ; 7- Thế gian Giải; 8- Vô Thượng sĩ; 9- Điều Ngự 
Trượng Phu; 10- Thiên Nhân Sư; 11- Phật; 12- Thế Tôn”. 


Đạo Phật dạy chúng ta tin vào một sự có thật, đó là đức 
hạnh. Đức hạnh là hành động sống không làm khổ mình 
khổ người và khỗ tất cả chúng sanh hằng ngày của mỗi con 
người. 


Chúng tôi đã giải thích nghĩa lý đức hạnh của mỗi danh 
hiệu trong 12 danh hiệu này để các bạn thông suốt mà đặt 
trọn vẹn lòng tin với nền đạo đức nhân quả - nhân bản của 
Đạo Phật một cách sâu xa và không bị thối chuyển lòng tin 
Ấy. 

Sau khi có được lòng tin thì chúng ta tập tu pháp thứ hai. 
Pháp thứ hai đó là phải tu tập tính xấu hỗ. Một con người 
không biết xấu hỗ là một con thú vật các bạn ạ! Các bạn có 
thấy điều này không? Bởi vì làm người mà không tu tập 
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xấu hồ thì sẽ lùi lại làm con thú vật. Nhờ có tính xấu hồ mà 
con người càng ngày càng tiên hóa, tiên hoá trên mọi mặt. 
Xâu hồ có nhiêu cách: 


1/ Nghèo thua kém người khác là xấu hỗ. 
2/ Làm ăn thua người khác là xâu hô. 
3/ Học hành không băng bè bạn là xâu hô. 


Những người biết xấu hỗ là , những con người biết vươn lên, 
biết làm cho tốt hơn, biết cố găng học tập cho giỏi hơn, biết 
tự sửa mình làm cho có đạo đức hơn. Cho nên, tính xấu hỗ 
là một đạo đức cao đẹp giúp con người vượt ra khỏi loài 
thú vật. Ở đây Đức Phật lấy pháp xấu hỗ làm pháp tu tập 
sửa mình để thăng hoa đạo đức làm người. Cho nên Ngài 
dạy: “Wj này có lòng tàm, tự xấu hỗ vì thân ác hạnh, khẩu ác 
hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì thành tựu ác, bắt thiện pháp”. 


Bài pháp thứ hai này Đức Phật dạy chúng ta nên tự xấu hỗ 
với những hành động ác, tức là hành động của thân làm 
khô mình, khô người và khô chúng sanh. 


Ví dụ 1: Khi chúng ta lấy tay, chân hay gậy, đá đánh người 
hoặc chó, gà, heo, dê, lừa, ngựa, bò, trâu, v.v... làm cho 
chúng đau khổ hay đến chết thì chúng ta nên tự xấu hỗ vì 
những hành động độc ác đó. Hành động ác đó không phải 
là hành động của một con người thật người, hành động như 
vậy là hành động của một con thú vật. Ta là con người thì 
ta phải xấu hỗ với những hành động không xứng đáng là 
con người. Con người là con người thì còn không làm khỗ 
thú vật, huống là làm khổ con người. Phải không các bạn? 
Cho nên Đức Phật dạy: “Tự xấu hồ vì thân ác hạnh”. Xâu 
hỗ vì hạnh ác của thân. 


Người biết xấu hỗ với hành động ác là người biết chừa bỏ, 
không hề tái phạm lại những hành động ác đó nữa. Người 
ây sẽ trở thành người tốt, người ra khỏi ác pháp. Người ra 
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khỏi ác pháp là người giải thoát mọi khổ đau. Người giải 
thoát mọi khổ đau là người làm chủ nhân quả hay nói cách 
khác là người không làm khổ mình, khỗ người và tất cả 
chúng sanh. 


Cho nên pháp môn tu tập xấu hồ trong mọi hành động thân 
ác hạnh là để ngăn và diệt ác pháp một cách tuyệt vời. Khi 
chúng ta biết xấu hỗ với thân ác hạnh của mình thì chúng 
ta cũng biết xấu hỗ với khẩu ác hạnh của mình. Vậy khẩu 
ác hạnh là gì? 


Khẩu ác hạnh là lời nói ác, lời nói hung dữ; khẫu ác hạnh 
còn có nghĩa là ăn, uông, hút, chích vào thân những thực 
phâm độc ác như tiêt canh, óc khỉ, rượu, thuôc lá, thuôc 
lào, thuôc phiện, xì ke, ma túy, v.v... Cho nên khâu ác hạnh 
có hai phân: 
- Phần I : “Khẩu ác hạnh về lời nói”. 
- Phần II : “Khẩu ác hạnh về ăn, uống, hút, chích. 
I- Khẩu ác hạnh về lời nói có tám: 

Lời nói dối 

Lời nói hung dữ 

Lời nói xâu người 

Lời nói vu không người 

Lời nói thêm bót, lời nói thêu dệt 

Lời nói lật lọng 

Lời nói mỉa mai, 

Lời nói móc họng. 
II- Khẩu ác hạnh về ăn uống có bốn: 


Ăn thịt chúng sanh, 

Ăn những chất độc vào thân, 

Uống rượu bia, uống máu tươi,(nước có mạng chúngsanh) 
Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện. 
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Ví dụ 2: Hằng ngày các bạn đều ăn thịt chúng sanh thì các 
bạn phải khởi tâm tự xấu hỗ và tư duy rằng: Mình là con 
người; con người là một con vật thông mỉnh nhất trong các 
loài vật. Vậy cớ sao ta lại hung ác nỡ tâm ăn thịt chúng 
sanh khi mọi loài vật đều muốn sống, sợ chết, sợ đau khổ 
như nhau. Thế sao ta lại ÿ mạnh, thông minh lại bắt giết 
chúng ăn thịt. Thật là vô đạo đức. Trên đời này một người 
vô đạo đức là một con thú vật, chứ không phải là con người 
nữa. 


Người biết xấu hỗ là người biết dừng những hành động ác. 
Phải không hỡi các bạn? Người không biết xấu hỗ với khẩu 
ác hạnh của mình là người càng làm ác hơn. Càng làm ác 
thì tội khổ càng nhiều hơn. Cho nên xấu hỗ là pháp môn 
ngăn ác và diệt ác pháp tuyệt vời. Vậy các bạn hãy nên tu 
tập tính biết xấu hỗ từng hành động, việc làm của các bạn 
thì các bạn sẽ tìm thấy được chân hạnh phúc. 


Ăn những chất độc vào thân, uống rượu, hút thuốc lá, 
thuốc lào, thuốc phiện, v.v... Những hành động ăn, uống, 
hút này tự làm khổ thân mình mà không biết. Nhưng khi 
đã biết đó là khẩu ác hạnh thì phải tự biết xấu hỗ, nếu 
không biết xấu hỗ là không phải con người. Người biết xấu 
hỗ mới chính là con người như trên đã nói. Có phải vậy 
không các bạn? 


Pháp môn thứ ba là phải tu tập tính sợ hãi tội lỗi do thân ác 
hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh của mình. Chính ba hành 
động ác này mang đến cho chúng ta một đời sống khổ đau 
và đầy phiền não. Vì có sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt do thân 
ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì chúng ta mới ngăn 
chặn và diệt chúng. Vì thế chúng ta sẽ không phạm vào 
những lỗi lầm lớn. Xét thấy tính sợ hãi các lỗi lầm nhỏ nhặt 
là một điều lợi ích rất lớn cho cuộc sống của mỗi người. Nó 
có tầm quan trọng như vậy nên Đức Phật dạy pháp thứ ba 
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cần phải tu tập đức sợ hãi những tính xấu của mình: “V7 
này có lòng qHý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khâu ác hạnh, ý 
úc hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bát thiện pháp”. 


Thưa các bạn! Tính sợ hãi các lỗi lầm của mình không phải 
là tính nhút nhát sợ ma, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ chuột, sợ 
sâu, bọ. đỉa, sợ cô đơn, sợ sống nơi thanh vắng một mình, 
sống nơi nhà mồ, nghĩa địa, v.v... Tính nhút nhát là một 
tính xấu cần phải được khắc phi bằng tính gan dạ, can 
đảm, dũng cảm, không hề sợ hãi trước cảnh vắng về cô đơn 
nơi rừng sâu núi thắm, trước mọi loài vật, mọi người hung 
ác, trước mọi gian nan thử thách. Nhưng tính sợ hãi các lỗi 
lầm của mình là một đức hạnh tốt. Một đức hạnh cần phải 
được rèn luyện và tu tập để ngày ngày được phát triển đức 
sợ hãi những lỗi lầm của mình càng to lớn hơn. Nhờ học 
tập và tu dưỡng đức sợ hãi những lỗi lầm của mình mà 
mình sẽ trở thành những người thật là con người. Những 
con người sau này sẽ trở thành những bậc Thánh nhân, bởi 
vì ngoài con người mà đi tìm Thánh nhân thì không bao giờ 
có. Con người có đạo đức không làm khỗ mình khổ người 
và khổ tất cả chúng sanh là Thánh nhân các bạn ạ! Các bạn 
có nhận ra điều này không? 


Từ khi đặt trọn lòng tỉin nơi Thánh Đức Minh Hạnh của 
Đức Phật, chúng ta tận lực rèn luyện mình trong hai đức 
hạnh đầu tiên như trên Phật đã nói: “Đức biết xấu hỗ và 
Đức biết sợ hãi wrthững lỗi lầm của mình ”. Nhưng trong cuộc 
sống, phần nhiều chúng ta còn đang sống trong vô minh, trí 
tuệ của chúng ta còn u tối, mê mờ, vì thế làm sao thấy được 
những lỗi lầm của mình từ trong thân ác hạnh, khẩu ác 
hạnh và ý ác hạnh. Cho nên bài pháp thứ tư Đức Phật dạy: 
Chúng ta phải học nhiều, nghe nhiều, phải tích tụ những 
điều thiện đã học và đã nghe được như đoạn kinh dưới đây: 
“Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ 
những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, 
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hậu thiện, có văn nói lên Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì 
đọc tụng bằng lời được trí suy tư, được chánh kiến thể 
nhập”. 


Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta thấy rõ ràng những 8ì cần 
phải học là chúng ta phải học cho thấu suốt. Vậy muốn cho 
thấu suốt thì chúng ta phải hiểu nghĩa của đoạn kinh này 
một cách tường tận. Ngay như câu đầu Đức Phật dạy: “Wƒ 
này là vị đa văn”. Thưa các bạn, đa văn nghĩa là gì? 


Đa văn có nghĩa là trình độ hiểu biết (kiến thức). Trình độ 
hiểu biết ở đây không phải là trình độ học thức thế gian, 
học thức kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, mà là trí 
thông mỉnh, nghe, hiểu và tiếp nhận nghĩa lý thiện pháp cụ 
thể rõ ràng. Người có trí tuệ hiểu biết thiện pháp như vậy 
mới được gọi là Đa Văn. 


Khi đã có trí tuệ như vậy thì luôn luôn phải nhớ nghĩ 
những điều thiện đã được nghe; thường lặp đi lặp lại rất 
nhiều lần trong đầu những điều nghe, thấy, hiểu về thiện 
pháp. Nhờ đó chúng ta mới tích tụ được những điều đã học 
mà không bao giờ quên. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta: 
“nhớ nghĩ những điều đã nghe, tích tụ những điều đã nghe”. 
Có học hỏi có tích tụ được như vậy thì chúng ta mới thông 
suốt “Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện”. 
Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện là như thế nào? Xin 
các bạn hãy đọc bộ sách Đạo Đức Làm Người, Mười Giới 
Đức Thánh Sa Di, Một Trăm Giới Đức Làm Người và bộ 
Giới Đức Thánh Tăng, Ni do tu viện Chơn Như biên soạn 
thì lúc bấy giờ các bạn sẽ rõ Sơ thiện, Trung thiện và Hậu 
thiện. Có hiểu biết những thiện pháp như vậy thì chúng ta 
sẽ biết rõ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Nhờ 
biết rõ ba hành động ác của thân, khẩu, ý thì chúng ta ngăn 
và diệt chúng mới dễ dàng nên Phạm hạnh hoàn toàn thanh 
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tịnh. Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh thì đó là hạnh phúc 
nhât trân gian, cho nên câu kinh dạy: “Có văn nói lên Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh”. 


Có sự hiểu biết, thấu suốt tất cả thiện pháp như vậy và biết 
xấu hỗ, sợ hãi trước những lỗi lầm do những ác hạnh của 
mình thì bảo đảm chúng ta sẽ sống một đời sống an vui và 
hạnh phúc tuyệt vời. Cho nên ở đây Đức Phật khuyên 
chúng ta nên: “Những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ 
trì đọc tụng bằng lời được trí suy tư, được chánh kiến thể 
nhập”. 


Các bạn nên lưu ý cụm từ này: “Vhững pháp như vậy”. 
Những pháp như vậy là những pháp gì? Đó là pháp Sơ 
thiện, Trung thiện, Hậu thiện. Khi rõ những pháp Sơ thiện, 
Trung thiện, Hậu thiện rồi thì phải làm gì nữa? Ở đây Đức 
Phật dạy: “tị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được 
trí suy tư, được chánh kiến thể nhập”. Lời dạy bảo của Đức 
Phật: “Phải nghe cho thật nhiều những pháp thiện này”. 
Khi nghe rồi thì “phải thọ trì đọc tụng” có nghĩa là hằng 
ngày phải luôn luôn đọc đi đọc lại nhiều lần những pháp 
thiện này như các thầy Đại Thừa tụng kinh, niệm Phật vậy. 
Mỗi câu mỗi lời dạy đều phải được “Trí suy £z” nhiều lần 
cho thâm nhập được đầy đủ ý nghĩa thiện pháp này, cho 
đến khi nào gặp các ác pháp đều được “chánh kiến thể 
nhập”, thì lúc bẫy giờ tâm chúng ta mới bắt động trước các 
ác pháp, bắt thiện pháp. 


Khi đã chánh tri kiến thể nhập vào thiện pháp thì chúng ta 
phải siêng năng tỉnh cần hằng ngày trừ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp. Khi thành tựu các thiện 
pháp cũng giống như chúng. ta đuổi giặc ra khỏi biên 
cương. Nhưng muốn giữ gìn đất nước thì phải xây dựng và 
phát triển nền kinh tế cho giàu mạnh thì đất nước mới 
thịnh vượng và nhân dân mới an cư lạc nghiệp. Cũng vậy, 


-45- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


người tu theo pháp thiện của Phật thì phải siêng năng tỉnh 
cân loại trừ các pháp bất thiện. Khi loại trừ các pháp bất 
thiện thì phải giữ gìn thiện pháp. Muốn giữ gìn thiện pháp 
thì phải nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh năng đối với các 
thiện pháp. Vì thế câu này Đức Phật dạy rất hay: “Không 
từ bỏ gảnh nặng dối với các thiện pháp ”. Chúng tôi xin nêu 
ra một vài ví dụ để các bạn dễ hiểu nghĩa không từ bố gánh 
nặng đối với các thiện pháp. 


Ví dụ 1: Ăn uống ngày một bữa mà từ năm này đến năm 
khác không bao giờ ăn uông phi thời. Đó là không từ bỏ 
gánh nặng đôi với thiện pháp. 


Ví dụ 2: Không ăn thịt chúng sanh tức là ăn trường chay, 
dù có bệnh đau đến chết, dù có sự bắt buộc nào, dù có hoàn 
cảnh như thế nào nhất định không bao giờ ăn thịt chúng 
sanh, thì đó là không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. 


Ví dụ 3: Người không ngủ nghỉ phi thời dù cho hoàn cảnh 
nào cũng, nhất. định không ngủ nghỉ phi thời; bằng mọi 
cách cô gắng nỗ lực kiên trì phá vỡ hôn trầm, thùy miên vô 
ký. Đó là người không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. 


Ví dụ 4: Một người nghiện ngập thuốc lá, rượu, thuốc lào, 
thuốc phiện, v.v..., họ cố gắng kiên trì nỗ lực để cai nghiện 
những loại độc dược này và suốt đời không còn uống rượu, 
hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện nữa. Đó là những người 
không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. 


Cho nên lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với những 
người tu theo Phật Giáo, chúng ta phải nhớ lời dạy này mãi 
mãi: “Vj ấy sống tỉnh cần, tỉnh tấn, trừ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ 
gánh nặng đối với các thiện pháp”. Chúng ta khẳng định 
câu này có một giá trị rất lớn đối với những ai đi tìm con 
đường thoát khổ. Xét qua lời dạy này chúng ta nhìn lại 
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chúng trong tu viện Chơn Như thì thấy rất rõ ràng. Trong 
những ngày đầu, mới tới ở trong tu viện Chơn Như thì còn 
giữ được thiện pháp nhưng dần dần về sau họ đã từ bỏ 
gánh nặng thiện pháp ăn ngủ phi thời, lại thêm phá hạnh 
độc cư, làm những việc thầm lén tội lỗi mà không thấy. Bởi 
vậy tu như họ làm sao đạt được cứu cánh rốt ráo. Tu để mà 
có tu, chứ gánh nặng thiện pháp họ đã từ bố rồi. 


Thưa các bạn! Gánh nặng thiện pháp mà Đức Phật dùng ở 
đây có ý nghĩa rất là tuyệt vời. Phải không hỡi các bạn? Chỉ 
có bốn từ “Gánh Nặng Thiện Pháp”, vậy mà không có ai 
gánh nổi thật là đau lòng cho thời đại mạt pháp này, tâm 
đời thì không muốn bỏ mà lại muốn thêm tâm đạo, thật là 
tham lam vô độ. Như vậy muốn chấn chỉnh lại Phật Pháp 
chúng tôi còn biết trông cậy vào ai!!! 


Trong thời đại của chúng ta, ai là người không bố gánh 
nặng thiện pháp? Thật khó mà tìm những bậc này. Nói 
thiện pháp thì dễ, bỏ gánh thiện pháp thì dễ, nhưng làm 
được, gánh được thiện pháp thì không phải là chuyện dễ. 
Cho nên ai làm được, gánh được thiện pháp đều là những 
bậc Thánh nhân, dù bắt cứ ở thời gian nào quá khứ, vị lai 
và hiện tại. 

Thưa các bạn! Pháp của Phật chỉ là thiện pháp, không có 
pháp øì huyền bí cao siêu cả, không có thần thông phép 
thuật gì cả, chỉ có đạo đức không làm khổ mình, khổ người 
và khổ chúng sanh mà thôi. Không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh là giải thoát các bạn ạ! Chứng 
đạo là ngay ở chỗ đó, chứ đâu cần tìm ở đâu xa. Cực Lạc, 
Thiên Đàng, Niết Bàn, Phạm thể cũng từ nơi đó. Đây các 
bạn hãy nghe lời nói này của Đức Phật dạy: “Vj ấy không 
tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện 
tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy 
lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể”. 
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Khi chúng ta không bỏ gánh nặng thiện pháp thì lúc bây 
giờ tâm chúng ta có niệm không phóng dật, bởi vì niệm 
không phóng dật là niệm toàn thiện. Vì thế Đức Phật dạy: 
“Vị ấy có niệm”. Chữ niệm ở đây cô đọng quá, nếu không 
phải là hành giả tu xong thì không bao giờ hiểu được chữ 
niệm này. Niệm tức là niêm không phóng dật như trên 
chúng tôi đã nói. Khi tâm có niệm không phóng dật, thì 
ngay lúc bấy giờ chúng ta thành tựu niệm tuệ tối thắng tức 
là trí nhớ vô cùng tận, không có một điều gì ở quá khứ mà 
không nhớ, nên Đức Phật dạy: “Thành tựu niệm tuệ tối 
thắng, nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã 
nói từ lâu ”. 

Khi tu tập đến đây niệm tuệ tối thắng xuất hiện thì mới bắt 
đầu có trí tuệ. Ở đây xin các bạn lưu ý: Niệm tuệ tối thắng 
chưa phải là trí tuệ, khi chúng ta tu tập nó sẽ tiếp tục nhớ 
lại nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Từ sự 
tu tập đó ta mới có trí tuệ, nên Đức Phật dạy: “Wj ấy có trí 
tuệ”. Khi có trí tuệ ta tiếp tục tu tập rèn luyện để thành tựu 
trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thành tựu nhập Thánh thể tức là 
Niết Bàn, đưa đến đoạn tận khổ đau. Ở đoạn kinh này 
khiến cho các nhà học giả không thể hiểu được và cũng 
không thế nào kiến øiải và tưởng øiải được. Khi giảng đến 
đoạn kinh này họ chỉ lý luận loanh quanh. Xin các bạn vui 
lòng đọc lại đoạn kinh này, rồi chúng tôi sẽ hướng dẫn các 
bạn tu tập thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn: “Thành tựu trí tuệ về 
sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ 


” 


đau °. 


Thành tựu trí tuệ về sanh diệt, câu này nghĩa là gì? Câu 
này chỉ là một lời nói nhắc nhở chúng ta tu tập có trí tuệ thì 
phải thành tựu trí tuệ về sống chết tức là trí tuệ Lậu Tận 
Minh, chứ không phải có trí tuệ nhớ lại nhiều đời nhiều 
kiếp mà thôi. Muốn thành tựu trí tuệ về sự sống chết thì 
phải dùng năng lực Trạch Pháp Giác Chi mà dẫn trí tuệ về 
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sanh tử, về Bát Thánh Đạo. về nhân quả. Khi thành tựu trí 
tuệ về sanh tử xong thì tiếp tục dùng Trạch Pháp Giác Chỉ 
dẫn trí tuệ nhập vào Thánh thể (Niết Bàn) để hoàn toàn 
đoạn tận khô đau. 

Trên đây là phương pháp tu tập để thực hiện trí tuệ Tam 
Minh. Và đây là phương pháp cuối cùng trong bảy pháp tu 
tập trong Đạo Phật. Cho nên Đức Phật kết luận bài pháp 
này bằng câu: “Này Mahanarma, như vậy, vị Thánh đệ tử 
thành tựu báy diệu pháp”. 

Tóm lại bảy pháp trên đây, nếu chúng ta biết cách tu tập 
cho đúng, thì con đường giải thoát của Phật Giáo không 
còn bí ẩn không còn khó khăn nữa. Phải không các bạn? 


THÂN HÀNH NIỆM 
LỜI PHẬT DẠY 
“Thật vì diệu thay, chư Hiền Giả! Thật hỉ hữu thay, chư 
Hiên Giú! Thân Hành Niệm, khi được tu tập và làm cho 
sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã 
được Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, bậc 4 La Hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bô”. 
“Và này các Tỳ Kheo, Thân Hành Niệm tu tập như thế nào, 
có quả lớn, có công đức lớn?”. (Trung Bộ kinh trang 265, 
266). 
CHÚ GIẢI: 
Muốn hiểu rõ pháp môn Thân Hành Niệm trong đoạn kinh 
này thì chúng ta cân nên xem xét những cụm từ cho rõ 
nghĩa: 


Thực hành 
Tu tập 
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Làm cho sung mãn 

Làm thành cỗ xe 

Làm thành căn cứ địa 
Làm cho kiên trì 

Làm cho tích tập 

Khéo tỉnh cần thực hành. 


- Cụm từ thứ nhất: Thực hành có nghĩa là làm theo phương 
pháp đã dạy, phương pháp dạy như thế nào thì làm đúng 
như thế nây. Nghĩa của thực hành là biến ra hành động 
theo đúng lời dạy không làm sai. 


- Cụm từ thứ hai: Tu tập có nghĩa là sửa đổi tâm tánh, 
thiện xảo trong các pháp thực hành, biết linh động khi thực 
hành cho phù hợp trong mọi tình huống, mọi tâm trạng, 
mọi hoàn cảnh... 


Chữ tu tập không có nghĩa là ngồi thiền, gõ mõ tụng kinh, 
niệm chú, niệm Phật... 


Chữ tu tập của Phật giáo có nghĩa là tu sửa đổi những lỗi 
lầm, để không còn lỗi lầm nữa, để từ bỏ thói hư tật xấu, để 
từ người xấu trở thành người tốt, để từ phàm phu trở 
thành Thánh nhân. 


Cho nên tu tập cũng có nghĩa là thực hành nhưng thực 
hành rất linh động nhằm thực hiện đạo đức làm người làm 
Thánh, chứ không có nghĩa thực hành theo môn thể thao 
Võ công, Khinh công, Nội công, Khí công, Nhân điện, 
Yoga... 


Từ xưa đến nay, người ta hiểu hai chữ tu tập là phải theo 
một tôn giáo nào và tu tập để thành Tiên, thành Phật, để 
được sinh về cõi Trời, cối Phật, cõi Cực Lạc Tây Phương, 
chứ người ta không mấy ai lưu ý tu là sửa sai những lỗi 
lầm, là ngăn ngừa các ác pháp và diệt trừ các ác pháp để 
cho tâm được thanh thắn nhẹ nhàng an lạc v.v.. 
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- Cụm từ thứ ba: Làm cho sung mãn có nghĩa là cho nhuần 
nhuyễn, làm cho nhịp nhàng, làm cho thành một thói quen 
từ hành động này chuyển sang những hành động khác một 
cách tự nhiên không còn thiếu sót một hành động nào, rất 
là đầy đủ trong pháp Thân Hành Niệm. 


Làm cho sung mãn, còn có nghĩa là làm cho khỏe mạnh, 
làm cho dôi dào năng lượng tăng cường năng lực. 


- Cụm từ thứ tư: Làm thành cỗ xe có nghĩa là kết hợp tẤt cả 
mọi thân hành nội hay ngoại làm thành một cỗ xe. Ở đây có 
nghĩa là tẤt cả thân hành ngoại nội như: Đi, đứng, ngồi, 
nằm, co tay duỗi chân và hít thở đều kết hợp lại như một 
vòng tròn bánh xe và khi thực hành giống như bánh xe lăn 
chung quanh một cái trụ. Khi tẤt cả những thân hành đều 
được kết hợp một cách chặt chế nên kinh dạy: “Làm thành 
cỗ xe kiên cố.” Khi cỗ xe đã được thành lập kiên cố thì 
chúng ta mới đủ điều kiện để cán nát giặc sanh tử luân hồi, 
mới thắng được nghiệp lực muôn đời ngàn kiếp. 


- Cụm từ thứ năm: Làm thành căn cứ địa có nghĩa là người 
tu hành khi ôm pháp Thân Hành Niệm phải kết hợp chặt 
chẽ từ hành động này kế hành động khác liên tục không có 
một kẽ hở, những hành động ấy phải miên mật kín như 
tường đồng vách sắt nên hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng, 
hôn tịch, ngoan không và vô ký không xen vào được và 
cũng không để các cảm thọ như: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bắt 
lạc bất thọ khổ tác động vào thân tâm được. 


Có tu tập được như vậy mới thấy pháp môn Thân Hành 
Niệm là căn cứ địa tốt nhất cho cuộc chiến đấu giành thắng 
lợi làm chủ sanh tử luân hồi. 

Nếu tu tập pháp Thân Hành Niệm mà tạo được một căn cứ 
địa thì giặc sanh tử luân hồi không tắn công vào được thân 
tâm thì sự tu tập của chúng ta mới hoàn thành viên mãn. 
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Ví dụ: khi bạn tu tập pháp Thân Hành Niệm, lúc bấy giờ 
pháp ấy đã biến thân tâm của bạn là một căn cứ địa thì 
không bao giờ có giặc loạn tưởng, giặc hôn trầm thùy miên 
giặc vô ký, trạo cử, giặc cảm thọ trong khi bạn ôm pháp tu 
tập thì nó không bao giờ đánh vào được, đó là bạn đã biến 
pháp môn Thân Hành Niệm thành căn cứ địa nơi thân tâm 
bạn, còn ngược lại bạn còn bị những chướng ngại kế trên 
tác động vào thân tâm được thì pháp môn ấy chưa trở 
thành căn cứ địa. Chưa trở thành căn cứ địa thì bạn hãy 
tập luyện nhiều hơn nhưng cũng tuỳ ở giới luật của bạn có 
nghiêm chỉnh hay chưa?. 


Trong lúc pháp môn Thân Hành Niệm của bạn chưa thành 
căn cứ địa nhưng nó vẫn thành tựu như một cỗ xe kiên có. 
Tuy rằng, nó còn có mọi chướng ngại pháp xâm chiếm vào, 
nhưng bạn cứ ôm pháp tiến lên vượt qua các chướng ngại 
ấy mà chiếc xe Thân Hành Niệm của bạn không dừng lại là 
bạn đã kết hợp các Thân Hành Niệm thành được cỗ xe kiên 
có. Nếu cỗ xe bạn bị đứng lại khi bị những chướng ngại 
pháp thì bạn là người chưa kết hợp các Thân Hành Niệm 
trở thành cỗ xe mà chỉ mới tu tập pháp Thân Hành Niệm 
mà thôi. 

Khi nào bạn thấy pháp Thân Hành Niệm của bạn không có 
một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được. Là 
nó đã trở thành căn cứ địa của bạn. 


Cụm từ thứ sáu: Làm cho kiên trì có nghĩa là. 

Khi cỗ xe Thân Hành Niệm đã trở thành căn cứ địa thì lúc 
bấy giờ chúng ta tăng dần thời gian lên từ 1 đến 5 giò, từ 5 
giờ đến 10 giò, sự tăng thời gian lên như vậy gọi là kiên trì 
trên pháp Thân Hành Niệm. 


Cụm từ thứ bảy: Làm cho tích tập có nghĩa là tích lũy sự tu 
tập càng lúc càng kiên cô và chặt chẽ hơn khiên không cho 
một chướng ngại pháp nào tác động vào thân tâm được. 
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Nếu các bạn chỉ cần thiện xảo một chút thì pháp Thân 
Hành Niệm sẽ linh động tạo thành một nội lực mãnh liệt vô 
cùng. 


Cụm từ thứ tám: Khéo tỉnh cần thực hành có nghĩa là từ 
lúc bắt đầu tu tập pháp Thân Hành Niệm là: Phải khéo 


siêng năng cần mẫn tu tập không được gián đoạn bỏ qua 
một giò, một phút, một giây nào cả, phải cô gắng tỉnh cân 
tập luyện thì mới thầy được những kêt quả của pháp môn 
nây. 

HIỆU QUÁ CỦA PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM 


Những hiệu quả của pháp môn Thân Hành Niệm như thế 
nào? Xin các bạn hãy lắng nghe lời Đức Phật dạy: “Cững 
vậy này các Tỳ kheo, đối với vị nào tu tập Thân Hành Niệm, 
làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ, nhờ 
thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ấy đối mặt được sự tỉnh xảo của pháp ẩ Ấy, dâu đến xứ nào. Ví 
dụ, này các Tỳ kheo trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc 
xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có roi ngựa 
đặt ngang săn sàng, có người Mã Thuật Sự thiện xảo, người 
đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên 
xe ấy, tay trái câm dây cương, tay mặt cẩm lấy roi ngựa, có 
thể đánh xe ngựa ây đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào 
theo ý mình muôn. Cũng vậy này các Tỳ kheo, dối Với Vị nào 
tu tập Thân Hành Niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm 
đã được chứng ngộ nhờ thắng trì đến pháp nào cần phải 
chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tỉnh xảo (của 
pháp ấy) dầu với giới xứ nào ?” 

Khi tu tập Thân Hành Niệm đã tạo thành căn cứ địa thì 
chúng ta muốn một điều gì thì chỉ cần hướng tâm với thắng 
trí của ta thì sẽ thấy kết quả ngay liền, có nghĩa là ta điều 
khiến thân tâm một cách dễ dàng với ý muốn của ta (thắng 
trí). 
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Trong bài kinh này có nêu ra một ví dụ để ta thấy sự hiệu 
quả của pháp Thân Hành Niệm, nó giống như một cỗ xe 
ngựa, có những con tuấn mã, dây cương và roi, đều sẵn 
sàng, người đánh xe cũng đầy đủ. Khi ấy chỉ cần ra lệnh là 
điều khiến chiếc xe ngựa đi tới đi lui, đi chỗ nào cũng được 
dễ dàng. 


Hiệu quả của pháp môn Thân Hành Niệm cũng như vậy. 
Khi ta tu tập pháp môn Thân Hành Niệm đã trở thành căn 
cứ địa thì bắt đầu các bạn điều khiến thân tâm của các bạn 
như cỗ xe ngựa. 


Biết pháp môn Thân Hành Niệm là một pháp môn có đầy 
đủ thân lực đê điêu khiên sự sông chêt và còn hơn thê nữa. 


Mong các bạn hãy tỉnh cần tu tập đừng có biếng trễ để sớm 
làm chủ thân tâm của mình và mang lại hạnh phúc an vui 
cho mình cho người không sao kê hết. 

TU PHÁP MÔN THÂN HÀNH NIỆM XUẤT HIỆN 10 CÔNG ĐỨC LỚN 


Khi chúng ta tu tập pháp Thân Hành Niệm trở thành căn 
cứ địa thì xuất hiện mười công đức lớn. Mười công đức lớn 
ấy không thể nghĩ lường. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe Đức 
Phật dạy: “Wày các Tỳ kheo, Thân Hành Niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm thành 
như cỗ xe, được làm thành như căn cứ địa, được làm cho 
kiên trì. Được làm cho tích tập, được khéo tỉnh cần thực 
hành thì mười công đức ấy có thể mong đợi”. Thế nào là 
mười ? 


1⁄ Lạc, bắt lạc được nhiếp phục và lạc, bất lạc không nhiếp 
phục vị 'Ấy và vị ấy làm nhiếp phục lạc, bắt lạc được khởi lên. 
2/ Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục và khiếp đảm sợ hãi 
không nhiếp phục vị ấy và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp 
đảm sợ hãi được khởi lên. 

3⁄ Vị ấy kham nhẫn được lạnh nóng, đói khát sự xúc chạm 
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của ruôi muỗi, gió mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó 
chịu, khó chấp nhận. 

4⁄ Vị ấy có khả năng chịu đựng được những cảm thọ về thân 
khởi lên khổ đau nhức nhi, thô bạo chói đau, bắt khả ÿ, bắt 
khả ái, đưa đến chết điễng. 

5⁄ Tuỳ theo ý muốn không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức, vị ấy chứng được Bốn Thiền thuần tuý tâm 
tự hiện tại lạc trú. 

6/ Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như ải ngang hư không, 
độn thổ trôi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chùm như đi trên đất liền, ngôi kiết già đi trên 
hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời mặt 
trăng, những vật có đại oai lực đại thần lực như vậy, có thể 
thân có thần thông bay đến Phạm thiên với thiên nhĩ thanh 
tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài 
Người ở xa hay ở gắn. 

7⁄ Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng sanh, các 
loài người, tâm có tham, biết tâm có tham; tâm có sân biết 
tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có sỉ, 
biết tâm có sỉ; tâm không sỉ, biết tâm không sỉ; tâm chuyên 
chu, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; 
tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết 
tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 
thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết tâm không 
Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không 
giải thoát, biết tâm không giải thoát . 

8⁄/ Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hay 
nhiều đời..vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. 

9/ Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
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người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. 

10/ Với sự diệt trừ các lậu hoặc sau khi tự mình chứng trí với 
thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm 
giải thoát tuệ giải thoát không có lậu hoặc”. 

Trên đây là một bài kinh nói về các công năng ứng dụng 
vào đời sống của một vị tu hành theo Phật Giáo, khi họ đã 
thực hiện pháp môn Thân Hành Niệm đúng pháp. 


Do những công năng của pháp Thân Hành Niệm các bạn 
mới thấy Phật pháp thật là vĩ đại. Với chiếc thân ngũ uẫn 
vô thường, vô ngã, bắt tịnh, uế trược, hôi thối chẳng ra gì 
mà khi tu tập lại có những công năng thật kinh khủng, ghê 
gớm thật sự. Công năng ấy giúp con người thoát ra khỏi 
không øian và thời gian, làm chủ cả vũ trụ. không có môt 
vật gì tác động được sự bất động của tâm. 


Kính thưa các bạn! Sự tu tập theo Phật Giáo không phí 
công, phí của của các bạn chút nào cả, nó rầt xứng đắng với 
công lao tu tập của các bạn. 


Năng lực thứ nhất xuất hiện trong khi tu tập pháp môn 
Thân Hành Niệm, nó giúp các bạn nhiếp phục được các 
cảm thọ về lạc về khỗổ. Về các thọ lạc các bạn nhiếp phục 
được thọ lạc về ăn, ngủ phi thời, thọ lạc về vui chơi trò 
chuyện hội họp. Do đó, các bạn cũng nhiếp phục được nó, 
cho nên không thích hội họp, không thích nói chuyện, bàn 
tào lao, chuyện trên trời, dưới biến, chuyện về các dục như: 
Sắc dục, dục danh, dục lợi, dục chùa to, Phật lớn, vv... 


Về thọ khỗ các bạn cũng nhiếp phục được khiếp đảm sợ 
hãi, kham nhẫn được trời nóng trời lạnh, đói khát kham 
nhẫn được ruồi, muỗi, nắng, gió, mưa, bão, rắn, rết, V.V.. 
kham nhẫn được lời nói ác, lời nói vu khống, lời nói khó 
chịu, lời nói khó chấp nhận. 
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Về thọ khỗ trên thân như bệnh tật đau ốm, v.v...vị ấy chịu 
đựng được những cảm thọ khởi lên như bệnh tật khổ đau 
nhói đau, thô bạo, bất khả ý, bất khả ái đau điếng, chết 
điếng. Đó là những sự kham nhẫn khó có người bình 
thường mà kham nhẫn được, thế mà người tu pháp môn 
Thân Hành Niệm lại kham nhẫn được, thật là tài tình. 


Tu tập pháp Thân Hành Niệm các bạn đều phải chấp nhận 
có những năng lực phi thường, như trên các bạn đã thấy 
sức nhiếp phục, sức kham nhẫn, sức chịu đựng mà không 
thể một người bình thường làm được. 


Năng lực thứ sáu xuất hiện khi các bạn tu tập pháp Thân 
Hành Niệm năng lực này sẽ giúp cho các bạn, tuỳ theo ý 
muốn mà các bạn muôn nhập Bốn Thánh Định không có 
khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, chứng và 
nhập được Bốn Thiền hiện tại lạc trú một cách dễ dàng. 


Đọc đến năng lực thứ sáu của pháp Thân Hành Niệm các 
bạn biết tu thiền của Phật Giáo không phải ngay trên Bốn 
Thiền mà ta tu tập được. Cho nên các nhà Đại Thừa ngay 
trên Bốn Thiền giải thích loanh quanh giống như Tổ 
Khương Tăng Hội trong sách An Ban Thủ Ý. Cho nên 
đụng đến Bốn Thiền các nhà học giả xưa và nay đều tránh 
xa không dám giải thích cứ dựa theo trong kinh mà giải 
thích chữ nghĩa một cách không rõ ràng, không cụ thể nhất 
là không biết pháp hành, nên càng giải thích thì càng tối 
nghĩa, khiến cho người muốn tu tập Tứ Thánh Định không 
biết lỗi nào tu. 

Muốn tu tập thiền định thì bắt đầu các bạn phải học và tu 
tập sống đúng giới luật theo phương pháp Tứ Chánh Cần. 
Tứ Niệm Xứ và cuối cùng phải thực hiện pháp môn Thân 
Hành Niệm. Từ tu tập pháp môn Thân Hành Niệm, nó mới 
xuất hiện những năng lực siêu phàm, từ những năng lực đó 
đã giúp các bạn nhập các Thiền Định và thực hiện Tam 
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Minh. Năng lực thứ sáu nói trên đã giúp các bạn nhập định 
một cách dễ dàng, không phải ở trên pháp Tứ Thánh Định 
mà tu tập. Cho nên muốn nhập Tứ Thánh Định thì phải có 
những năng lực siêu việt của pháp Thân Hành Niêm thì 
mới mong nhập được.Nếu không có những năng lực này thì 
khó mà nhập được. 


Qua kinh nghiệm tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. 
Chúng tôi nhận xét Thiền Đông Độ, Thiền Đại Thừa và các 
loại Thiền khác đều là những loại thiền tưởng, thiền điên, 
tu hành chẳng làm chủ sự sống chết mà còn trở thành điên 
khùng, rôi loạn thần kinh, nhập định ngay trên pháp ức 
chế tâm làm cho hết vọng tưởng, khi hết vọng tưởng gọi là 
nhập định thì chỉ có người chưa bao giờ nhập định mới tin, 
còn người có nhập định thì họ tôi nghiệp cho những người 
mù nói về con voi. Hầu hết hiện giờ chưa có người nào biết 
về thiền định nên mới tu theo Thiền Đại Thừa và Thiền 
Đông Độ, Thiền Minh Sát, v.v...Chứ một khi họ đã nhập 
được định, nhất là nhập Tứ Thánh Định thì họ sẽ nhận xét 
sự tu tập Thiền Đại Thừa, Thiền Đông Độ, Thiền xuất hôn, 
Thiền vô vi, và Thiền Minh Sát Tuệ là những loại thiền 
tưởng, tu hành chăng đi đến đâu, có nghĩa những loại thiền 
này tu chơi cho có hình thức tu, chứ không có ích lợi gì cho 
đời sống của họ. Họ tu tập chỉ là biểu dương những hình 
thức lừa đảo như ngồi thiền 5, 6 tiếng đồng hồ hoặc khi 
chết để lại nhục thân hoặc xá lợi. Có nhiều vị tu hành còn 
cầu danh, cầu lợi nên sử dụng một vài thần thông tưởng, 
tiết lộ chuyện quá khứ vị lai của người khác để dễ lừa đảo 
làm tiền người khác, nhất là tín đồ mê tín. 


Những loại thiền tu tập không có ích lợi thực tế chỉ là một 
trò ảo thuật lừa đảo người để đưa người vào thế giới ảo 
tưởng gây mê tín lạc hậu, lợi dụng những điều này để cất 
chùa to Phật lớn, để sống một đời sống dục lạc đầy đủ theo 
kiểu thế gian bằng chiếc áo tôn giáo ! 
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Thưa các bạn, những năng lực của pháp môn Thân Hành 
Niệm từ thứ tám trở lên là những năng lực siêu việt mà 
người ta gọi là thần thông. Ở đây các bạn phải hiểu, nó 
không phải do luyện tập pháp môn thần thông mà có thần 
thông. Nó có năng lực làm được như vậy là do tâm thanh 
tịnh không còn tham sân sỉ và các ác pháp. Tâm thanh tịnh 
không còn tham, sân, sỉ và các ác pháp là do sống đúng, từ 
giới luật nghiêm chỉnh. Muốn giới luật nghiêm chỉnh thì 
phải tu tập pháp môn Thân Hành Niệm. Từ pháp môn 
Thân Hành Niệm mới có những năng lực xuất hiện để trợ 
giúp cho các bạn làm chủ sự sống chết. Năng lực ấy rất phi 
phàm, nó có được không ngoài Giới Luật và pháp môn 
Thân Hành Niệm. Ngoài hai pháp môn trên đây thì không 
có pháp nào có đủ năng lực làm những việc phi thường như 
vậy. 


Đây, các bạn hãy lưu ý năng lực siêu việt thứ sáu của pháp 
môn Thân Hành Niệm. Một năng lực kỳ lạ vô cùng mà 
không ai ngờ được, một người chỉ có một thân hình, thế mà 
khi người ấy muốn có 1000 thân hình như nhau thì tức 
khắc lại hiện ra 1000 thân hình người giống như nhau đúc, 
nó không phải là những hình bóng mà là con người thật 
bằng xương bằng thịt nếu chúng ta sờ mó vào những người 
này thì không khác øì người thật. 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc khi tâm thanh tịnh, Ông biết mình 
đã chứng đạo vô lậu nên ra lệnh một thân của Ông phải 
biến ra 1000 thân Châu Lợi Bàn Đặc, hiện ra ngồi đầy 
rừng. 

Thưa các bạn, ông Châu Lợi Bàn Đặc đâu có luyện tập 
thần thông, Ông chỉ được Đức Phật dạy quét tâm. Tức là tu 
Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ, lúc nào ông cũng cố gắng 
khắc phục những tham ưu trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, 
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pháp của ông, thế mà Ông đã thành tựu viên mãn đạo giải 
thoát. 


Một pháp môn giúp cho tâm các bạn xả ly ác pháp và tất cả 
dục, nên hoàn toàn tâm được thanh tịnh, từ tâm thanh tịnh 
ông Châu Lợi Bàn Đặc mới nhận ra được một năng lực kỳ 
lạ, một thân làm ra được nhiều thân, nhiều thân làm lại 
một thân, đó là năng lực siêu việt thứ nhất của pháp môn 
Thân Hành Niệm. 


Mọi vật đều bị cách nhau bởi không gian, thế mà người tu 
hành đúng pháp Tứ Niệm Xứ và Thân Hành Niệm thì một 
năng lực kỳ lạ xuất hiện thì không gian không còn ngăn 
cách nữa. Cho nên, một người tâm thanh tịnh không còn 
tham sân sỉ thì họ đi ngang qua vách, qua tường, qua núi 
như đi ngang hư không: Họ độn thổ chui xuống đắt trồi lên 
đất liền như ở trong nước. Đó là một năng lực thứ hai của 
Pháp môn Thân Hành Niệm mà ít có ai ngờ được. Từ lâu 
các nhà tiểu thuyết Trung Hoa giàu tưởng tượng nói ra 
những điều này, chứ xưa nay chưa có ai làm được. 


Mọi vật đều có trọng lượng khi rơi xuống nước đều bị chìm 
thế mà người tu tập Thân Hành Niệm xuất hiện đầy đủ 
năng lực thì đi trên nước không chìm như đi trên đất liền, 
ngồi kiết già thân bay lên hư không như chim, một năng lực 
kỳ lạ làm mắt trọng lượng của thân người thật là vĩ đại mà 
từ xưa tới nay, chưa từng ai làm được, thật là hy hữu. 


Một năng lực mà chưa bao giờ ai dám nghĩ mà lấy tay rờ 
mặt trăng mặt trời. Thế mà pháp Thân Hành Niệm tu tập 
lại xuất hiện một khả năng siêu việt ngoài sức tư duy suy 
nghĩ của con người. Nhưng những lời này do Đức Phật nói. 
Không lẽ Đức Phật lại nói láo sao? Chúng tôi tu hành cảm 
nhận được mình có khả năng có thể làm được như vậy, 
nhưng thấy nó chỉ làm trò ảo thuật chơi, chứ không có ích 
lợi thiết thực cho đời sống hằng ngày, vì thế chúng tôi 
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không thể hiện. Chúng tôi chỉ biết mình có đủ năng lực làm 
chủ sự sống chết, bệnh khỗ và tâm phiền não là hạnh phúc 
cho chúng tôi lắm rồi. Tâm danh tâm lợi chúng tôi đã diệt 
trừ nên chúng tôi không thi triển những loại thần thông mê 
hoặc mọi người. Chúng tôi biết rõ pháp thân Hành Niệm là 
một pháp môn rất tuyệt vời. 


Đúng vậy, ai có tu tập pháp Thân Hành Niệm và giữ gìn 
giới luật nghiêm chỉnh thì năng lực một thân biến nhiều 
thân cho đến lấy tay sờ mặt trời mặt trăng là một điều 
không khó khăn. 


Một năng lực không thể nghĩ bàn, nếu người ấy đã thành 
tựu những năng lực ấy thì muốn đi đến bất cứ một hành 
tỉnh nào trong vũ trụ thì liền được toại nguyện như ý 
muốn. 


Người có năng lực như vậy đều do sáu căn phải thanh tịnh. 
Sáu căn thanh tịnh thì họ muốn dùng căn nào cũng dễ 
dàng. Nếu muốn nghe một điều gì dù ở xa hay ở gần với lỗ 
tai thanh tịnh của họ thì họ đều nghe được tiếng nói của 
mọi người không có khó khăn, không có mệt nhọc, không 
có phí sức v.v... Khi họ dùng được nhĩ căn như vậy thì họ 
dùng tất cả các căn khác cũng dễ dàng. 

Với ý căn thanh tịnh siêu nhân họ biết từng tâm niệm của 
chúng sanh biết nhiều đời nhiều kiếp của mình. 

Với nhãn căn thanh tịnh siêu nhân họ thấy được sống chết 
của chúng sanh rõ ràng đi tái sanh nơi nào làm người làm 
loài thú vật họ đều biết tất cả. 

Với tâm thanh tịnh họ chứng vô thượng trí nên luôn luôn 
chứng đạt và an trú trong hiện tại với tâm giải thoát không 
có lậu hoặc. 
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Tóm lại, người tu tập pháp môn Thân Hành Niệm có 10 
công đức lớn để thực hiện Tứ Thánh Định và Tam Minh. 
Họ là những bậc chiến thắng giặc sanh tử tâm hoàn toàn vô 
lậu. Họ là bậc A La Hán. 


ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC 
LỜI PHẬT DAY 


%I- Hộ trì các căn 

2- Tiêt độ ăn uông 

3- Chú tâm tỉnh giác”. 
CHÚ GIẢI: 


Có ba pháp đoạn tận lậu hoặc. Vậy lậu hoặc là gì? Lậu 
hoặc là sự khô đau của con người. Ba pháp đoạn tận lậu 
hoặc tức là ba pháp đoạn tận sự khô đau của con người. 
Vậy ba pháp môn này là gì? Ba pháp này là: 

1- Hộ trì các căn 

2- Tiêt độ ăn uông 

3- Chú tâm tỉnh giác 
HỘ TRÌ CÁC CĂN NHƯ THẺ NÀO? 
Hộ trì các căn là một pháp môn để giữ gìn mắt, tai, mũi, 
miệng, thân, ý, đề tâm ly dục ly ác pháp, đê tâm tuôn trào 
tât cả nghiệp chướng do từ lâu huân tập. Hộ trì các căn là 
một pháp trong nhóm của pháp môn “độc cư”. Độc cư chia 
ra làm ba nhóm: 
- Nhóm thứ nhất, là độc cư thuộc về thân, còn gọi là an trú 
- Nhóm thứ hai, là độc cư thuộc về ý, còn gọi là độc trú 
- Nhóm thứ ba, là độc cư thuộc về sáu căn, gọi là phòng hộ 
sáu căn, còn gọi là hộ trì các căn. Hộ trì các căn tức là dùng 
pháp như lý tác ý đề giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. 
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Độc cư thuộc về thân thì phải sống một mình nơi thanh 
văng, yên tịnh, không thích hội họp, không thích nói 
chuyện, không thích kêt bè, kêt bạn, thường an trú nơi thân 
hành. 


Độc cư về tâm thì phải tập luyện giữ gìn tâm vắng lặng, tịch 
chiếu, nên thường tác ý: “Tâm phải thanh thản, an lạc và 
vô sự”. Độc cư về tâm thuộc về pháp môn Tứ Niệm Xứ 
(quét tâm). 


Độc cư thuộc về sáu căn thì khi đi, đứng, nằm, ngồi đều 
phải tác ý nhắc các căn phải quay vào trong thân. Ví dụ: 
Mắt phải nhìn bước đi; tai phải lắng nghe bước đi; mũi 
phải ngửi bước đi; miệng phải cảm vị bước đi; thân phải 
cảm nhận bước đi; ý phải ý thức từng bước đi. 

Tóm lại độc cư là pháp phòng hộ sáu căn đệ nhất pháp của 
Phật. Rèn luyện và trau dồi nó thì chúng ta sẽ có một ý chí 
kiên cường, một nghị lực dũng mãnh, nó cũng là pháp môn 
bí quyết thành tựu viên mãn Tứ Niệm Xứ để thực hiện Tứ 
Thánh Định. Đó là pháp thứ nhất đoạn tận khổ đau, nếu 
các bạn siêng năng tu tập và sống cho đúng Phạm hạnh thì 
quả vị A La Hán không còn khó khăn nữa. 

TIẾT ĐỘ ĂN UỐNG: 


Tiết độ ăn uống như thế nào? Tiết độ trong ăn uống thì 
không được ăn uông phi thời. An ngày một bữa, không ăn 
uông lặt vặt. 


Tiết độ trong ăn uống là pháp môn ly dục đệ nhất. Người 
ăn ngày một bữa, tâm dục ít. Tâm dục ít, thì ít bệnh tật khổ 
đau; tâm dục ít, thì ít ham muốn; tâm dục ít, thì dễ lìa xa 
ngũ dục lạc; tâm dục ít, thì thích sống độc cư, trầm lặng; 
tâm dục ít, thì ít hôn trầm, thùy miên, vô ký... 


Tiết độ trong ăn uống thì chúng ta có nhiều thì giờ rảnh 
rang, tầm hôn lại dê thanh thắn, an lạc và vô sự. Người ăn 
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ngày một bữa dễ hòa nhập vào đời sống của chư Phật, chư 
Hiên, Thánh, Tăng, tức là tương ưng với chư Phật, chư vị A 
La Hán, v.v... 


Tóm lại hạnh ăn uống có tiết độ là một Thánh đức hạnh 
của bậc lìa xa ngũ dục thê gian, là của những bậc đã xa lìa 
mọi sự ràng buộc triên phược, kiệt sử của thê gian, là bậc 
giải thoát. 

CHÚ TÂM TỈNH GIÁC 


Chú tâm tỉnh giác như thế nào? Chú tâm tỉnh giác là pháp 
môn nương vào thân hành niệm nội và ngoại tu tập như: 


1/ Chánh Niệm Tỉnh Giác 
2/ Mười tám đê mục Định Niệm Hơi Thở. 
3/ Thân Hành Niệm 


Đó là những pháp chú tâm tỉnh giác đệ nhất của Phật Giáo. 
Nếu ai tu đúng thì tỉnh giác rất cao, tỉnh giác trong cuộc 
sống hằng ngày, có việc øì xảy đến, đều hóa giải một cách 
dễ dàng, có nghĩa là đây lui các chướng ngại pháp một cách 
dễ dàng. Còn nếu ai tu sai, thì bị ức chế tâm, sinh ra các 
trạng thái tưởng và có thể rối loạn thần kinh, hoặc đứt 
mạch mao phế quản trong phỗi khiến khạc ra máu, như cư 
sĩ Minh Tông (Tôn) v.v... 


Tóm lại ba pháp môn đoạn tận lậu hoặc này, nếu ai quyết 
tâm tu tập tìm cầu sự làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi thì phải kiên trì sống và tu tập ba pháp môn 
này. Luôn lúc nào cũng phải nhớ “Hộ trì các căn” tức là 
phải sống độc cư. Đồng thời phải sống đúng cách “ăn uống 
phải tiết độ”, không được ăn uông phi thời. Như vậy cũng 
chưa đủ, hằng ngày phải siêng năng tu tập “Chánh niệm 
tỉnh giác” trong mỗi niệm của tâm, trong mỗi hành động 
của thân, để hoá giải từng tâm niệm, từng ác pháp. Có sông 
và tu tập đúng ba pháp môn trên như vậy thì sự đau khỗ sẽ 
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chấm dứt, lậu hoặc sẽ không còn. Cho nên các bạn cần phải 
thông suốt ba pháp môn này. Ba pháp môn này là ba pháp 
môn đoạn tận lậu hoặc tuyệt vời, mà không còn có một 
phương pháp nào hơn được 


CÓ NĂM PHÁP CẢN TU TẬP 
LỜI PHẬT DẠY 


1- Tín căn cần tu tập “Tứ Chánh Cần” 
2- Tấn căn cần tu tập “Tứ Chánh Cần” 
3- Niệm căn cần tu tập “Tứ Niệm Xứ” 
4- Định căn cần tu tập “Tứ ThánhĐịnh” 
5- Tuệ căn cân tu tập “Tam Minh” 

CHÚ GIẢI: 


Ở đây Đức Phật dạy có năm căn cần phải tu tập. Vậy năm 
căn là gì? Năm căn là năm cội gốc vững chắc trên đường tu 
tập đi đến giải thoát hoàn toàn. Năm căn gồm có: 


1/ Tín căn 
2/ Tắn căn 
3/ Niệm Căn 
4/ Định căn 
5/ Tuệ căn 


1.- TÍN CĂN 


Tín căn nghĩa là gì? Tín là lòng tin; căn là cội gốc. Vậy tín 
căn có nghĩa là cội gốc của lòng tin. Muốn có được cội gốc 
của lòng tin thì phải tu tập pháp môn Tứ Chánh Cần. 


Tứ Chánh Cần là phương pháp tu tập ngăn và diệt các ác 
pháp. để rồi luôn sông và tăng trưởng trong các thiện pháp. 
Đó là một phương pháp chứng nghiệm kết quả thực tế giải 
thoát ngay liền tức thời. Vì tu tập có kết quả giải thoát ngay 
liền, nên mọi người bắt đầu tu theo Phật Giáo là tin tưởng 
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ngay giáo pháp này. Tin tưởng ngay giáo pháp này là cội 
gôc của lòng tin (tín căn). 


Muốn được vậy, thì hằng ngày chúng ta nên sống trong 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng. Có sống được như vậy, thì chúng ta ngăn và diệt 
được ác pháp, khiến cho tất cả ác pháp không tác động vào 
thân, tâm chúng ta được. Khi ác pháp không tác động vào 
thân, tâm chúng ta được, thì đó là trạng thái bất động tâm. 
Trạng thái bất động tâm là trạng thái giải thoát. Tương 
ưng với chư Phật và A La Hán. Khi tu tập đạt được kết quả 
như vậy, đó là cội gốc của lòng tin. Cội gốc của lòng tin tức 
là tín căn. 

Như vậy, muốn có tín căn thì cần phải tu tập “Tứ Chánh 
Cần”, nói cách khác cho dễ hiểu hơn, là muốn có niềm tin 
sâu với Phật Pháp thì phải tu tập “Tứ Chánh Cần”. Tu tập 
“Tứ Chánh Cần” tức là tu tập lòng tin với Phật Giáo. 


Bởi vì tu tập Tứ Chánh Cần là có kết quả giải thoát ngay 
liền khiến cho thân, tâm sống thanh thản, an lạc và vô sự, 
không còn phiền não, khổ đau hay giận hòn, thương ghét, 
v.. có tu tập được như vậy thì mới có lòng tin sâu sắc. 
Cho nên lòng tin của Phật Giáo, không phải là lòng tin 
suông; không phải là lòng tin trong mơ mộng ảo tưởng; 
không phải lòng tỉn mù quáng; không phải lòng tỉn trong 
mơ hồ, trừu tượng, ảo giác mà tin bằng cách chứng nghiệm 
chân thật mình đã cảm nhận được tâm giải thoát thật sự. 
Có nghĩa là tâm mình đã lìa tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ thật. 


Lòng tin của Đạo Phật là lòng tin chân thật. Tin một điều 
øì, thì điều đó phải có thật, phải được chứng nghiệm bằng 
mắt thấy, tai nghe và cảm nhận được một cách rõ ràng, chứ 
không phải lòng tin hồ đồ như tin có cõi Trời, có linh hồn, 
có ma, có quỉ, có cõi Cực Lạc, Thiên Đàng, có Thần, Thánh, 
có đại ngã, tiểu ngã, có Phật tánh, có Ngọc Hoàng Thượng 
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Đế, v.v... Tin như vậy là mê tín, là lạc hậu, tin mà không 
căn cứ vào đâu cả, tin mà không có bằng chứng cụ thể. Đó 
là tin trong mê muội; trong vô mỉnh; trong ngu sỉ; trong 
mù quáng; niềm tin không có trí tuệ v.v... 


Tin như vậy không thể gọi là tín căn. Cho nên Đức Phật 
dạy: Muôn có cội gôc lòng tin, thì phải tu tập Tứ Chánh 
Cần. Tu tập Tứ Chánh Cân tức là tu tập lòng tin Phật 
Giáo. Tin một điều thây, hiêu, biêt và cảm nhận có thật. 

2.- TÂN CĂN 


Tắn căn nghĩa là gì? Tắn là tỉnh tắn, siêng năng; căn là cội 
góc. Vậy tắn căn có nghĩa là cội gốc của lòng tỉnh tấn, siêng 
năng. Vậy muốn có được cội gốc tỉnh tấn, siêng năng thì 
phải tu tập pháp môn gì? 


Ở đây Đức Phật dạy: Phải tu tập “Tứ Chánh Cần”. Tại sao 
Tứ Chánh Cân giúp cho chúng ta tu tập siêng năng? 


Bởi, Tứ Chánh Cần là một pháp môn mang đến cho chúng 
ta có một đời sống giải thoát, đem đến cho chúng ta có sự 
an vui thật sự ngay liền, một kết quả cụ thể rõ ràng, mà 
không thể ai phủ nhận được. Càng tu tập càng thích tu 
hơn, đó là tấn căn. 


Ví dụ 1: Một nhà nông làm ruộng, có làm ruộng là có lúa 
ăn. Vì có lúa ăn nên nhà nông siêng năng làm. 


Ví dụ 2: Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham. Tham là 
một ác pháp, ác pháp sẽ đem đến cho tâm tôi khỗ đau, 
không được an vui. Do biết như vậy, tôi liền tác ý diệt ác 
pháp. Khi diệt ác pháp xong, tâm tôi không còn tham nữa. 
Tâm không còn tham nữa là tâm giải thoát, là hết khổ đau. 
Do kết quả giải thoát an vui thật sự như vậy, nên chúng tôi 
rất hoan hỷ siêng năng, tỉnh tấn tác ý để ngăn và diệt 
những ác pháp hằng ngày. Nhờ có tác ý ngăn và diệt ác 
pháp, nên ác pháp không tác động vào thân tâm được. Vì 
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thế, chúng tôi luôn luôn được sống trong sự thanh thản, an 
vui và hạnh phúc. Do sự tu tập có lợi ích thiết thực như vậy 
cho đời sống nên chúng tôi siêng năng tu tập. Cũng như 
làm ăn có khá giả, nên chúng tôi siêng năng làm ăn. Phải 
không các bạn? 

Vì kết quả lợi ích như vậy, nên lòng ham muốn siêng năng 
phát sinh mạnh mẽ. Nhưng để muốn thể hiện lòng siêng 
năng, tỉnh cần này thì chỉ có tu tập “Tứ Chánh Cần”. Tứ 
Chánh Cần là cội góc siêng năng, tỉnh tấn. Do vậy Đức Phật 
dạy: “Tấn căn cần tu tập “Tứ Chánh Cần”. 

3.- NIỆM CĂN 


Niệm căn nghĩa là gì? Niệm là những hành động nơi thân 
của chúng ta, căn là cội gốc. Vậy niệm căn có nghĩa là cội 
gốc niệm nơi mỗi hành động của thân chúng ta. Có người 
hiểu sai lầm niệm là ý niệm, tâm niệm, nên vì thế mới có 
pháp môn niệm Phật, niệm tâm, niệm chú, niệm không 
v.V...Vậy muốn có được cội gốc niệm chân chánh, thì phải 
tu tập pháp môn “Tứ Niệm Xứ ”. 


Chữ “Niệm” thông thường người ta hiểu nghĩa như: Hồi 
niệm, ức niệm hay ý thâm thâm niệm...“Nam mô A Di Đà 
Phật” hay “Nam mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” như 
trên chúng tôi đã nói. 

Theo quan niệm của Đạo Phật, chữ niệm có nghĩa là hành 
động của thân. Quan niệm nghĩa như vậy, là đê nương vào 
thân hành của mình, xả tâm ly dục ly ác pháp. Cho nên mỗi 
hành động của thân là môi niệm xả tâm. Như vậy môi niệm 
thân hành xả tâm như thê nào? 

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi lấy thân hành hơi thở làm 
niệm xả tâm. 

Ví dụ: “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi 
biêt tôi thở ra” Câu này trong kinh Xuât Tức Nhập Tức 
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dạy. Chúng tôi xin cho một câu tác ý xả tâm khác để dễ 
hiểu hơn: “Tâm phải đoạn diệt tham, sân, sỉ tôi biết tôi 
đang thở”. Đó là dùng niệm thân hành nội xả tâm. 


Thưa các bạn! Đọc đến đây, các bạn có thể nhận ra pháp 
hành của Phật Giáo không giống các pháp hành của ngoại 
đạo Bà La Môn Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ 
Tông và Nam Tông, v.v... rồi chứ ? 


Đạo Phật là đạo diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp, nên 
ngoại đạo và các nhà học giả không thể hiểu được nghĩa 
này. Vì thế, họ mới sản xuất ra những pháp ức chế tâm 
như: Số tức quán, Quán niệm hơi thở, Minh Sát Tuệ, Niệm 
Phật, Tụng kinh, Trì chú, ngồi thiền Công Án, Tham Thoại 
Đầu, chăn trâu, trỉ vọng, v.v... 

Muốn có được niệm căn thì trên Tứ Niệm Xứ phải ngăn ác 
diệt ác pháp bằng niệm thân hành. Vì thế Đức Phật dạy: 
“Niệm căn cần tu tập “Tứ Niệm Xứ”. Chỉ có Tứ Niệm Xứ 
mới tu tập được niệm căn, ngoài Tứ Niệm Xứ không đâu có 
chánh niệm, vì chánh niệm là Tứ Niệm Xứ. 

Thưa các bạn! Bây giờ các bạn đã rõ: Niệm căn là Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Niệm Xứ là chánh Niệm của Phật Giáo. Như vậy 
các bạn không còn lầm lạc pháp của Phật và pháp của 
ngoại đạo. Phải không các bạn? 


Thân Hành Niệm là một niệm có sẵn trong thân hành. Vì 
thế người tu hành cần nương vào đó mà tu tập chứ đừng tự 
đặt ra niệm khác mà làm sai lạc Phật pháp. Ngoài thân 
hành ra mà dùng niệm khác mà tu tập thì chẳng khác nào 
lấy đá đè cỏ, nên nó không thể thành cội gốc niệm căn 
được. 

4.- ĐỊNH CĂN 


Định căn nghĩa là gì? Định là sự bất động nơi thân và tâm 
của chúng ta, căn là cội gốc. Vậy định căn có nghĩa là nơi 
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cội gốc im lặng, bất động của thân tâm. Có người hiểu sai 
lầm định căn, là tâm không vọng tưởng, nên cô tu tập ức 
chế tâm, khiến cho tâm không có niệm khởi, như Thiền 
Đông Độ, Đại Thừa... Hiểu Phật Pháp một cách sai lệch, 
nên họ dùng ý niệm, tâm niệm để tu tập. Vì thế mới có 
pháp môn niệm Phật, niệm tâm, niệm chú... Vậy muốn có 
được cội gốc định thì phải tu tập pháp môn Tứ Thánh 
Định, như trên Đức Phật đã dạy: “Định căn cần tu tập “Tứ 
Thánh Định”. Vậy tu tập Tứ Thánh Định như thế nào? 


Khi nào chúng ta tu tập viên mãn Tứ Niệm Xứ, có nghĩa là 
lúc bấy giờ tâm chúng ta bất động trước các pháp và các 
cảm thọ, vì nó đã lìa dục và bất thiện pháp nên trong nội 
tâm có bảy năng lực Giác Chỉ. Khi biết tâm có đủ bảy Giác 
Chỉ thì dùng chúng mà tu tập Tứ Như Ý Túc. 

Muốn tu tập Tứ Như Ý Túc thì đầu tiên chúng ta phải tu 
tập Định Như Ý Túc. Tu tập Định Như Ý Túc thì dùng 
năng lực Trạch Pháp Giác Chỉ ly dục ly ác pháp nhập Sơ 
Thiền. Đó là loại định đầu tiên trong Tứ Thánh Định. Ở 
đây chúng tôi xin lưu M các bạn, hầu hết các nhà học giả 
xưa và nay đều hiểu lầm lạc về Sơ Thiền, họ cho rằng khi 
nhiếp tâm không niệm khởi là nhập Sơ Thiền. Đó là hiểu 
sai nên sau này không còn có người nhập được Tứ Thánh 
Định nữa, chính cái hiểu sai này của người xưa mà từ đó 
con đường nhập vào Tứ Thánh Định đã bị lắp mất. Do hiểu 
sai, tu tập sai nên người sau làm mất dẫu vết của Phật và 
chúng Thánh Tăng đi. 


Một khi nhập được Sơ Thiền là chúng ta đã có cội gốc 


chánh định (định căn). Từ đó chúng ta mới có định thật sư. 
Còn chưa nhập được Sơ Thiên thì chúng ta chưa có cội gôc 


định. Chưa có cội gốc định thì làm sao nhập định được? 
Vậy mà có người võ ngực xưng tên mình đã nhập Sơ Thiên, 
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Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền...Thật là tội nghiệp cho 
những người ngu mà không biêt mình ngu. 


Muốn nhập Tứ Thánh Định thì phải có đủ bảy năng lực 
của Giác Chỉ. Có đủ bảy năng lực Giác Chi thì mới tu tập 
Định Như Ý Túc. Có tu tập Định Như ý Túc thì mới nhập 
được Sơ Thiền, chứ đâu phải muốn nhập Sơ Thiền là lúc 
nào cũng nhập được. Muốn nhập Sơ Thiền phải có đủ điều 
kiện của Chánh Niệm. Nếu Chánh Niệm tu tập chưa đủ 
điều kiện thì không bao giờ nhập được Sơ Thiên. Cho nên 
chúng ta phải hiểu Tứ Niệm Xứ chưa viên mãn thì đừng 
nói đến Sơ Thiền, Nhị Thiền... 

Phải nhập cho được Nhị Thiền mới có thể lên từng bậc định 
cao hơn. Muốn nhập Nhị Thiền phải dùng năng lực Trạch 
Pháp Giác Chỉ tu tập Định Như Ý Túc xả trạng thái Sơ 
Thiền, khi nào xả hết trạng thái Sơ Thiền thì mới nhập 
được Nhị Thiền và muốn tiếp tục nhập các định cao hơn thì 
cũng phải dùng năng lực Irạch Pháp Giác Chỉ và Định 
Như ý Túc để xả và nhập định. Do có năng lực của Trạch 
Pháp Giác Chi nên Đức Phật dạy: “Nhập Sơ Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền không có khó khăn, không 
có mệt nhọc”. 

Đây chỉ có Tứ Thánh Định là những pháp môn tu tập tạo 
ra cội gốc định (định căn) chân chánh của Phật Giáo. Nếu 
ai tu tập không đúng những pháp môn trên đây là họ đã tu 
tập theo tà thiên, tà định, chứ không phải là chánh định của 
Phật Giáo. 

Tứ Thánh Định là định căn, cội gốc của thiền định. Ngoài 
Tứ Thánh Định ra, đi tìm côi gốc thiền định thì không bao 
giờ có thiền định. Tại sao vậy? 

Tại vì thiền định của Đạo Phật nhắm vào sự làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết, chuyển hóa nhân quả, chấm dứt luân hồi, 
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chứ không phải là những loại thiền định nhắm vào thần 
thông, phép thuật, biến hóa, tàng hình để lừa đảo mọi 
người của ngoại đạo. Bởi vậy muôn có cội gốc thiền định 
này thì Tứ Thánh Định cân phải tu tập. Do đó Đức Phật 
thường nhắc nhở các đệ tử của mình: “Định căn cần tu tập 
Tứ Thánh Định”. 

5.- TUỆ CĂN 


Tuệ căn nghĩa là gì? Tuệ là những hành động tâm thức của 
chúng ta; căn là cội gốc. Vậy Tuệ căn có nghĩa là cội gốc trí 
tuệ nơi tâm thức. Có người hiểu sai lầm trí tuệ là ý thức, là 
sự hiểu biết của ý thức và còn cho sự hiểu biết của ý thức là 
trí tuệ. Vì thế mới có pháp môn định, tuệ song tu. Sự thật 
định chưa có thì làm sao có tuê. Vậy nên định. tuê song tu 
chỉ là điên đảo. 

Có người còn cho cái biết (ý thức) mọi sự việc trong hiện tại 
không khởi theo sáu trần là Tánh giác, Phật tánh, 
v.v... Thật là điên đảo tưởng. 


Theo quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thuỷ thì ý thức 
không thể gọi là trí tuệ, là Phật Tánh, tánh giác mà gọi là 
tri kiến, bởi vì sự hiểu biết của ý thức còn bị giới hạn trong 
không gian và thời gian. Ngược lại trí tuệ của Phật Giáo thì 
vượt khỏi không gian và thời gian. Trí tuệ vượt không gian 
và thời gian thì chỉ có trí tuệ Tam Minh. Như vậy có trí tuệ 
Tam Minh thì phải tu tập Tam Minh. Do đó Đức Phật dạy: 
“Tuệ căn cần tu tập Tam Minh”. 


Vậy tu tập Tam Minh như thế nào? 


Muốn tu tập Tam Minh thì phải nhập Tứ Thánh Định; 
muốn nhập Tứ Thánh Định thì phải tu tập Tứ Niệm Xứ; 
muốn tu tập Tứ Niệm Xứ thì phải tu tập Tứ Chánh Cần; 
muốn tu tập Tứ Chánh Cần thì phải tu tập bốn loại định: 
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1/ Định Chánh Niệm Tỉnh Giác 
2/ Định Vô Lậu 

3/ Định Sáng Suốt 

4/ Định Niệm Hơi Thở 


Định Niệm Hơi thở gồm có mười tám đề mục: 


Hít, thở 

Dài, ngắn 

Cảm giác toàn thân 

An tịnh thân hành 

Cảm giác toàn tâm 

An tịnh tâm hành 

Quán thân vô thường 

Quán thọ vô thường 

Quán tâm vô thường 

Quán các pháp vô thường 

Quán ly tham 

Quán ly sân 

Quán từ bỏ tâm tham 

Quán từ bỏ tâm sân 

Quán đoạn diệt tâm tham 

Quán đoạn diệt tâm sân 

Quán tâm định tỉnh 

Với tâm giải thoát 
Trên đây là những pháp cần tu tập để đạt được Tam Minh 
hay nói cách khác, đó là những pháp tu Tam Minh. 
Các bạn nên nhớ kỹ trí tuệ Tam Minh là Tuệ căn của Phật 
Giáo. Nhưng Đức Phật dạy: “Giới sinh định. Định sinh 
tuệ”. Vậy giới luật các bạn có nghiêm chỉnh chưa? Giới luật 
chưa nghiêm chỉnh mà tu thiền định thì thiền định đó chỉ là 
thiền ảo tưởng các bạn có biết chăng? 
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Thưa các bạn! Các bạn thấy giáo pháp Đại Thừa Bà La 
Môn. có tu sĩ nào nghiêm trì giới luật đâu mà tu tập đạt 
được Tam Minh? Họ chỉ tu danh. tu lợi, tu chùa to, Phật 
lớn, tu đau, tu bệnh, tu trở thành điên khùng mất trí, v.v... 


Người tu theo Phật Giáo chưa có trí tuệ Tam Minh thì chưa 
được xem là người có trí tuệ, chỉ có tri kiến giải thoát mà 
thôi. Tri kiến giải thoát là nhờ có giới luật. Nếu tri kiến 
không có giới luật thì tri kiến ấy là tri kiến phàm phu, tri 
kiến vô minh hay nói cho rõ hơn là trị kiến dục u tôi. Thứ 
tri kiến này không được gọi là Tuệ căn. Cho nên Tuệ căn ở 
đâu là Tam Minh ở đó, Tuệ căn là cội gốc của Tam Minh, 
Tam mỉnh là pháp tu của Tuệ căn, Tuệ căn làm thanh tịnh 
Tam Minh, Tam Minh làm thanh tịnh Tuệ căn. 


Tại sao chúng tôi bảo Tuệ căn làm thanh tịnh Tam Minh? 
Trước khi muốn hiểu câu này thì phải hiểu hai chữ Tuệ 
căn. Vậy Tuệ căn nghĩa là gì? 


Như trên đã dạy Tuệ căn là 37 phẩm trợ đạo. Nhờ tu tập 37 
phâm trợ đạo mà trí tuệ Tam Minh mới xuât hiện. 


Thưa các bạn! Các bạn có biết 37 phẩm trợ đạo là gì 
không? Khi nêu ra câu hỏi này các bạn sẽ cho chúng tôi 
khinh rẻ các bạn, vì ai cũng biết 37 phẩm trợ đạo là những 
pháp môn tu hành của Phật Giáo Nguyên thủy. Nếu các 
bạn trả lời như vậy thì chúng tôi đâu có đưa ra câu hỏi này 
để làm gì!? 


Về giới luật của Phật mà các bạn thường nghe trong kinh 
Nguyên Thủy Phật dạy những bài kinh mang tên tựa đề 
như: kinh Tiểu Giáo Giới La Hầu La, Kinh Đại Giáo Giới 
La Hầu La, kinh Giáo Giới Ca Chiên Diên, kinh Giáo Giới 
A Nan, v.v... Như vậy 37 phẩm trợ đạo là Giới Hành của 
Đạo Phật, bởi vì 37 phẩm trợ đạo là pháp môn tu tập ngăn 
ác diệt ác pháp. ly dục diệt ngã xả tâm giúp cho tâm thanh 
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tỉnh, tâm thanh tịnh là trí tuê Tam Minh. Đức Phật cho ví 
dụ: “Khi tâm thanh tịnh như nước hồ trong vắt, nhìn thấy 
đáy, rùa trạnh cá tôm đều thấy cả, không có vật gì mà 
không thấy”. Khi thấy được như vậy là gì sao các bạn có 
biết không? Đó là cái thấy biết của Tam Minh. Cái thấy 
biết của Tam Minh thì không có không gian trải dài và 
ngăn cách và không có thời gian. chia cắt quá khứ, vị lai và 
hiện tại nên giông nước trong suốt như pha lê. Vì thế chúng 
tôi mới bảo: “Tuệ căn làm thanh tịnh Tam Minh”. 


CÓ NĂM CÁCH SÓNG 
LỜI PHẬT DAY 


1⁄ Ta phải sống với tâm không có tưởng — 
2⁄ Ta phải sông với tâm không động chuyên 
3⁄ Ta phải sông với tâm không chân động. 
4⁄ Ta phải sông với tâm không lý luận. 
3⁄4. Ta phải sông với tâm từ bỏ ngã mạn. 
CHÚ GIẢI: 
CÁC LOẠI TƯỞNG 


Đức Phật nhắc nhở chúng ta có năm cách sống của một 
người tu theo Phật Giáo, nhưng trước tiên chúng ta phải 
tìm hiểu các loại HIỚNG như Phật đã dạy: “7z phổi sống với 
tâm không có trởng”. Vậy bằng cách nào chúng ta sống với 
tâm không có tưởng? 


Muốn sống với tâm không có tưởng thì phải hiểu biết có 
bao nhiêu thứ tưởng. Tưởng gôm có 33 loại tưởng: 

1/ Sắc tưởng 

2/ Thỉnh tưởng 


3/ Hương tưởng 
4/ Vị tưởng 
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5/ Xúc tưởng 

6/ Pháp tưởng 

7/ Vọng tưởng 

8/ Mộng tưởng 

9/ Giới tưởng 

10/ Định tưởng 

11/ Tuệ tưởng 

12/ Nhãn tưởng 

13/ Nhĩ tưởng 

14/ Tỷ tưởng 

15/ Thiệt tưởng 

16/ Thân tưởng 

17/ Ý tưởng 

18/ Nhãn tưởng thông 

19/ Nhĩ tưởng thông 

20/ Tỷ tưởng thông 

21/ Thiệt tưởng thông 

22/ Thân túc tưởng thông 

23/ Tha tưởng thông 

24/ Không vô biên xứ tưởng định 
25/ Thức vô biên xứ tưởng định 
26/ Vô sở hữu xứ tưởng định 
27/ Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 
28/ Khí công tưởng 

29/ Nội công tưởng 

30/ Ngoại công tưởng, 

31/ Nhân điện tưởng 

32/ Khinh công tưởng 

33/ Trọng công tưởng 


Ba mươi ba loại tướng này do đâu mà có? Do hằng ngày 
sống trong tâm tư có nhiều ảo vọng. trừu tượng nuôi dưỡng 
bằng niêm tin, nên tướng uẫn hoạt động như: Đồng, cốt 
hoặc do bệnh tật ngặt nghèo; hoặc do tai nạn đột ngột 
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khiến cho tưởng uẫn hoạt động như: Các nhà ngoại cảm; 
hoặc do dùng tưởng tập luyện như: Các nhà tập Nhân điện, 
Khí công, Võ công, các nhà Thôi miên, các nhà sư Mật 
Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Nam Tông, v.v.. . những 
tôn giáo cầu cơ, cầu hồn và các thầy phù thủy đánh thiếp, 
đi thiếp, V.V.. 


Sắc tưởng nghĩa là gì? 
Sắc tướng là những hình ảnh đã qua của mọi người còn lưu 
lại từ trường trong không gian do tưởng uân bắt gặp. 


Sắc tướng là những hình ảnh do tưởng uẫn trong ta biến 
hóa lưu xuất hiện hình như: Nhà, cửa, sông. núi, đất, đá, 
ánh sáng, hào quang, người, vật, Thần, Thánh, ma, quỷ, 
linh hồn người chết, cõi Cực Lạc, Thiên Đàng, Tiên, Phật, 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Trờòi, v.v... 


Thỉnh tưởng nghĩa là øì? 


Thỉnh tưởng là những âm thanh do tưởng uẫn trong ta biến 
hóa lưu xuất hiện hành phát ra âm thanh như: Tiếng nói 
chư Thiên, tiếng kêu, tiếng hú, tiếng la, tiếng thét, tiếng 
chuông, tiếng mõ, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng tụng kinh, 
niệm chú, tiếng nói đối đáp trong ta, tiếng gọi tên, tiếng tác 
ý, v.v... mà chỉ có mình ta nghe, hoặc một vài người nghe 
được do có tu tập tưởng định, hoặc do hoang tưởng, hoặc 
do rối loạn thần kinh. 

Hương tưởng nghĩa là gì? 

Hương tưởng là những mùi thơm hay mùi thối do tưởng 
uẫn trong ta biến hóa lưu xuất hiện hành phát ra mùi 
hương thơm hay thối như vậy. Mùi hương này nhận được 
chỉ có người có tưởng hoạt động, hay người tu thiền sai 
pháp lọt vào định tưởng mà nhận được mùi hương này. 


Vị tưởng nghĩa là øì? 
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VỊ tưởng là những mùi vị cay, đắng, mặn, ngọt....do tưởng 
uân trong ta biến hóa lưu xuất hiện hành phát ra mùi vị ây 
như vậy. Mùi hương này nhận được chỉ người có tưởng 
hoạt động, hay người tu thiền sai pháp lọt vào định tưởng 
mà nhận ra được mùi vị này. 


Xúc tưởng nghĩa là øì? 
Xúc tưởng là những cảm giác nơi thân, nóng, lạnh, đau, 
nhức, ngứa, tê, mệt nhọc, v.v...do tưởng uân trong ta biến 
hóa lưu xuất hiện hành phát ra những cảm thọ như vậy. 
Xúc tưởng này nhận được chỉ có người có tưởng hoạt động, 
hay người tu thiên sai pháp lọt vào định tưởng mà nhận 
được cảm thọ này. Cảm thọ này có ba cách: 

Thọ lạc 

Thọ khô 

Thọ bât lạc bât khô 
Pháp tưởng nghĩa là øì? 
Pháp tưởng là những lời nói, câu kinh tiếng kệ có nghĩa lý 
mơ hô, trừu tượng, không rõ ràng thường khéo léo xảo 
luận đề lừa đảo người khác do tưởng uân trong ta lưu xuât 
hiện hành phát ra ngôn ngữ như vậy. Pháp tưởng này có 
được là nhờ có tưởng hoạt động, hay do tu thiên sai pháp 
lọt vào định tưởng nên pháp tưởng hiện ra. 
Vong tưởng nghĩa là gì? 
Vọng tưởng là những niệm khởi trong tâm của chúng ta, do 
thât tình lục dục thúc đây ý thức tưởng sinh ra. 
Mộng tưởng nghĩa là gì? 
Mộng tưởng là giác chiêm bao thực hiện qua sự hoạt động 
của tưởng uân theo tâm trạng thất tình lục dục. 


Giới tướng nghĩa là øì? 
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Giới tướng là những giới luật của ngoại đạo đặt ra để tu 
hành. Ví dụ: Giới hạnh của con bò, giới hạnh của con chó, 
giới hạnh ngồi thiền đau chân cũng phải ngồi cho hết giờ, 
giới hạnh ngâm mình trong nước lạnh, giới hạnh tu đứng, 
giới hạnh tu ngồi, giới hạnh tu nằm, giới hạnh tu đứng một 
chân, giới hạnh ăn quá ít, giới hạnh lõa thể, giới hạnh ăn 
phân bò.. .TẤt cả những giới hạnh này gọi là giới khô hạnh 
do tưởng uẫn nghĩ ra và bảo rằng: Ai giữ gìn sẽ được giải 
thoát, sau khi chết sẽ được cộng trú với Trời Phạm Thiên. 
Nhưng sự thật không ai giữ giới này có giải thoát, thường là 
chịu khổ đau và cũng không cộng trú với Phạm Thiên 
được. 

Định tưởng nghĩa là øì? 

Định tưởng là một loại thiền định ức chế tâm như: Thiền 
Đại Thừa, Thiền Đông Độ, Niệm Phật Tịnh Độ Tông, niệm 
chú Mật Tông, Thiền Minh Sát Tuệ, Lục Diệu Pháp Môn, 


Quán Niệm Hơi Thỏ, Số Tức Quán, Chăn trâu, Công Án 
Tham Thoại Đầu, Thiền Tri Vọng, v.v... 


Tuê tưởng nghĩa là øì? 

Tuệ tưởng là những sự hiểu biết do tưởng uẫn hoạt động 
nghĩ ra. Tât cả những triệt học, những giáo lý của các tôn 
giáo, những sự mê tín trong dân gian đêu do tưởng tuệ của 
con người. 

Nhãn tưởng nghĩa là gì? 

Nhãn tưởng là cái nhìn thấy của tưởng uẫn không phải 
băng nhãn thức (nhục nhãn) của chúng ta. 

Nhĩ tưởng nghĩa là gì? 

Nhĩ tưởng là cái nghe âm của tưởng uẫn không phải bằng 
nhĩ thức (nhục nhĩ) của chúng ta. 
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Tỷ tưởng nghĩa là øì? 

Tỷ tưởng là cái ngửi mùi của tưởng uân không phải băng 
tỷ thức ( nhục tỷ) của chúng ta. 

Thiêt tướng nghĩa là øì? 

Thiệt tưởng là cái nếm mùi vị của tưởng uẫn không phải 
băng thiệt thức (nhục thiệt) của chúng ta. 

Thân tướng nghĩa là øì? 

Thân tướng là cái cảm xúc của tưởng uẫn không phải bằng 
cảm xúc thân thức (nhục thân) của chúng ta. 

Ý tưởng nghĩa là gì? 

Ý tưởng là cái nghĩ ngợi phân biệt của tưởng uẫn không 
phải băng ý thức (ý căn) của chúng ta. 

Nhãn tưởng thông nghĩa là gì? 

Nhãn tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo 
thây mọi vật cách xa ngàn dặm còn gọi là thiên nhãn tưởng 
thông. 

Nhĩ tưởng thông nghĩa là gì? 

Nhĩ tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo nghe 
âm thanh xa ngàn dặm còn gọi là thiên nhĩ tưởng thông. 

Tỷ tưởng thông nghĩa là øì? 

Tỷ tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo ngửi 
mùi hương xa ngàn dặm còn gọi là thiên tỷ tưởng thông. 
Thiệt tướng thông nghĩa là øì? 

Thiệt tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo 
nêm được mùi vị cách xa ngàn dặm còn gọi là thiên thiệt 
tưởng thông. 


Thân túc tưởng thông nghĩa là øì? 
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Thân tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo 
biên hóa muôn hình, vạn trạng còn gọi là thân tưởng túc 
thông. 

Tha tưởng thông nghĩa là øì? 

Tha tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo hiểu 
biêt chuyện quá khứ vị lai của mọi người còn gọi là tha tâm 
tưởng thông. 

Không vô biên xứ tướng định nghĩa là øì? 

Là một loại định không vô biên xứ tưởng trong bốn định vô 
sắc của ngoại đạo. 

Thức vô biên xứ tướng định nghĩa là øì? 

Là một loại định thức vô biên xứ tưởng trong bốn định vô 
sắc của ngoại đạo. 

Vô sở hữu xứ tưởng định nghĩa là øì? 

Là một loại định vô sở hữu xứ tưởng trong bốn định vô sắc 
của ngoại đạo. 

Phi tướng phi phi tưởng xứ định nghĩa là øì? 

Là một loại định phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng trong 
bôn định vô sắc của ngoại đạo. 

Khí công tưởng nghĩa là øì? 

Khí công tưởng là người dùng tưởng uẫn điều khiến khí 
lực. 

Nôi công tưởng nghĩa là øì? 

Nội công tưởng là người dùng tưởng uân điêu khiên nội 
lực. 


Ngoại công tưởng nghĩa là øì? 
Ngoại công tưởng là người dùng tưởng uân điêu khiên 
ngoại lực. 
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Nhân điện tưởng nghĩa là gì? 

Nhân điện tướng là người dùng tưởng uẫn điều khiến điện 
lực trong thân người. 

Khinh công tưởng nghĩa là gì? 

Khinh công tưởng là người dùng tưởng uẫn điều khiến sức 
nhẹ như bông. 


Trọng công tưởng nghĩa là øì? 
Trọng công tưởng là người dùng tưởng uẫn điều khiến sức 
nặng như núi đá. 


Tóm lại trên đây là các loại tưởng mà Đức Phật đã dạy cho 
chúng ta đừng tu tập, đừng ham mê, mà luôn luôn phải 
sông trong ý thức. 


1/ Ta phải sống với tâm không có tưởng. Xin các bạn nhớ lời 
dạy này trong khi tu tập. 


Như vậy khi tu tập thiền định có những trạng thái an lạc, 
có những ánh sáng hào quang và các loại sắc tưởng; có 
những tiếng nói và những âm thanh kỳ lạ; có những mùi 
hương thơm cũng như mùi thối; có những mùi vị cam lộ 
hay những mùi cay đắng; có ngộ những pháp tưởng dù lời 
Phật dạy, Tổ dạy cũng đều không chấp trước phải bỏ 
xuống. Dù quý bạn tu tập có lục thông thì như lời Phật dạy 
các bạn cũng đừng chấp trước mà hãy buông bỏ sạch. Các 


bạn đừng cho đó là định tướng mà cứ ôm định tướng đó là 
các bạn sẽ chêt theo Ma. Thiên định mà các bạn tu tập có 


những trạng thái tưởng lưu xuất thì các bạn nên cảnh giác, 
coi chừng lạc vào tà thiền, tưởng định mà trở thành bệnh 
thần kinh (điên khùng). Chứ không có ích lợi gì cho bạn 
đâu. 

Xin các bạn lưu ý, thiền định của Phật không tu tập như 
vậy mà phải luôn luôn tác ý ly dục, ly ác pháp. xả tâm diệt 
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ngã. Tu tập rất bình thường không ức chế, với một tâm bất 
đông trước các pháp và các cảm thọ, chứ không có đỉnh 
tướng và thân thông nào cả. Cuỗi cùng chúng tôi xin lưu ý 
các bạn hãy nên nhớ lời Phật dạy: “Ta phải sống với tâm 
không có tưởng”. 

2⁄ Ta phải sống với tâm không động chuyển. 


Mục đích của Đạo Phật là tâm bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ. Muốn đạt được mục đích này, nên Đức 
Phật đã dạy chúng ta phải sống với tâm không động 
chuyển. Vậy muôn sông với tâm không động chuyển là phải 
sông như thế nào? 


Sống với tầm không động chuyển, dùng ngôn ngữ và lời nói 
thì dễ, nhưng với việc tu hành để đạt được tâm không động 
chuyển không phải là dễ. 


Lời nói của Phật thì cô đọng, ngắn gọn, nhưng chúng ta cần 
phải hiểu cho rõ ràng, vì đó là một pháp môn phải tu tập 
hằng ngày. Như vậy nó là pháp môn gì? Đó là pháp môn 
như lý tác ý các bạn ạ! Và lời dạy trên đây là một câu tác ý. 


Vậy các bạn hằng ngày nên nhắc tâm mình: “7ø phải sống 


với tâm không động chuyển, dù bất cứ một ác . pháp nào, một 

cảm thọ nào có tác động vào thân tâm ta đến đâu, ta nhất 
định chết bỏ, luôn luôn phải sông với tâm không động 
chuyên ”. 


Tóm lại hằng thường phải nhớ nhắc tâm câu pháp hướng 
này thì kết quả sẽ thấy ngay liền là tâm không động 
chuyển. 

3⁄ Ta phải sống với tâm không chấn động. 


Lời dạy này như thế nào? Làm sao sống với tâm không 
chấn động? Có pháp môn nào tu tập để tâm không chấn 
động không? 
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Để trả lời những câu hỏi trên đây: Đạo Phật ra đời nhằm 
đê hướng dân con người thoát ra bôn sự khô đau của kiệp 
làm người. Đó là sanh, già, bệnh, chết. 


Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì trước tiên chúng ta 
phải tập sống với tâm không động chuyển trước các ác 
pháp và các cảm thọ. Muốn sống với tâm không động 
chuyển trước các ác pháp và các cảm thọ thì chúng ta phải 
tu tập Tứ Chánh Cần. Khi Tứ Chánh Cần đã viên mãn thì 
tâm chúng ta đã ly dục ly ác pháp phần thô mà về phần vi 
tế thì chưa xong. Do đó chúng ta phải tiếp tục tu tập Tứ 
Niệm Xứ. Khi Tứ Niệm Xứ tu tập được viên mãn thì phần 
ly dục ly ác pháp vi tế đã được quét sạch, do đó tâm ta mới 
bất động. Và lúc bây giờ ta mới sống với tâm không động 
chuyển. Có đạt được kết quả tâm không động chuyển thì 
chúng ta mới có khả năng tiến tu lên tâm không chấn động, 
như lời Đức Phật đã dạy: “7a phải sống với tâm không chắn 
động”. Vậy tâm không chắn động như thế nào? 


Chấn động là một sự tác động mạnh vào trong tâm, nếu 
trong cuộc sống bình thường ta vẫn thấy tâm mình bình 
tỉnh, nhưng khi trong gia đình, tới những người thân có 
một sự kiện gì xảy ra quá đột ngột thì tâm ta sẽ bị chấn 
động. 


Ví dụ: Được nghe một cú điện thoại do phòng Công an báo: 
“Đứa con trai đi học ở thành phô HCM bị xe đụng chêt”. 
Khi được tin ây chúng ta ngât xỉu, đó là tâm bị chân động. 


Chúng tôi có một người chị đảm đương lo trong ngoài cả 
gia đình chồng con và bảo bọc luôn cả cha mẹ ruột và các 
em. Chị thường hay bị chóng mặt, một hôm đi bác sĩ, khi 
khám xong bác sĩ bảo: “Chị sắp chết đến nơi rồi”. Lúc bây 
giờ chị té xỉu và hôn mê vài hôm chị mắt.Đó là tâm chị bị 
chấn động. 
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Được tỉn cha hay mẹ mất hay một sự việc gì đột ngột xảy 
đến, bỗng dưng nước mắt tuôn trào không dừng được. Đó 
là tâm bị chấn động. Chúng tôi có một đứa chấu trai, khi 
cha cháu chết, giờ sắp sửa đem an táng thì cháu nức nỡ 
khóc mà không cách nào cầm giữ được nước mắt. Đó là 
tâm bị chấn động. Chúng tôi có biết một người cư sĩ rất 
thuần thành theo Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền Đông Độ, 
ông thường nhập thất ngồi tu thiền rất nhiều giò, nhưng 
khi người cha mất, ông cũng không cầm giữ được nước mắt 
của mình. Bình thường không có việc gì làm ông khóc 
được, thế mà trước cảnh mắt cha ông không sao tránh khỏi 
tâm lý tình cảm thường tình của mọi người. Đó là tâm bị 
chấn động. 


Do những ác pháp tác động vào tâm thình lình, khiến tâm 
mất bình tỉnh nên bị chấn động. Những tâm lý này nếu 
không được tu tập đúng pháp, đúng cách thì khó có người 
nào không bị chấn động. Vì thế Đức Phật trang bị cho 
chúng ta một pháp môn như lý tác ý: “7ø phải sống với tâm 
không chấn động”. Đây là câu pháp hướng tâm, nếu hằng 
ngày thường xuyên tác ý như vậy thì tâm sẽ không bị chấn 
động. Tâm không bị chấn động thì tâm được bình tỉnh và 
an ôn. 


Tóm lại tâm bị chấn động là tâm khỗ đau. Muốn cho tâm 
được giải thoát không còn khổ đau, nên Đức Phật dạy 
chúng ta những phương pháp giúp cho tâm được bình an, 
vô sự, bằng phương pháp dẫn tâm vào chỗ giải thoát. 


4/ Ta phải sống với tâm không lý luận. 


Bản chất con người là hay hơn thua, muốn hơn mọi người 
thì phải có lý luận. Khi lý luận thì phải có sự tranh cãi, 
tranh chấp. Vì thế người nào cũng muôn hay, muốn giỏi 
nên phải cố gắng học tập và nghiên cứu đọc sách cho thật 
nhiều, đó là cố thu thập những kiến thức hay của mọi người 
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để dựa vào đó lý luận, cho mình là hay, là giỏi. Cái hay cái 
giỏi đó là cái ngu, cái bắt chước, chứ không phải cái hay 
của chính mình. 

Cho nên kẻ hay lý luận hơn thua là kẻ nhai lại bã mía của 
người khác; kẻ hay lý luận hơn thua là kẻ nuôi tự ngã vĩ 
đại. 


Muốn diệt ngã xả tâm thì hằng ngày phải sống với tâm 
không lý luận. Lý luận có hai cách: 


1/ Lý luận với người khác 
2/ Tự lý luận với mình 


Ở đây Đức Phật khuyên ta phải sống với tâm không lý 
luận. Lý luận có ảnh hướng gì cho sự tu tập của chúng ta 
mà Đức Phật khuyên như vậy! 

Bởi tu theo Đạo Phật mục đích phải đạt được là bất động 
tâm, ngược lại, sống một mình mà (âm hay lý luận, điều 
này điều khác thì tâm làm sao bất động được. Đó là tự lý 
luận một mình mà Đạo Phật còn không chấp nhận, huống 
là lý luận hơn thua với người khác. 


Ở đây các bạn sống không đúng giới hạnh độc trú thì làm 
gì tu theo Đạo Phật có kết quả được. Như chúng tôi đã nói 
ở trên: “Mục đích của Phật Giáo là chỗ tâm bắt động”. Cho 
nên thấy người hay nói chuyện, hay lý luận, “Nhất là khi 
bắt đầu nhập thất mà còn đọc kinh sách hay nghe băng 
giảng thì biết răng những người ấy tu tập chăng đi đến đâu 
cả”. Tu như vậy làm mất thì giờ quý báu và còn phí bỏ 
cuộc đời chẳng ích lợi gì cho mình, cho người khác. 

Chính vì thấy sắc là mình, là của mình, là tự ngã của mình 
nên thích đi nói chuyện, nên thích đi lý luận hơn thua, khoe 
khoang với mọi người, đó là tâm phóng dật, tâm chạy theo 
dục, háo danh... 
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1/ Tự lí luận thấy mình hơn người. 
2/ Tự lí luận thây mình bằng người. 
3/ Tự lí luận thây mình thua người. 


Người hay lí luận là người mang đầy bản ngã, luôn luôn 
thấy mình hơn người. Người thấy mình hơn người là người 
ngu sỉ; người thấy mình bằng người cũng là người ngu sỉ; 
người thấy mình thua người lại chính là người ngu sỉ nhất. 
Tại sao vậy? Bởi đó là tâm đang bị ba kiêu mạn 


Chỉ duy nhất: “T4 phải sống với tâm không lí luận”. Người 
sống với tâm không lí luận là người không thấy mình hơn 
người, không thấy mình bằng người, không thấy mình thua 
người. Cho nên sông với tâm không lý luận là sông vô ngã, 


sông với tâm không động chuyền, với tâm không chân 
động. Đó là sống bất động tâm, sống với tâm hồn thanh 


thản, an lạc và vô sự. 


Lời dạy này là một phương pháp giữ gìn tâm không phóng 
dật, nêu chúng ta lầy câu này làm câu pháp hướng tâm để 
hằng ngày tu tập thì tâm không phóng dật rất tuyệt vời. 
Khi biết lời dạy này là một pháp môn có lợi ích như vậy, thì 
chúng ta nên xem nó là câu đại thần chú, câu đại minh chú, 
Xu: 
5⁄ Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn. 
Phàm làm người ai cũng chấp ngã, thường cho sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, là của ta, là bản ngã của ta. Do đó 
tâm thường sinh ngã mạn. Ngã mạn có ba hình thức ngã 
mạn: 

1- Thấy mình hơn người 

2- Thấy mình bằng người 

3- Thấy mình thua người. 
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Ba ngã mạn này mỗi con người đều có đủ, vì thế con người 
phải chịu khổ đau tận cùng. Nếu ai từ bó được chúng thì 
thoát khổ. Vì vậy Đức Phật hiểu được điều này rất rõ ràng, 
nên thường nhắc nhở chúng ta: “7ø phải sống với tâm từ bỏ 
ngã mạn ” Biến lời dạy này thành câu tác ý tức là pháp môn 
như lý tác ý để thường nhắc tâm từ bỏ ngã mạn. Nhờ sự 
siêng năng hằng ngày tu tập, tâm ta trở thành một nội lực 
vô ngã. Cuối cùng đứng trước các ác pháp và các cảm thọ, 
tâm ta bất động. Tâm bắt động chính là tâm vô ngã; tâm vô 
ngã chính là tâm ly dục ly ác pháp; tâm ly dục ly ác pháp 
chính là tâm không phóng dật; tâm không phóng dật chính 
là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. 


Nhìn lại trong tu viện của chúng ta chẳng có mẫy người đã 
sống đúng lời dạy này. Biết bao người về đây tu tập đã làm 
sai những lời dạy này, vì thế tu hành chỉ uông công mà thôi, 
và còn xấu hỗ với gia đình, chồng con hay vợ con hoặc bạn 
bè coi rẻ: tưởng đi tu làm được những gì, không ngờ tu 
hành chẳng ra gì cả! Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. 
Mượn hình thức Phật Giáo ngôi trong mát ăn bát vàng, lại 
còn lừa đảo bằng nghề mê tín, dị đoan, lạc hậu, v.v... 


Tóm lại khi về tu viện Chơn Như các bạn có tu tập đúng lời 
Phật dạy không? Thứ nhất là các bạn “7ø phải sống với tâm 
không có trởng”. Vậy các bạn sông và tu tập như thế nào 
mà người nào cũng rơi vào các loại tưởng. Như vậy là các 
bạn đã làm sai lời Phật dạy. Các bạn có thấy không? 


Từ đây về sau các bạn hãy từ bỏ cái thoái quen sống và tu 
tưởng đó đi và giữ gìn sống và tu tập “Với tâm không có 
tướng”. Khi thấy trạng thái tưởng thì hãy mau mau xả sạch 
không được để ở trong tâm, các bạn có nhớ chưa? 


Từ khi về tu viện các bạn có sống và tu tập đúng lời Phật 
dạy “Ta phải sống với tâm không động chuyến ” không? Vậy 
các bạn sông và tu tập như thế nào mà tâm các bạn luôn 
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luôn động chuyển, các bạn đi từ thất người này đến thất 
người khác; nói chuyện với người này rồi...nói chuyện với 
người khác, các bạn tu như vậy có xứng đáng Thánh hạnh 
độc cư không? 


Thân đau sơ sơ một chút là xem như gần chết, sợ hãi rên 
khỗ...Tu như vậy là tu để làm øì? Trong khi Phật dạy: “z 
phải sống với tâm không động chuyển”. Người tu theo Phật 
Giáo mà nhác gan, không nghị lực thì tu theo Phật có ích 
lợi gì? Phí công bỏ cuộc đời vô ích; hay để vào chùa lợi 
dụng sức mô hôi nước mắt của người khác, để kiếm hạt 
cơm sống qua ngày mà không lao động một tí nào cả. Sống 
như cây chùm gửi ăn nhờ vào người khác là hèn hạ các bạn 
ạ!? Đừng mượn Phật Giáo làm danh, làm lợi không tốt. Tu 
thì phải cho ra tu, tu thì phải tu cho đúng pháp, đúng lời 
dạy của Phật, của Thầy, chứ vào đây tu, mà tu theo ý của 
mình, làm sai mà không chịu sửa. Bảo đừng nói chuyện mà 
cứ đi nói chuyện; bảo sống tâm bất động mà cứ động tâm 
nói chuyện; bảo liều chết trước bệnh tật mà cứ sợ hãi đi 
bác sĩ bệnh viện, uống thuốc; bảo xả tâm mà cứ tu ức chế 
tâm, v.v...Như vậy các bạn có tu đúng lời dạy của Phật, của 
Thầy chưa? Các bạn có thấy những điều các bạn sai 
không? 


Xét cho cùng thì các bạn có tu đúng lời dạy của Phật, của 
Thầy không? Các bạn không tu tập đúng lời dạy của Thầy, 
thì Thầy quá mệt mỏi, còn lòng dạ nào dạy các bạn được 
nữa không? 


Dạy các bạn, các bạn không nghe lời, tu sai thì các bạn chịu 
chứ đừng đồ thừa Thầy dạy sai. Như Minh Tông tu sai, phá 
giới hạnh độc cư, độc trú lại đỗ thừa Thầy dạy sai. Phật 
dạy: “Ta phải sống với tâm không động chuyển ” Thế mà 
Minh Tông tiếp Vợ, tiếp con, tiếp bạn bè. Tiếp như vậy, làm 
sao tâm không động chuyền. Tiếp như vậy có trái với lời 
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Phật dạy không? Các bạn cứ thử trả lời xem? Tu phá giới 
hạnh như vậy, mà còn bảo với Thầy là không chấp nhận 
hạnh độc cư, một tháng nữa sẽ nhập định Tứ Thiền và thể 
hiện thần thông cho Thầy xem. Tâm còn động chuyển theo 
dục thế gian như vậy mà dám phát ngôn một cách bừa bãi 
xem rẻ danh dự mình. 


Người tự phá hạnh độc cư là người ngu sỉ, “#gười ngu mà 
không biết mình ngu là người chí ngu” Phá hạnh độc cư là 
phá cuộc đời tu hành của mình. Vậy các bạn đi tu để làm 
gì? Tu sao mà nhiều chuyện quá vậy. Tu để được giải thoát 
thân tâm của các bạn, chứ đâu phải giải thoát cho Thầy 
hay cho Phật. Các bạn về Chơn Như, mục đích là tìm cầu 
sự giải thoát làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chứ đâu phải về 
Chơn Như để học nói chuyện. Thích nói chuyện thì về nhà 
nói cho thoả thích. Tại sao đến Chơn Như mà không chấp 
nhận giới luật của Chơn Như? Chơn Như không mời thỉnh 
ai đến tu. Tự nguyện đến đây thì phải sống trong kỉ luật 
Chơn Như. Chơn Như đâu phải là nơi tu danh, tu lợi, tu ăn, 
tu ngủ; Chơn Như đâu phải là nơi đến đây để an dưỡng, 
dưỡng lão, v.v... 


Tu Viện Chơn Như là nơi đào tạo những bậc Thánh A La 
Hán. Cho nên những người còn tham ăn, thích ngủ, thích 
hội họp nói chuyện mà muốn chứng quả A La Hán thì làm 
sao chứng được? Những con người đến Chơn Như tu hành 
đều không tự khắc phục mình ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn, nên 
tự họ đã làm đá nhựa lót đường cho người sau đi. Thật sự 
họ là những người rất đáng thương. Họ phá hạnh độc cư 
của mình thì không nói, nhưng cũng đáng trách là họ phá 
hạnh độc cư của người khác. Một đời tu hành chỉ làm đá 
lót đường chẳng ích lợi gì cho mình. 


“Ta phải sống với tâm không động chuyển”, lời Phật dạy 
như vậy. Thê các bạn lại đi nói chuyện, tâm các bạn có 
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động chuyển không? Có đúng lời dạy của Phật không? 
Thấy mình tu không được còn thích nói chuyện thì nên về 
nhà, đừng ở đây mà làm động người khác, tội nghiệp cho 
họ. Bỏ hết nhà cửa vợ con hoặc chồng con, cha mẹ anh em 
đề vào đây tu tập. Thế mà các bạn tu tập như vậy thì tu làm 
gì vô ích. Hãy về đi trả lại cho tu viện một sự yên tịnh và 
vắng lặng, nhường lại cho những người có chí tu hành. Phải 
không các bạn? 


“Ta phải sống với tâm không chấn động”. Câu này là một 
pháp hướng tâm. Vậy lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm 
tác ý. Nhờ có tác ý như vậy, khi gặp bắt cứ việc gì đau khổ 
nhất, tâm chúng ta cũng không bị chấn động. 


“Ta phải sống với tâm không lý luận”. Câu này là một pháp 
hướng tâm. Vậy lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. 
Nhờ có tác ý như vậy, chúng ta mới tránh được tranh cãi, 
lý luận, nói chuyện...Con người của chúng ta phần đông là 
“già hàm lẻo mép” thích lý luận hơn thua. Người hay lý 
luận là người tự làm động tâm mình, làm khổ mình, làm 
cho mình không giải thoát. 


“Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn” Câu này là một pháp 
hướng tâm như lý tác ý. Hằng ngày phải luôn tác ý: “7z 
phải sống với tâm không ngã mạn” Nhờ có tác ý như vậy 
tâm ta mới không giận dữ, mới không thù hận oán ghét ai. 
Ngã không có thì tâm ta bất động trước các ác pháp và các 
cảm thọ một cách dễ dàng. Ngã không có thì giải thoát ngay 
liền. 

Tóm lại những lời Phật dạy trên đây, nếu chúng ta hiểu rõ 
ý nghĩa của nó, thì phải nô lực, sông cho đúng lời dạy quý 
báu này, thì trước mắt chúng ta sẽ tìm thấy kết quả là mình 
đã ra khỏi nhà sanh tử như thật. 
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TỈNH THỨC 
LỜI PHẬT DAY 


“Hãy luôn tỉnh thức để sống trong chánh niệm thì mới có 
cuộc sông chân chánh an lành, thanh tháún và hạnh phúc. ” 


CHÚ GIẢI: 


Lời dạy trên đây rất cô đọng, ngắn gọn, khiến cho người 
đọc khó hiểu. Vì thế lời dạy trên đây chúng ta có thể chia ra 
làm hai về: 


1- Hãy luôn tỉnh thức để sống trong chánh niệm. 
2- Thì mới có cuộc sông chân chánh an lành và hạnh 
phúc. 


Về thứ nhất là nhân; về thứ hai là quả. Nhân có tỉnh thức 
thì quả sẽ an lành và hạnh phúc. Con người vốn ở đời 
thường hay đau khổ là do thiếu tỉnh thức. Vậy tỉnh thức là 
gì? 
Tỉnh thức là sự bình tỉnh, không mê mờ, rất tỉnh táo, biết 
rất rõ, tâm không bị chỉ phối XS thất tình lục dục, trong 
kiến chấp, trong ngã chấp, V.V.. 
Và chánh niệm là gì? Chánh niệm là niệm thiện, niệm 
không làm khổ mình, khổ người. Chữ “niệm” ở đây không 
có nghĩa là hồi niệm, ức niệm mà có nghĩa là “nhìn thấy, 
hiểu biết một cách tường tận, đúng như thật nhân quả, 
đúng như Thập nhị nhân duyên”. Chánh niệm còn có nghĩa 
là thân tâm không bị các pháp ác và các cảm thọ gây 
chướng ngại hay nói cách khác chánh niêm là chỉ cho thân 


tâm thường thanh thản, an lạc và vô sự; nói theo kiểu đạo 
đức chánh niệm là đạo đức không làm khổ mình, khổ 


người; nói theo kiểu tỉnh thức chánh niệm thì chánh niệm 
có nghĩa là ly tham, ly sân, ly sỉ, ly mạn, ly nghỉ v.v... 
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Lời khuyên trên đây của Đức Phật là muốn chúng ta sống 
một đời sống được an lành và hạnh phúc. Muốn được vậy 
chúng ta phải tu tập tỉnh thức. Vậy tu tập tỉnh thức như thế 
nào để được ở trong chánh niệm? 


Muốn tu tập tỉnh thức để ở trong chánh niệm thì chúng ta 
luôn luôn nương vào thân hành niệm nội hay ngoại mà tập 
luyện với pháp môn như lý tác ý. 


Lá 


Ví dụ: Nương vào hơi thớ tác ý “Quán ly tham tôi biết tôi 
hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra” hay nương vào 
bước đi mà tác ý “Quán ly tham tôi biết tôi đi kinh hành” 
hay theo từng mỗi bước đi tác ý “Ly tham, ly sân, ly sỉ, ly 
nghi, ly mạn”. Đó là phương cách tu tập để được ở trong 
chánh niệm. Vậy chúng tôi ước mong các bạn “hãy có găng 
tu tập theo lời dạy của Đức Phật thì lợi ích rất lớn sẽ đến 


với các bạn. 


TÁM ĐIÊU DÀNH CHO BẬC CHÂN TU 
LỜI PHẬT DẠY 


* Phát pháp để cho người Íf muốn, không phải để cho 
người ham muốn nhiều. 

- Phật pháp để cho người biết đủ, không phải cho người 
không biết đủ. 

- Phật pháp để cho người sống thanh vắng không phải 
cho người ra hội họp. 

- Phật pháp để cho người siêng năng tỉnh cần chứ 
không để cho người lười biếng. 

- Phật pháp để cho người trú niệm không phải cho 
người thất niệm 

- Phật pháp để cho người thiền định không phải để cho 
người không thiền định. 

- Phật pháp để cho người thiện tuệ không để cho người 
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có ác tuệ. - - 
- Phật pháp đê cho người không hý luận không đề cho 
người a hý luận ”. 

CHÚ GIẢI: 


Người tu hành chân chánh theo Phật Giáo phải chấp nhận 
theo tám điều dành cho người chân tu. Nếu không chấp 
nhận tám điều này thì đừng nên tu theo Phật Giáo, vì có tu 
cũng không ích lợi gì cho bản thân mà còn làm hại mình 
hại người và hại Phật Giáo. Người mà làm hại mình hại 
người và làm hại Phật Giáo thì người đó là người hèn hạ 
nhất, dám lấy Phật Giáo làm nghề sống hay nói cách khác 
lẫy tôn giáo để lừa đảo người, làm giàu cho bản thân. Trên 
đời này không có tội nào nặng bằng tội lấy Phật Giáo làm 
nghề sinh sông, lừa đảo mọi người, gây. ra tình trạng mê tín 
trong dân gian, dưới mọi hình thức: Cầu siêu, cầu an, cúng 
sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, đốt tiền vàng mã, tụng 
kinh trị bệnh, trừ tà giải ách, bắt qui, trừ ma, yếm bùa, 
V.V.. 


Đạo Phật là đạo như thật, nên Đạo Phật chỉ dành riêng cho 
những người Ít muốn, biết đủ, siêng năng, trú niệm, thiền 
định, thiện tuệ, không hý luận. Ngược lại những người còn 
ham muốn nhiều, không biết đủ, lười biếng, thất niệm, 
không ly dục ly ác pháp, ác tuệ, ưa hý luận thì không nên tu 
theo Phật Giáo. Và Đạo Phật cũng không chấp nhận những 
người ấy, vì những người ấy không xứng làm đệ tử Phật. 
Để cho mọi người hiểu rõ từng lời dạy của Phật trên đây 
chúng tôi sẽ xin cố gắng giải thích rõ ràng hơn. 

Câu thứ nhất. Đức Phật dạy: “Phậr pháp để cho người ít 
muôn, không phải. để cho người ham muôn nhiều ”. Như vậy 


người ít ham muốn mới có thể theo tu tập với Đạo Phật, 
còn người có tâm ham muôn nhiều thì xin vui lòng đừng 
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nên theo Phật Giáo tu hành, vì có tu hành cũng chẳng tới 
đâu, mà còn phí bỏ một đời người chăng ích lợi cho mình, 
cho người. 


Nếu ai lấy Phật Giáo làm cuộc sống hay để kinh doanh làm 
giàu thì chúng tôi xin đừng nên làm như vậy. Làm như vậy 
là buôn bán Phật Pháp. Làm giàu sinh sống như vậy là hèn 
hạ quí vị ạ! Khi chúng tôi nói điều này xin các bạn hãy suy 
ngẫm lại xem. Hiện giờ có phải các tu sĩ Phật Giáo đang 
buôn Thần, bán Thánh, đang buôn bán kinh sách Phật 
pháp, đang buôn bán sự mê tín (giấy tiền vàng bạc, kho 
đụn, nhà cửa, xe cộ, áo quần bằng giầy.... lại thêm một bộ 
đồ “hải hội” mặc vào khi chết được mau siêu thoát) với giá 
cắt cỗ. Có đúng vậy không các bạn? 


Phật Giáo là chỗ nương tựa về tỉnh thần và đạo đức cho 
mọi người thì xin hãy đừng đem bán rẻ, làm mắt chỗ nương 
tựa đạo đức và tỉnh thần của mọi người. Nếu làm như vậy 
thì sự sống của loài người trên hành tỉnh này sẽ ra sao, các 
bạn có biết không? Từ xưa tới nay người ta vẫn làm như 
vậy. Câu hỏi có tác dụng gì??? 


Câu thứ hai. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người biết 
đủ, không phải cho người không biết đủ”. Người còn nhiều 
ham muốn chưa biết đủ, thì xin đừng theo Phật Giáo tu 
hành, đừng mặc chiếc áo tu sĩ Phật Giáo, mà sống như một 
ông nhà giàu thì mọi người sẽ khinh chê Phật Giáo quí vị ạ! 
Phật Giáo chủ trương: “X¿ phú cầu bẵn, xả thân câu đạo” 
Vậy mà tu sĩ Phật Giáo hiện giờ có thấy ông Tăng nào 
nghèo đâu!? Tăng sống trong chùa to, Phật lớn, tiền bạc 
nhiều, xe cộ đầy đủ, sống tiện nghỉ không thua gì những 
người giàu sang, quyền thế ngoài đời, trong lúc Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni từ chỗ giàu sang vua chúa buông bỏ hết, 
để trở thành một ông Tăng nghèo đi xin ăn hằng ngày. Xin 
các bạn hãy quan sát lại xem sẽ thấy đời sống của tu sĩ Phật 
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Giáo hiện giờ và đời sống của Đức Phật và chúng Thánh 
Tăng ngày xưa có một sự tương phản một trời một vực. 
Nếu thấy mình chưa biết đủ, thì xin hãy trở về thế tục, mà 
sống như mọi người, thì Phật Giáo mới không bị những 
người khác khinh chê. Nhờ đó, Phật Giáo mới là chỗ nương 
tựa tỉnh thần vững chắc và có lợi ích thiết thực cho mọi 
người, bằng ngược lại làm hại mình, hại người và làm mất 
uy danh của Phật Giáo, thì tội ấy rất nặng không thể lấy gì 
mà nói hết được. 


Câu thứ ba. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người sống 
thanh văng không phải cho người ưa hội họp”. Người còn 
ưa thích hội họp thì xin đừng nên tu theo Phật Giáo, vì có 
tu cũng chẳng ích lợi gì. Tại sao vậy? Tại vì đó là những 
người nhiều chuyện, người nhiều chuyện là những người 
xâu, người ác, người không đáng cho chúng ta làm bạn. 


Thưa các bạn! Tu theo Đạo Phật mà còn thích hội họp, 
thích nói chuyện, thì các bạn phải biết rằng họ chỉ là những 
đệ tử tu sĩ của Bà La Môn, chứ đệ tử của Đức Phật thì sống 
độc cư, trầm lặng, thanh vắng một mình. Đức Phật không 
chấp nhận những tu sĩ Bà La Môn ưa thích hội họp nói 
chuyện, vì hội họp ưa thích nói chuyện làm mất Thánh 
hạnh của tu sĩ đệ tử Phật. Cho nên Ngài thường răn nhắc 
các đệ tử của mình: “Phật pháp để cho người sống thanh 
văng, không phải cho người ưa hội họp.” Vậy thấy tu sĩ nào 
ưa hội họp nói chuyện không thích sống thanh vắng độc cư 
một mình thì chúng ta biết ngay đó là những tu sĩ ngoại đạo 
Bà La Môn. Những tu sĩ như vậy làm hư chánh pháp của 
Phật, làm hoại diệt Phật pháp, làm cho Phật Giáo bị người 
đời khinh rẻ. Những kẻ ấy là Ma Ba Tuần trong Phật Giáo, 
là quỷ Vương. Chúng ta là những người tu theo Phật Giáo 
hãy tránh xa những loại tu sĩ này. Vì những tu sĩ này không 
xứng đáng cho chúng ta kính phục cung kính cúng dường 
và đảnh lễ. 


- 96 - 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Câu thứ tư. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người siêng 
năng, tỉnh cần chớ không để cho người lười biếng °. Lời dạy 
này rất thực tế, nếu một người tu hành theo Phật Giáo mà 
lười biếng thì làm sao tu hành được. Vì chung quanh chúng 


ta đều là ác pháp. ác pháp từ bên ngoài xâm chiêm vào và 
ác pháp từ nội tâm đánh ra, nếu chúng ta không cảnh giác 
từng phút, từng øiây giữ øìn nøăn và diệt ác pháp. thì 
chúng ta bị ác pháp xỏ mũi dắt đi như dắt một con bò. Cho 
nên người siêng năng mới tu tập được chánh pháp của 
Phật, còn ai lười biếng thì xin đừng tu theo Phật Giáo. Vì tu 
như vậy chẳng ích lợi gì mà còn làm hại cho Phật Giáo, làm 
cho người thế tục cười chê, khinh rẻ. Khi Phật Giáo bị 
người ta khinh rẻ dù bạn sống không đúng kỉ luật chánh 
hạnh của Phật Giáo thì bạn có xấu hỗ không? 


Cho nên Đạo Phật có Tứ Chánh Cần tức là bốn sự phải 
siêng năng tu tập: 


1/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập ngăn các ác pháp. 
2/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập diệt các ác pháp. 

3/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập sanh các thiện 
pháp. 

4/ Hằng ngày phải siêng năng tu tập tăng trưởng các 
thiện pháp. 


Cho nên, “Phật pháp để cho người siêng năng tỉnh cần, chứ 
không đê cho người lười biếng”. Các bạn nên nhớ câu dạy 
này đừng quên thì các bạn sẽ có lợi ích cho đời tu của bạn. 

Câu thứ năm. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người trú 
niệm, chứ không phải để cho người thất niệm”. Người tu 


theo Đạo Phật cân nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. Trú 
niệm nghĩa là gì? 
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s: 


Trú niệm là ở trong chánh niệm, nói rõ nghĩa hơn là ở 
trong niệm thiện. Vậy niệm thiện nghĩa là gì? Là niệm 
không tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, v.v... 


Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông thì trú niệm là ở 
chỗ không có vọng tưởng như kinh Kim Cang dạy: “Ứng vô 
sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm”. Thiền Tông dạy: “Chẳng niệm 
thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền ”. Đó là lỗi trú niệm 
ức chế tâm chứ không phải trú niệm xả tâm theo như Phật 
Giáo Nguyên Thủy. 


Thất niệm nghĩa là gì? 


Thất niệm nghĩa là mất niệm, người ở đời thường hay để 
mât niệm. Mật niệm tức là sông ở trong niệm ác. Chúng tôi 
cho một vài ví dụ đê dê hiêu hơn. 


Ví dụ 1: Có một người tức giận một điều gì mà chửi mắng 
người kia; người kia tức giận chửi mắng lại người nọ. 
Người tức giận chửi mắng lại người khác là người thất 
niệm. Còn người trú niệm thì không tức giận mà tâm hồn 
luôn thanh thản, an lạc và vô sự, xem như không có điều gì 
xảy ra. 


Ví dụ 2: Cơ thể bị bệnh đau nhức khổ sở vô cùng, như đau 
ruột thừa. Người bị bệnh thất niệm thì rên la khổ sở, còn 
người không thất niệm (trú niệm) thì tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự xem như cơn đau chẳng có liên hệ øì đến mình. 
Theo nghĩa của Phật Giáo thì người trú niệm là luôn luôn ở 
trong tâm bất động còn người thất niệm thì luôn luôn ở 
trong tâm dao động. Có nhiều cách trú niệm: 

Trú niệm trên Tứ Niệm Xứ để khắc phục tham ưu. 

Trú niệm trên 18 đề mục hơi thở. 

Trú niệm trên bước đi (kinh hành). 

Trú niệm trên thân hành (Thân Hành Niệm). 
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Trú niệm quán vô lậu. 

Trú niệm thư giản. 
Tóm lại Phật pháp là dành riêng cho những người sống 
trong thiện pháp, chứ không phải để cho những người sông 
trong ác pháp. 


Câu thứ sáu. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người thiền 
định không phải để cho người không thiền định”. Người tu 


theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. 
Thiền định nghĩa là gì? 


Thiền định của Phật Giáo Nguyên Thủy là nói ly dục ly ác 
pháp, nói rõ nghĩa hơn là ở trong niệm thiện vô lậu. Vậy 
niệm thiện vô lậu nghĩa là gì? Là tâm đã muội lược lìa xa, 
từ bỏ tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ v.v... 


Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông, thì thiền định là ở 
chỗ tâm không có vọng tưởng, như kinh Kim Cang đã dạy: 
“Ứng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” Thiền Tông dạy: “Chẳng 
niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục hiện điền”. Đó là thiền 
định ức chế tâm, rơi vào trạng thái tưởng không niệm, chứ 
không phải thiền định xả tâm, theo như Phật Giáo Nguyên 
Thủy. 


Thiền định của Phật Giáo Nguyên Thủy, mà Đức Phật đã 
xác định trong Bát Chánh Đạo: Chánh định là Bốn thiền 
hữu sắc, còn gọi là Tứ Thánh Định, ngoài Tứ Thánh Định 
này, thì thiền định nào cũng không được gọi là Chánh định 
cả. Cho nên Bốn định vô sắc thường được ghép chung vào 
Tứ Thánh Định. Đó là ngoại đạo ghép vào để đánh lừa tín 
đồ Phật Giáo. Bồn Định Vô Sắc là thiên định của ngoại đạo, 
là loại thiền định tưởng chứ không phải của Phật Giáo. 
Nhưng các Tổ sau này không tu tập đến nơi, đến chốn, 
không hiểu nó là thiền định tưởng, cho nên lầm tưởng bốn 
Định Vô Sắc là thiền định của Phật Giáo. Đã thế khi kết tập 


- 00-~ 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


kinh sách không có vị Trưởng lão nào chứng quả A La 
Hán, nên theo sự nghĩ tưởng phàm phu của các Tổ mà sắp 
thành chín lớp thiền định như kinh sách Đại Thừa và ngay 
trong tạng kinh tạng Pali. Đó là một sự lầm lẫn rất lớn 
trong kinh sách Phật Giáo hiên nay. Khi Đức Phật tu nhập 
xong các loại thiền tưởng này, Ngài thấy nó chẳng có lợi 
ích, nên ném bỏ như một chiếc giày rách, thế mà người sau 
nhặt nó vào, để làm sống lại thiền định ngoại đạo này. 


Như chúng ta đã biết thiền định của Phật là loại thiền định 
xả tâm. vì thế phương pháp tu thiền định này là Tứ Chánh 
Cân. ngăn ác diệt ác pháp trên bốn chỗ trong thân ngũ 
uấn: Thân, thọ, tâm, pháp. Khiến cho bốn chỗ này được 
thanh thản, an lạc và vô sự. 


Phật lấy chỗ tâm bắt động trước các pháp và các cảm thọ, 
làm mục đích giải thoát cho con đường tu tập của mình. 
Cho nên người tu tập ngăn ác diệt ác pháp là người tu tập 
thiền định của Phật. 


“Phật pháp để cho người thiền định” Lời dạy này có nghĩa: 
Người nào sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, 
ngủ, độc cư, trầm lặng là người có thiền định, tức là người 
biết ngăn ác diệt ác pháp. Còn người nào không ngăn ác, 
diệt ác pháp là người không tu tập Phật pháp được. Cho 
nên Phật nhắc nhở chúng ta: “không phải để cho người 
không thiền định”. Vậy người thiền định như thế nào? 


Như trên đã nói: Người thiền định của Phật Giáo không 
phải là người ngồi kiết già, ức chế tâm cho hết vọng tưởng. 
Người thiền định của Đạo Phật là người biết buông xả các 
ác pháp, là người biết yếm ly tham, sân, sỉ, biết thiểu dục 
trỉ túc, biết sông độc cư trầm lặng một mình. Người nào 
sống được tâm thiền định như vậy thì Phật pháp mới là 
pháp môn dành riêng cho họ. Ngược lại ai sống không có 
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thiền định như vậy thì Phật pháp không phải là pháp môn 
cho họ tu tập. 


Những người về tu viện Chơn Như thường sống không 
đúng hạnh độc cư, không chịu xả tâm, thường ức chế tâm, 
khi đi kinh hành cũng như ngồi hít thở, thích tập họp nói 
chuyện. Đó là những người không có thiền định. 


Đức Phật đã xác định: “Người: thiền định của Đạo Phật là 
người cạo bỏ râu tóc, đắp y phấn tảo, sống không nhà cửa, 
không gia đình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, tâm hôn trắng 
bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không” Người có 
một đời sống như vậy là người thiền định của Phật Giáo. Vì 
thế pháp môn của Phật là để dành cho những người như 
vậy. Và những người như vậy là những người đáng thừa 
hưởng pháp môn øgiải thoát của Đạo Phật. Chúng tôi xin 
nhắc lại để quý bạn phi nhớ: “Phật pháp để cho người thiền 
định, không phải để cho người không thiền định”. Khi vào 
tu viện Chơn Như thì các bạn nhớ lấy lời này, chứ không 
phải các bạn đến đây nghỉ mát dưỡng bệnh. 


Câu thứ bảy. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người thiện 
tuệ, chứ không phải đề cho người có ác tuệ”. 


Người tu theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa 
này. Thiện tuệ nghĩa là gì? 

Thiện tuệ của Phật Giáo Nguyên Thủy là nói tri kiến giải 
thoát, nói rõ nghĩa hơn nó là Chánh tư duy. Vậy Chánh tư 
duy nghĩa là gì? Là sự suy tư để lìa xa, từ bỏ, hay yếm ly 
tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, v.v.. 


Người có Chánh tư duy là người có lòng yêu thương người 
khác, biết tha thứ mọi sự lỗi lầm của người khác, biết giúp 
đỡ những người bất hạnh trong xã hội. Người nào có được 
lòng yêu thương ấy, thì Phật pháp mới là pháp môn dành 
riêng cho họ, còn ngược lại ai có tà tư duy, có nghĩa là tâm 
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tính hung dữ, gian tham, sân hận, thù oán, ganh ghét, tị 
hiềm, kiêu căng, ngã mạn, xan tham, tật đó, v.v...thì Phật 
pháp không phải để cho họ tu hành. Chính vì tà tư duy là 
ác tuệ. Ác tuệ là tri kiến suy nghĩ về tham dục, tri kiến về 
sân hận, si mê, ngã mạn, nghỉ ngờ... 

Như trên chúng tôi đã nói người có tri kiến ác là người 
không thể tu theo Phật Giáo được. Cho nên “Phật pháp để 
cho người thiện tuệ không để cho người có ác tuệ”. Các bạn 
nên ghỉ nhớ những lời dạy này. 


Câu thứ tám. Đức Phật dạy: “Phật pháp để cho người 
không hý luận, chứ không phải để cho người ưa hý luận”. 
Người tu theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa 
này. Hý luận nghĩa là gì? 

Hý luận là lời nói giễu cợt, lời nói bông đùa, lời nói không 
có lợi ích, lời nói không mang lại kết quả thiết thực cụ thể, 
như trong kinh Bát Nhã dạy: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành 
thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uấẫn giai 
không, độ nhất thiết khổ ách”. Đó là lời nói hý luận. Nói ra 
được, nhưng không ai làm được như vậy. Lời nói mơ hồ, 
trừu tượng, lời nói uốn trườn như con lươn, lời nói qua, nói 
lại không cụ thể thực tế: “Sắc ức thị không, không tức thị 
sắc °. 

Người hay dùng kiến giải lý luận nghĩa này, nghĩa kia, 
thường dựa vào ý hay lời đẹp của kinh sách đời hoặc đạo, 
rôi đem ra tranh luận hơn thua, để chứng tỏ mình là người 
lão thông thiên kinh vạn điển, là người giỏi, người hay. 
Người như vậy là người thích học hỏi để hý luận, vần nạn 
người khác, để tỏ ra mình là người thông suốt kinh Phật và 
Thiền định. Nhưng sự thông suốt ấy đối với người chứng 
đạo thì họ là người thông thái “dỏm”. 
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Những hạng người hay hý luận như vậy là những người 
không tu theo Đạo Phật được. Vì Đạo Phật không phải là 
đạo hý luận. Người đến thưa hỏi đạo là phải hỏi những điều 
tu tập thực tế, để thoát ly sinh tử luân hồi, còn người hỏi 
đạo theo chữ nghĩa và những tưởng giải mênh mông điều 
này, điều khác trên trời, dưới đất để vấn nạn hơn thua, là 
những người hý luận chứ không phải người tu thật sự. Cho 
nên, “Phật pháp để cho người không hý luận, chứ không để 
cho người ưa hý luận”. Vì thế khi một người đến hỏi đạo 
mà hỏi chuyện, “Có fhế giới siêu hình, linh hồn, ma, quỷ 
không? Có tái sanh luân hồi, có vua Diêm Vương, có Ngọc 
Hoàng Thượng Đề hay không?” Những câu hỏi ấy là những 
câu hý luận. Với những người này các bạn đừng nên đem 
Phật pháp bán rẻ cho họ. Vì họ không phải là người tu theo 
Phật Giáo được. Nên mời họ ra khỏi tu viện, vì tiếp họ mất 
thì giờ, không có ích lợi gì. Xin các bạn lưu ý cho. Đó là 
những hạng người kiến chấp, ngã chấp. 


MÓN ĂN 
LỜI PHẬT DẠY 

l1/ “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho mình giải 
thoát? Bảy Giác Chỉ, cần phải trả lời như vậy. 

2⁄ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bảy Giác Chỉ? 
Bắn Niệm Xứ, cần phải trả lời như vậy. 

3⁄ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bốn Niệm Xứ? 
Ba Thiện Hành, cần phải trả lời như vậy. 

4⁄ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Ba Thiện Hành? 
Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. 

3⁄ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho các căn được 
chế ngự? Chánh Niệm Tỉnh Giác, cần phải trả lời như vậy. 
6/ Này các Tỳ Kheo! Cải gì là thức ăn cho Chánh Niệm 
Tỉnh Giác? Như Lý Tác Ý, cần phải trả lời như vậy. 
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7⁄ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Như Lý Túc Ý? 

Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. 

ổ/ Này các Tỳ Kheo! Cải gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe 

diệu pháp, cân phải trả lời như vậ). 

9/ Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? 

Thân cận với bậc chân nhân, cần phải trả lời như vậy”. 
CHÚ GIẢI: 


Mục đích cuộc đời tu hành của chúng ta là phải đạt cho 
được Tam Minh. Chính trí tuệ Tam Minh mới giúp chúng 
ta diệt sạch lậu hoặc. Nhờ đó chúng ta mới chứng quả A La 
Hán, chấm dứt tái sanh luân hồi. 


Vậy, pháp nào để chúng ta tu tập thực hiện được trí tuệ 
Tam Minh? Bảy năng lực Giác Chỉ các bạn ạ! Tu tập Tam 
Minh mà không có Bảy Giác Chỉ thì không làm sao đạt 
được trí tuệ Tam Minh. Cho nên trong Kinh Tăng Chỉ Đức 
Phật đã xác định: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho 
Minh giải thoát (Tam Minh)? Bảy Giác Chỉ, cần phải trả lời 
như vậy” Như vậy, rõ ràng Bảy Giác Chỉ là pháp môn tu 
tập để đạt được trí tuệ Tam Minh (Minh giải thoát). Từ 
xưa đến nay, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ thường 
nói về Tam Minh nhưng chẳng biết và chẳng có pháp môn 
tu tập để đạt Tam Minh. Chỉ có kinh sách Nguyên Thủy đã 
xác định rõ ràng về pháp môn tu tập Tam Minh. Nhưng ở 
đây Đức Phật dùng lời nói đơn giản, ngắn gọn, đầy đủ ý 
nghĩa hành trì tuyệt vời “Thức ăn cho Minh giải thoát (Tam 
Minh) là Báy Giác Chỉ” Bảy Giác Chỉ là thức ăn của Tam 
Minh, nghĩa là muốn tu tập Tam Minh thì hằng ngày phải 
tu tập Bảy Giác Chỉ như chúng ta ăn cơm hằng ngày vậy. 
Lời dạy này các bạn có thể nào hiểu không? Nó cụ thể, thực 
tế, đơn giản đầy đủ ý nghĩa. Phải không các bạn? 
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Từ đây, muốn tu tập có trí tuệ Tam Minh, chứng quả A La 
Hắn, thì các bạn biêt ngay là phải sử dụng bảy năng lực của 
Giác Chỉ thì mới tu tập được Tam Minh (Minh giải thoát). 


Vậy, pháp môn nào tu tập để có được Bảy năng lực Giác 
Chỉ? 


Thưa các ban! Khi chúng tôi nói đến bảy năng lực của Giác 
Chỉ thì các bạn bảo rằng: Phật chỉ dạy có bảy pháp Giác 
Chi, chứ chưa bao giờ nghe nói đến bảy năng lực Giác Chỉ. 
Vậy, bảy năng lực Giác Chỉ này ở đâu mà ra? 


Xin thưa các bạn! Con đường tu theo Đạo Phật, các bạn 
nên hiểu, nó có ba bậc và tám lớp tu tập, mỗi lớp tu tập đều 
có bài học và bài thực hành tu tập khác nhau từ thấp lên 
cao. Do pháp môn có thứ bậc thấp cao như vậy, nên đoạn 
kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy lấy kết qủa 
của pháp này tu tập cho pháp cao hơn, lấy kết quả của 
pháp cao hơn tu tập cho pháp cao hơn nữa. Tu tập phải có 
kết quả ngay liền, vì pháp này là món ăn cho pháp kia “Cái 
gì là thức ăn cho mình giải thoát (Tam Minh)? Bảy Giác Chỉ, 
cẩn phải trả lời như vậy” Nếu chưa có Bảy Giác Chỉ thì 
không thể nào nhập Tứ Thánh Định và thực hiện Tam 
Minh (Minh giải thoát) được. 

Đọc đoạn kinh này chúng ta xét qua kinh sách Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ thì chúng ta biết họ tu tập sẽ không bao giờ 
thực hiện Tam Minh được. Tại sao vậy? 

Vì đường lối tu tập của Đại Thừa và Thiền Tông rất mơ hồ 
và trừu tượng, không có pháp hành thực hiện Tam Minh. 
Không có Tam Minh thì làm sao có tâm vô lậu được? 
Không có tâm vô lậu thì làm sao có giải thoát, chấm dứt 
luân hồi được? 
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Bởi vậy, Pháp hành thực hiện được Tam Minh là món ăn 
của Tam Minh. Món ăn, ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa là 
siêng năng tỉnh cần tu tập hằng ngày không biếng trễ với 
Bảy Giác Chỉ này. 


Trên đây Bảy Giác Chỉ là món ăn của Tam Minh. Vậy, 
món ăn của Bảy Giác Chỉ là øì? 
Đức Phật đã dạy như vầy: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức 
ăn cho Bảy Giác Chỉ? Bốn Niệm Xứ, cần phải trả lời như 
vậy”. Món ăn của Bảy Giác Chỉ là Tứ Niệm Xứ, đúng như 
vậy. Trong Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập: 

- Giai đoạn một: Tứ Chánh Cần trên Tứ Niệm Xứ. 

- Giai đoạn hai: Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. 

- Giai đoạn ba: Thân Hành Niệm trên Tứ Niệm Xứ. 
Giai đoạn tu tập cuối cùng của Tứ Niệm Xứ là pháp Thân 
Hành Niệm, chỉ có pháp Thân Hành Niệm thì Bảy Giác Chi 
mới xuất hiện. Nói cho rõ nghĩa hơn là khi tu tập Thân 
Hành Niệm thì có mười công đức xuất hiện tức là mười 
thần lực, còn gọi là mười Như Lai lực. Nhờ những lực này 
mà nhập các định và thực hiện Tam Minh. Cho nên đoạn 
kinh trên Đức Phật dạy: “Cái gì là thức ăn cho mình giải 
thoát? Báy Giác Chỉ, cân phải trả lời như vậy”. Đó là lời dạy 
về pháp môn tu tập của Tam Minh. Còn ở đây, Đức Phật 
không xác định Thân Hành Niệm là thức ăn của Bảy Giác 
Chỉ mà lại xác định Tứ Niệm Xứ. Tại sao vậy? 


Thưa các bạn! Bởi vì pháp Thân Hành Niệm là pháp môn 
tu tập ở giai đoạn ba, tức là giai đoạn cuôi cùng của Tứ 
Niệm Xứ. Không thê tu tắt bỏ giai đoạn I, II được. 

Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập như chúng tôi đã kể ở 
trên; có tu tập đúng ba giai đoạn thì Bảy Giác Chỉ mới xuât 


hiện, có nghĩa là tuần tự tu tập pháp nào trước pháp nào 
sau cho đến pháp Thân Hành Niệm là pháp môn cuôi cùng 
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của Tứ Niệm Xứ. Cho nên Đức Phật dạy: Tứ Niệm Xứ là 
thức ăn của Bảy Giác Chi. Nêu không tu tập Tứ Niệm Xứ 
thì không bao giờ có Bảy Giác Chỉ. 
Đến đây các bạn cần lưu ý: Người tu theo Phật Giáo mà 
không đạt Lậu Tận Minh thì không thể nào chấm dứt sanh 
tử, luân hồi. Ngoài Lậu Tận Minh ra thì không có pháp nào 
tu tập châm dứt sanh tử luân hôi được, bởi vì con đường tu 
tập của Phật Giáo đã xác định rõ ràng từng pháp môn, từ 
pháp thấp đến pháp cao; pháp thấp là món ăn cho pháp 
cao, có nghĩa là lấy kết quả của pháp thấp mà tu tập pháp 
cao hơn. 
Thức ăn của Bảy Giác Chi là Tứ Niệm Xứ. Vậy, thức ăn 
của Tứ Niệm Xứ là gì? 
Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật trả lời: “Này các Tỳ 
Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bôn Niệm Xứ? Ba Thiện Hành, 
cần phải trả lời như vậy”. 
Thức ăn của Tứ Niệm Xứ là Ba Thiện Hành. Vậy Ba Thiện 
Hành là gì? 
Ba Thiện Hành là ba nơi làm điêu lành. Ba nơi làm điêu 
lành đó là nơi nào? 

- Thân Thiện Hành 

- Khâu Thiện Hành 

- Y thiện Hành 
Thân Thiện Hành nghĩa là gì? Và Thân Thiện Hành tu tập 
như thê nào? 
Thân Thiện Hành, có nghĩa là tất cả hành động nơi thân, 
không làm khô mình không làm khô người và không làm 
khô tâầt cả chúng sanh. 
Thân Thiện Hành, hằng ngày phải tu tập ngăn ác diệt ác 
pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Tu như vậy là tu 
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pháp môn gì? Tu như vậy là tu tập pháp môn Tứ Chánh 
Cần. 


Tứ Chánh Cần phải tu tập ra hành động như thế nào? 
Muốn tu tập Tứ Chánh Cần ra hành động thì phải tu tập 
Định Niệm Hơi Thở, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định 
Sáng Suốt và Định Vô Lậu. 


Tắt cả các pháp trên đây là những pháp tu tập của “Thân 
Thiện Hành ”. 

Xin các bạn lưu ý: Đây là thân hành tu tập Tứ Chánh Cần, 
nên gọi là Thân Thiện hành. 


Khẩu Thiện Hành là gì? Khẩu Thiện Hành thì phải tu tập 
pháp nào? 


Khẩu Thiện Hành là tất cả những hành động của miệng 
không làm khô mình, không khô người và khô tât cả chúng 
sanh. 


Muốn tu tập Khẩu Thiện Hành thì phải tu tập Tứ Chánh 
Cần. Hằng ngày nên giữ gìn lời ăn tiếng nói. Không nói thì 
im lặng như Thánh, nhưng khi nói ra thì phải nói ra lời 
thiện, không được nói dối, không được nói thêu dệt, không 
nh nói lời hung dữ, nói lật ngược, nói xấu người khác, 
Y.Vs. 


Người ăn uống phi thời không phải là Khẩu Thiện Hành. 
Ăn uống đúng giờ giắc, ăn uông có tiết độ, ăn uống có lòng 
từ bi, không ăn uông thực phẩm động vật, vì thực phẩm 
động vật là có sự đau khổ của loài động vật. Người ăn uống 
như vậy là người giữ gìn Khẫu Thiện Hành. 


Xin các bạn lưu ý về Khẩu Thiện Hành của mình và cố 
găng khắc phục tâm mình đê giữ gìn trọn vẹn như lời dạy 
của Đức Phật: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Bồn 
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Niệm Xứ? Ba Thiện Hành, cần phải trả lời như vậy”, thì 
khâu hành mới được thanh tịnh. 


Như lời Phật đã dạy: “Vày các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn 
cho Ba Thiện Hành? Các căn được chế ngự, cần phải trả lời 
nhự vậy”. Các căn được chế ngự là gì? Với pháp môn nào 
để chế ngự được các căn? 


Trong thân chúng ta có sáu căn: 


Nhãn căn 

Nhĩ căn 

Tỷ căn 

Thiệt căn 

Thân căn 

Ý căn 
Chế ngự nghĩa như thế nào? Chế ngự nghĩa là làm cho nó 
giảm bớt, không còn tăng trưởng, không còn phát triển, 
không còn dính mắc với sáu trần, làm cho nó không còn 
dính mắc sáu trần nữa, không làm theo ý muốn. Trước khi 
làm theo ý muốn thì phải quán sát nên làm hay không nên 
làm, nên làm là làm không có dục xen vào, có dục xen vào 
nhất định không làm. 


Ví dụ 1: Chưa đến giờ ăn mà bụng đói muốn ăn, thì nhất 
định không ăn, chờ đúng giờ mới ăn. Đó là chế ngự ăn 
uống. 

Người thường chế ngự ăn uống như vậy tức là chế ngự tâm 
dục của mình. Chế ngự tâm dục của mình, đó là làm chủ 
tâm mình. Thường tu tập làm chủ tâm mình như vậy là 
thực hiện Khẩu Thiện Hành. 

Ý Thiện Hành là gì? Ý Thiện Hành là hành động thiện của 
ý. Hành động thiện của ý là gì? Hành động thiện của ý là 
Chánh Tư Duy. Chánh Tư Duy là sự suy tư nghĩ tưởng 
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không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài 
vật. Y Hành Thiện có năm: 


Ý không khởi niệm tham 
Ý không khởi niệm sân 
Ý không khởi niệm sỉ 

Ý không khởi niệm mạn 
Ý không khởi niệm nghỉ 


Nếu ý khởi ra niệm mà có tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ thì 
không thể nào gọi là Ý Thiện Hành. Muốn cho ý thiện hành 
hiện tiền thì hằng ngày chúng ta phòng hộ sáu căn. Vậy 
phòng hộ sáu căn như thế nào? 


Phòng hộ sáu căn là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 
Nói như vậy các bạn rất khó hiểu, chúng tôi sẽ cho một ví 
dụ giúp các bạn hiểu một cách dễ dàng. 


Ví dụ 2: Trong giờ đang tu tập Tứ Niệm Xứ thấy nhà dơ, 
khi xả thiền xong lấy chối quét dọn cho sạch, thay vì giờ ấy 
là giờ xả nghỉ thư giãn thì chúng ta lại đi quét dọn, quét 
dọn là làm theo ý dục của mình; làm theo ý dục của mình 
tức là không phòng hộ ý căn. Không phòng hộ ý căn tức là 
không chế ngự tâm dục. Không chế ngự tâm dục tức là 
không ly dục ly ác pháp, mà mục đích tu hành của Phật là 
phải ly dục ly ác pháp để đạt cho được tâm bắt động. Cho 
nên các căn được chế ngự là món ăn của Ba Thiện Hành. 


Vậy, muốn chế ngự được các căn phải chế ngự bằng cách 
nào? Muốn chế ngự được các căn thì các bạn nên tu tập 
tỉnh thức trong thân hành nội và thân hành ngoại như: 
Chánh niệm tỉnh giác trong khi đi kinh hành (Thân hành 
niệm ngoại), Chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở 
(Định Niệm Hơi Thở), Chánh niệm tỉnh giác trong từng 
tâm niệm (Định Vô Lậu); Chánh niệm tỉnh giác trong thư 
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giãn (Định Sáng Suốt); Chánh Niệm tỉnh giác trong Tứ 
Niệm Xứ. 

Hằng ngày tu tập được tỉnh thức như vậy, nên Đức Phật 
gọi Chánh Niệm Tỉnh Giác là thức ăn cho các căn được chê 
ngự. 


Xin các bạn đọc lại lời Phật đã dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái 
gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh Niệm Tỉnh 
Giác, cần phải trả lời như vậy” Nếu các bạn không tu tập 
Chánh Niệm tỉnh Giác trên đây thì khó mà chế ngự được 
các căn. Không chế ngự được các căn thì không làm sao các 
bạn ly dục ly ác pháp được. Xin các bạn hiểu cho, trên đây 
là lời dạy của Đức Phật, chứ chúng tôi hoàn toàn không có 
chế pháp môn nào mới cả, và cũng không có những kiến 
giải bằng tưởng để lừa đảo các bạn mà đây do chúng tôi 
hiểu thấu nghĩa lý trong kinh bằng kinh nghiệm tu hành 
của chính mình. 


Chánh Niệm Tỉnh Giác là thức ăn cho các căn được chế 
ngự. Vậy thức ăn cho Chánh Niệm Tỉnh Giác là gì? 


Như chúng tôi đã từng dạy các bạn Pháp Hướng Tâm tức 
là pháp dẫn tâm, cho nên trên bia đá tại tu viện Chơn Như 
chúng tôi có khắc trên bia như: “Đấn tâm vào đạo, chứ 
dừng dẫn đạo vào tâm”. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật 
cũng dạy: “7m dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo 
tác...”. Vậy pháp hướng tâm là gì? 


Pháp hướng tâm là pháp Như Lý Tác Ý. Xin các bạn lưu ý 
nó là một pháp môn rất quan trọng trong sự tu tập theo 
Phật Giáo, nhờ nó mà chúng ta ngăn và diệt được ác pháp; 
nhờ nó mà phòng hộ được sáu căn; nhờ nó mà chúng ta giữ 
gìn tâm tương ưng với Niết Bàn; nhờ nó mà tâm ta được 
định tỉnh nhu nhuyến dễ sử dụng; nhờ nó mà ta có được 7 
năng lực Giác Chỉ, mười công đức thần lực Như Lai. Cho 
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nên, dù các bạn tu tập pháp môn nào mà thiếu pháp dẫn 
tâm này thì các bạn khó thành công trên đường tu tập cho 
đến nơi đến chốn hoàn toàn. Vì thế Đức Phật dạy: “Này các 
Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Chánh Niệm Tỉnh Giác? Như 
Lý Tác Ÿ, cần phải trả lời như vậy”. Đó là một xác định chắc 
chắn, nếu ai muôn có chánh niệm tỉnh Giác thì pháp như lý 
tác ý là món ăn hằng ngày của Chánh Niệm Tỉnh Giác. 


Thưa các bạn, chúng tôi tu tập được làm chủ sự sống chết 
và chấm dứt luân hồi đều nhờ pháp Như Lý Tác Ý này. 
Nếu không có pháp này chắc chắn chúng tôi dù có tu hành 
như thế nào cũng chỉ uống một đời người mà thôi. Mong 
các bạn lưu ý để không phí một đời tu của mình. 


Pháp môn như Lý Tác Ý là một pháp môn tuyệt vời trong 
Đạo Phật, nhưng nó phải bền chí tu tập thì mới có hiệu 
quả. Nếu không bền chí thì chỉ tu tập một thời gian là bỏ 
cuộc. Muốn có sự bền chí tu tập thì phải có lòng tin nơi 
Phật, Pháp, Tăng và Giới. Có lòng tin như vậy thì mới thực 
hiện được pháp Như Lý Tác Ý. Nên Đức Phật dạy: “Wày 
các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho Như Lý Tác Ý? Lòng tin, 
cần phải trả lời như vậy”. Đúng vậy, các bạn! Chỉ có lòng 
tin mới có sự bền chí hằng ngày tu tập, mới có sự chuyện 
cần tỉnh tấn tác ý. Những gì chưa làm được phải làm cho 
được, những gì bất an phải làm cho an ồn, những gì ác 
pháp phải làm cho thiện pháp, những gì còn khỗ đau phải 
làm cho hết đau khổ, những øì chưa chứng phải làm cho 
chứng, những gì chưa đạt phải làm cho đạt, những øì chưa 
ngộ phải làm cho ngộ. Bên chí, kiên trì, gan dạ làm cho 
bằng được, đó là lòng tin. Còn ngược lại là thiếu lòng tin. 

Những người không có lòng tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi 
Tăng, nơi Giới, nơi mình, thì dù có pháp môn gì hay tuyệt 


đi nữa, họ cũng bỏ cuộc, họ cũng thất bại, họ cũng chẳng 
thành công. Dù có muôn ngàn người tu hành mà không có 
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lòng tin, thì cũng đều bỏ cuộc, có nghĩa là tu hành chẳng tới 
đâu cả. 

Cho nên, khi bước chân vào Đạo Phật chúng ta phải nghiên 
cứu, tìm hiểu Đạo Phật cho thấu suốt. Một khi đã thấu suốt 
rồi thì mới có lòng tin, lòng í tin bất tuyệt không bao giò thay 
đỗi. Nhưng muôn lòng tin ấy mãi mãi trường tồn thì sự fu 
tập phải có kết quả “Pháp Ta không có thời gian đến để mà 
thấy...” Vì Phật pháp tu tập là có kết quả ngay liền, nếu 
không kết quả tức là tu sai pháp, tu sai đặc tướng, quá ham 
tu, tu không đúng cách, tu không thứ lớp, lớp thấp không 
tu lại tu lớp cao hơn (lớp giới luật chưa xong lại tu lớp thiền 
định, lớp thiền định chưa tu xong lại tu lớp trí tuệ). Người 
tu tập như vậy là tu tập sai pháp, tu tập uỗng công. 


Suốt thời gian dài tu viện Chơn Như ra đời là cố ý đi tìm 
những người có lòng tin với Chánh pháp của Phật. Nhưng 
rất ít người có lòng tin như thế các bạn ạ! Mọi người đến 
với tu viện Chơn Như còn đầy lòng nghi ngờ. Vì thế, sự 
quyết tâm và bền chí tu tập nhiệt huyết không có. Người ta 
tu sai và tin vào tà pháp quá nhiều, còn Chánh pháp thì 
người ta thờ ơ. Cho nên ăn ngủ, độc cư là chánh pháp xả 
tâm thì họ ném bỏ, chỉ biết ngồi lim dim như con cóc, như 
lên đồng nhập cốt. Thấy cách thức tu thiền của họ, biết là 
họ tu sai, nhưng họ chắng đủ niềm tin với Chánh Phật 
pháp thì chúng tôi ngâm ngùi cũng đành bó tay vậy. 

Các bạn tu thì ích lợi cho các bạn, chứ có ích lợi gì cho 
chúng tôi đâu, vả lại chúng tôi đã phải cực khổ như thế này 
mà còn mang tiếng cho họ ăn uống không đúng tiêu chuẩn. 
Các bạn đến đây để được tu tập ly dục ly ác pháp, để được 
giải thoát chứ đâu phải đến đây để ăn uống cho đây đủ chất 
bỗ. Có lế, các bạn nghĩ rằng các bạn cúng dường cho Tu 
Viện là để phục vụ các bạn về ăn uống. Tu Viện là chỗ tu 
tập để ly dục ly ác pháp như Phật đã dạy, còn muốn ăn 
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uống ngon bố thì vào các chùa khác, ở đó các bạn cúng 
dường tiền nhiều thì họ sẽ phục vụ cho các bạn, ăn uông 
đầy đủ. Còn ở đây, dù có cúng đường bao nhiều tiền, các 
bạn cũng chỉ ăn uống đơn giản rau cải, tương dưa, muối 
nước tương mà thôi; còn nếu các bạn đến tu viện không có 
một đồng cúng dường thì các bạn cũng vẫn ăn uống như 
vậy. Cho nên các bạn có cúng dường hay không cúng 
dường chúng tôi không quan trọng, mà chỗ quan trọng là 
chỗ tu tập của các bạn là phải ly dục ly ác pháp. Đề ly dục 
ly ác pháp mà các bạn chấp ăn uống cho bỗ dưỡng, thì 
chúng tôi xin hỏi bạn: 


Khi ăn uống đầy đủ chất bỗ thì thân tâm bạn sanh dục và 
như vậy bạn ly chỗ nào? 


Ăn uống trong Đạo Phật là một vấn đề rất quan trọng 
trong sự tu tập giải thoát. Các bạn tu theo Đạo Phật hay tu 
theo Đạo Ăn Uống. Nếu tu theo Đạo Ăn Uống thì tu viện 
Chơn Như không có dạy tu tập những điều này, xin các bạn 
thông cảm cho. 


Khi tu tập kết quả mà các bạn nhắm vào là tu tập tâm 
không vọng tưởng. Ở đây, kết quả không phải vậy, mà hãy 
xem xét kết quả về ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, 
bằng lòng, các bạn sống và tu tập, đã hết làm khổ mình khỗ 
người và có lòng từ bỉ chưa? 


Kết quả của Đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và 
các cảm thọ. Nếu các bạn tu chưa có kết quả thì hãy cố 
gắng tu tập cho có kết quả, tu cho đạt được, tu cho chứng 
được. Thì đó mới gọi là tu. 


Chúng tôi dùng mọi cách hết sức giúp các bạn tu tập cho có 
kết quả này để lòng tin của các bạn tăng trưởng, nhưng các 
bạn đã mắt lòng tin với chúng tôi thì dù chúng tôi có muốn 
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giúp các bạn cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Tự các bạn 
hãy chọn lây đường đi. Chúc các bạn thành công. 


Muốn có được lòng tin thì các bạn phải thông suốt ba cấp 
và tám lớp tu tập của Phật Giáo. Vậy ba cấp tu học của 
Phật Giáo là gì? 

- Cấp Giới luật (Thiện pháp) 

- Cấp Thiền định (Tứ Thánh Định) 

- Cấp Trí tuệ (Tam Minh) 


Thiện pháp là gì? Thiện pháp là đạo đức nhân bản - nhân 
quả, không làm khô mình khổ người. Trong đạo đức nhân 
bản - nhân quả, không làm khổ mình khô người gồm có 
những pháp: Thất Giác Chi, Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Bất 
Hoại Tịnh, Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm. 
Trong Tứ Chánh Cần gồm có các định: Định Niệm Hơi 
Thở, Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt, Định Chánh Niệm 
Tỉnh Giác. 

Tứ Thánh Định là gì? Tứ Thánh Định là bốn loại định của 
bậc Thánh. Tứ Thánh Định gồm có là: 


Sơ Thiền 

Nhị Thiên 

Tam Thiên 

Tứ Thiên 
Tam Minh là gì? Tam Minh là ba sự thông suốt hiểu biết 
vượt không gian và thời gian, gôm có: 

Túc Mạng Minh 

Thiên Nhãn Minh 

Lậu Tận Minh 
TẤt cả những pháp trên đây đều gọi là vi diệu pháp. Cho 
nên Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì là thức ăn cho 
lòng tin? Nghe diệu pháp, cân phải trả lời như vậy”. Đúng 
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vậy, muốn tu theo Đạo Phật thì các bạn cần phải nghe, học, 
hiểu cho thông suốt vi diệu pháp. Khi nghe học hiểu thông 
suốt lý giải thoát của Vi Diệu Pháp thì lòng tin của chúng ta 
tăng trưởng. Cho nên, lòng tin của chúng ta có được là nhờ 
chúng ta thấy được sự lợi ích thiết thực cho đời sống của 
loài người, của bản thân. Vì vậy, vi diệu pháp là thức ăn 
của lòng tin. Nếu không có vi diệu pháp thì lòng tin các bạn 
không bao giờ có được. Vậy, trước khi vào đạo, các bạn 
nên tìm kinh sách Chánh pháp của Phật để nghiên cứu tìm 
hiểu, còn đọc và tìm hiểu sai pháp, không đúng Chánh 
pháp của Phật thì niềm tin ấy bị lệch lạc, sau này rất khó 
bỏ. Bởi, con người dễ bị ảnh hưởng xấu, hễ nghe ai nói có lý 
theo đặc tướng của mình hay theo quan niệm của mình thì 
dính mắc ngay liền và tưởng chừng cái đó là thật có, thật 
đúng. 


Ví dụ: Linh hồn là một sự mê tín và lạc hậu đã ăn sâu vào 
tư tưởng của mọi người. Dù cách đây 2548 năm Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố thân ngũ uẫn khi tan rã 
không còn một vật gì cả. Thế mà người ta vẫn tin rằng sau 
khi chết còn có sự sống. Sự thật không bao giờ có điều này, 
nhưng khi tư tưởng họ đã bị dính mắc vào kiến chấp này 
thì bảo gì họ cũng không bỏ được. 


Ngay từ lúc đầu, bạn muốn tìm hiểu Phật Giáo mà nghiên 
cứu kinh sách Đại Thừa thì bạn đã rơi vào tư tưởng của Bà 
La Môn. Mà đã rơi vào tư tưởng của Bà La Môn thì bạn 
khó mà dứt bỏ. Vì tà pháp của Bà La Môn đã là thức ăn 
của lòng tin của bạn rồi thì chánh pháp không còn có thể là 
thức ăn của lòng tin chân chánh của bạn được nữa. Lòng 
tin chân chánh của bạn đã mất rồi. 


Muốn được nghe, học và hiểu biết về vi diệu pháp, thì các 
bạn phải thân cận những bậc chân tu, bậc giới hạnh 
nghiêm chỉnh, bậc chứng đạt Tứ Thánh Định, bậc chứng 
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đắc Tam Minh. Nhờ thân cận những bậc ấy, các bạn sẽ 
được nghe đúng Chánh pháp của Phật: “G7, Định, Tuệ”. 
Giới, Định, Tuệ là vỉ diệu pháp. Vi diệu pháp chỉ có những 
bậc tu chứng mới triển khai nỗi, vì ho có đây đủ kinh 
nghiệm trong sự tu tập. Còn những người sông phá giới, 
phạm giới mà thuyết giảng giới, định, tuệ thì làm sao giảng 
nỗi, vì họ không có tu tập, làm sao biết chỗ nào đâu mà 
giảng, nói theo chữ nghĩa kiến giải là nói sai pháp, biến 
Chánh pháp của Phật thành Tà Pháp của ngoại đạo. 

Cho nên, sự thân cận với những bậc chân tu là một điều 
cần thiết để thông hiểu Chánh pháp mà không bị bóp méo 
bởi những tư tưởng còn đắm chìm trong danh lợi của 
những kẻ giả tu. 

Sự thân cận gần gũi bậc chân tu hằng ngày thì mới có sự lợi 
ích lớn, cũng giông như hằng ngày chúng ta phải ăn cơm, 
nhờ hằng ngày chúng ta có ăn cơm thì mới sống. Có đúng 
vậy không các bạn? 


Cho nên, Đức Phật cho sự thân cận với những bậc chân tu 
là thức ăn cho nghe vỉ diệu pháp: “Này các Tỳ Kheo! Cái gì 
là thức ăn cho nghe diệu pháp? Thán cận với bậc chán 
nhân, cần phải trả lời như vậy”. 


Muốn tu hành giải thoát mà không thân cận với bậc chân 
tu thì làm sao nghe vỉ diệu pháp được. 

Tóm lại muốn tu theo Phật Giáo có 9 điều cần quan tâm: 

- Thứ nhất: Chúng ta nên chọn một bậc Giới, Định, Tuệ, 
tức là chọn một bậc Thây đức hạnh tròn đây, đê luôn luôn 
gần gũi thưa hỏi những điều cân hiệu biệt. 

- Thứ hai: Nhờ có thưa hỏi những điều cần hiểu biết, nên 
chúng ta mới thông hiêu Giới, Định, Tuệ và Bát Chánh 
Đạo, tức là vỉ diệu pháp của Phật Giáo. 
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- Thứ ba: Nhờ thông hiểu Giới, Định, Tuệ và Bát Chánh 
Đạo chúng ta mới vững lòng tin, mà bỏ ra những công sức 
tu tập, sửa sai những lỗi lầm, để đem lại cho mình một cuộc 
sống không làm khổ mình khố người. Do tu tập như vậy, 
cuộc sống càng an lạc và hạnh phúc nên lòng tin lại càng tin 
mãnh liệt hơn. 


- Thứ tư: Sự tu tập càng ngày càng có nhiều kết quả trong 
cuộc sống là phải nhờ ở pháp Như Lý Tác Ý. Chỉ có pháp 
Như Lý Tác ý mới tu tập Giới, Định, Tuệ và Bát Chánh 
Đạo có kết quả tốt đẹp thôi. 


- Thứ năm: Muốn chế ngự các căn thì Chánh Niệm Tỉnh 
Giác cần tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác gôm có: Giới, Định, 
Tuệ và Bát Chánh Đạo. 


- Thứ sáu: Muốn tu tập Ba Thiện Hành thì các căn phải 
được chê ngự. Nêu không chê ngự các căn thì không thê 
nào thực hiện Ba Thiện Hành. Các bạn nên nhớ điêu này. 


- Thứ bảy: Muốn tu tập Tứ Niệm Xứ thì Ba Thiện Hành 
cần phải thực hiện cho được. Nếu không thực hiện được Ba 
Thiện Hành thì không thể nào thực hiện Tứ Niệm Xứ được. 
Xin các bạn nên nhớ điều này. 

- Thứ tám: Muốn tu tập Bảy Giác Chỉ thì Tứ Niệm Xứ cần 
phải thực hiện cho được viên mãn. Nếu không thực hiện 
được Tứ Niệm Xứ thì không thể nào thực hiện Bảy Năng 
Lực Giác Chi được. Xin các bạn nên lưu ý và nhớ điều này. 
- Thứ chín: Muốn tu tập Minh Giải thoát (Tam Minh) thì 
Bảy Năng Lực Giác Chi cần phải thực hiện cho được viên 
mãn. Nếu không thực hiện được Bảy Giác Chỉ viên mãn thì 
không thể nào thực hiện Minh giải thoát được. Xin các bạn 
nên lưu ý và nhớ điều này. 
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PHẢI TẬP SÓNG ĐỨNG BÓN CÁCH 
LỜI PHẬT DẠY 


1⁄ “Thân hành thanh tịnh 

2⁄ Khẩu hành thanh tịnh 

3⁄ Ý hành thanh tịnh 

4/ Sinh sống thanh tịnh. 

Có sống như vậy mới chứng được đạo trì kiến Bồ Đề”. 
CHÚ GIẢI: 


Đức Phật dạy: “Phải sống đúng thân hành thanh tịnh”. Vậy 
phải sông đúng thân hành thanh tịnh như thê nào? 


Thân hành là những hành động nơi thân, sự hoạt động của 
thân, thân làm mỗi công việc hằng ngày, v.V.. 


Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khô 
mình, khô người, không làm những điêu ác. Thanh tịnh còn 
có nghĩa thiện pháp. 


Cho nên Đức Phật dạy: “Phải sống đúng thân hành thanh 
tịnh”. Có nghĩa là hằng ngày trong môi hành động của thân 
đều phải tránh làm điều ác, luôn làm điều thiện, tức là 
không làm khổ mình, khố người. Nếu sống đúng thân hành 
thanh tịnh như vậy, thì tâm hồn sẽ được an vui thanh thản 
và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ có trật tự an ninh và 
đất nước phôn vinh thịnh trị. 


Đức Phật dạy: “Phải sống đúng khẩu hành thanh tịnh”. 
Vậy phải sông đúng khâu hành thanh tịnh như thê nào? 


Khẩu hành là những hành động nơi miệng, sự hoạt động 
của miệng. Miệng nói ra những điều thiện; thường nói ra 
những lời nói ôn tồn, êm ái và nhẹ nhàng, không nói lời 
hung dữ, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói xấu 
người khác, không nói lật lọng, v.v... 
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Miệng phải ăn uống điều độ, không nên ăn uống phi thời; 
miệng không nên uông rượu, hút thuốc 1á, thuốc lào, thuốc 
phiện. v.v... vì những chất á ấy sẽ làm khỗ các bạn. 


Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khổ 
mình, khô người. Thanh kiŠ còn có nghĩa thiện pháp, 
trong sạch, không uê nhiễm, v.v.. 


Cho nên Đức Phật dạy: “Phải sống đúng khẩu hành thanh 
tịnh”. Có nghĩa là hằng ngày mỗi khi nói ra điều gì, đều 
phải tránh nói ra lời ác, luôn nói lời thiện, tức là nói ra lời 
nói không làm khỗ mình, khổ người. Về phần ăn uống cũng 
phải đúng cách, có điều độ, không được ăn uống phi thời, 
tránh xa tẤt cả các loại rượu, thuốc lá thuốc lào, thuốc 
phiện, v.v...Vì đó là những thứ độc dược sẽ mang đến cho 
chúng ta những sự đau khỗ, cho mình và mọi người. 


Nếu sống đúng khẩu hành thanh tịnh như vậy thì tâm hồn 
sẽ được an vui, thanh thản và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã 
hội có trật tự an ninh và đầt nước phôn vinh, thịnh vượng. 


Đức Phật dạy: “Phải sống đúng ý hành thanh tịnh”. Vậy 
phải sông đúng ý hành thanh tịnh như thê nào? 


Ý hành là những hành động suy nghĩ nơi ý thức, sự hoạt 
động của ý, ý suy nghĩ ra những điêu thiện, ý quán xét tư 
duy một việc gì, một sắc tướng, một âm thỉnh, một mùi 
hương, một mùi vị, một cảm giác, một lời nói một câu văn, 
thơ, phú, v.v... 

Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khổ 
mình, khô người. Thanh tịnh còn có nghĩa thiện pháp. 

Cho nên Đức Phật dạy: “Phải sống đúng ý hành thanh 
tịnh”. Có nghĩa là hằng ngày mỗi khi nghĩ đến một điều gì, 


thì phải tránh suy nghĩ điều ác, luôn suy nghĩ điều thiện, 
điều lành, không được suy nghĩ điều ác mà phải suy nghĩ 
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những điều không làm khổ mình, khổ người. Nếu sống 
đúng ý hành thanh tịnh như vậy thì tâm hồn sẽ được an 
vui, thanh thản và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội có trật 
tự an nỉnh và đất nước phồn vinh, thịnh vượng. 


Người nào sống đúng như vậy mới gọi là sống đúng ý hành 
thanh tịnh. 


Đức Phật dạy: “Phải sinh sống thanh tịnh”. Vậy phải sinh 
sông thanh như thê nào? 


Sinh sống là những nghề nghiệp làm ra của cải, tài sản và 
thực phẩm để có một cuộc sống không thiếu hụt, đói kém. 
Nhưng nghề nghiệp thì phải chọn lấy nghề nghiệp thiện. Ví 
dụ: nghề săn bắn, nghề chài lưới, nghề đồ tế giết trâu, bò, 
heo, đê, cá, tôm, gà, vịt, v.v...Đó là những nghề ác. Làm 
nghề nghiệp ác, tức là sinh sống không thanh tịnh. Cho nên 
Đức Phật dạy: “Phải sinh sống thanh tịnh” Sinh sông 
thanh tịnh tức là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là nghề 
nghiệp sống không làm khổ mình, khỗ người và khổ chúng 
sanh. 


Do sự sống không làm khổ mình khỗ người và khỗ tất cả 
chúng sanh thì sự sông ây sẽ mang lại hạnh phúc, an vui 
cho mình cho người và cho muôn loài vật. 


Tóm lại, nếu chúng ta sống đúng như những lời dạy của 
Đức Phật trên đây thì chúng ta biến cảnh sông ở thể gian 
này trở thành Thiên Đàng, Cực Lạc, v.v...Bởi vậy có sông 
được như vậy thì đâu cần phải theo các tôn giáo để làm gì? 

1- Phải sống thân hành thanh tịnh. 

2- Phải sống khẩu hành thanh tịnh. 

3- Phải sống ý hành thanh tịnh. 

4- Phải sinh sống bằng nghề nghiệp thanh tịnh. 
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Đức Phật dạy: “Có sống như vậy mới chứng được đạo tri 
kiến Bồ đề”. Nếu một người tu theo Đạo Phật mà không 
sống đúng như những lời dạy trên đây thì làm sao thấy 
được sự giải thoát của Phật Giáo. 


PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý 
LỜI PHÂT DAY 


+ 


“Này các Tỳ Kheo! Tỳ Kheo nào “như lý tác ý” sắc như thật 
quán sắc vô thường, vị ấy yễm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, 
tham được đoạn tận. Do tham được doạn tận, hỷ doạn tận, 
tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát”. 
(Tương Ưng kinh tập II trang 100). 

CHÚ GIẢI: 


Xin các bạn lưu ý tu tập thiền định theo Phật Giáo là phải 
Iy dục ly ác pháp mới nhập được Sơ Thiền, nhưng muốn ly 
dục ly ác pháp thì pháp như lý tác ý là đệ nhất pháp tu tập 
thiền định, còn tẤt cả các pháp môn khác trụ tâm, nhiếp 
tâm, ức chế tâm cho hết vọng tưởng là pháp môn của ngoại 
đạo, chứ không phải chánh định, chánh thiền của Phật 
Giáo. Ở đây các bạn nên lưu ý chỗ sai khác để nhận ra 
thiền của Phật Giáo và của ngoại đạo. Khi nhận ra chỗ này 
thì các bạn sẽ không còn bị lầm lạc với pháp môn thiền Đại 
Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Minh Sát 
Tuệ nữa. Các pháp môn thiền này lừa đảo các bạn ghê 
gớm. 

Trên đây là một bài pháp trong kinh Tương Ưng mà Đức 
Phật đã dạy cho các vị Tỳ Kheo tu tập thiền định để đạt 
được sự giải thoát một cách rất dễ dàng không có khó khăn 
không có mệt nhọc. Bài kinh này là một bằng chứng xác 
định cho chúng ta thấy rằng: Từ xưa cho đến ngày nay mọi 
người tu tập thiền định theo Phật Giáo từ Nam Tông đến 
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Bắc Tông và 33 vị Tổ Sư Thiền Đông Độ đều đạy tu sai lạc 
không đúng giáo pháp của Phật Giáo. 


Bài kinh này dạy cách thức tu tập như thế nào? 


Cách thức tu tập theo bài kinh này thì nương theo thân 
hành niệm mà như lý tác ý. 

Ví dụ: Nương thân hành nội là hơi thở mà tác ý như trong 
kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy: “Quán ly tham tôi biết tôi hít 
vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra” hoặc “Quán vô ngã tôi 
biết tôi hít vô, quán vô ngã tôi biết tôi thở ra °. 

Nếu đi kinh hành thì nương vào bước đi mà tác ý: “Quán Ịy 
sân tôi biết tôi đang đi kinh hành, chân trái bước! Quán ly 
sân tôi biết tôi đi kinh hành, chân phải bước!”... 

Cách thức tu thiền định của Phật như lời dạy trên đây 
trong kinh Tương Ưng thì Thiền Minh Sát Tuệ, thiền Đông 
Độ và thiền Đại Thừa đều hoàn toàn cách xa một trời một 
vực. Các bạn nên xét lại những loại thiền mà các bạn đang 
tu tập có giống như thiền định của Phật Giáo chăng? Nếu 
không giống thì đừng tự xưng là mình tu theo thiền của 
Phật Giáo. Vì Phật Giáo chỉ có một loại thiền định chân 
chánh được gọi là Tứ Thánh Định. Tức là thiền định xả 
tâm ly dục ly bắt thiện pháp mà thôi. 


TU TẬP ĐỊNH VÔ LẬU CÓ BA VIỆC CÂN PHẢI LƯU Ý. 
LỜI PHẬT DẠY 
Phòng hộ sáu căn 
Sanh y là căn bản của dau khô. 
Giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y”. 
CHÚ GIẢI: 
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Câu thứ nhất. Phật dạy: “Phòng hộ sáu căn” Muốn tu tập 
định Vô Lậu để chứng quả A La Hán thì phòng hộ sáu căn 
là đệ nhất pháp. Phòng hộ sáu căn đệ nhất là pháp môn độc 
cư xin các bạn nhớ cho. 


Nếu có về tu viện Chơn Như mà các bạn không sống đúng 
hạnh độc cư thì xin các bạn đừng về Chơn Như, vì có về 
cũng chăng ích lợi øì cho các bạn. 


Hộ trì các căn, đó là lời dạy thứ nhất của Đức Phật trong 
pháp môn thiền định Vô Lậu. Các bạn phá hạnh độc cư tức 
là các bạn đã không chấp nhận pháp của Phật, như vậy các 
bạn không có duyên tu hành với Phật Pháp. Không có 
duyên tu hành với Phật pháp thì dù các bạn có tu tập một 
ngàn đời cũng chẳng ích lợi gì, chỉ hoài công vô ích mà thôi. 


Câu thứ hai. Phật dạy: “Sanh y là căn bản của đau khổ”. 
Muôn tu tập định Vô Lậu để chứng quả A la Hán thì sanh y 
thường mang đến cho chúng ta lậu hoặc (khổ đau) nhiều. 
Vậy sanh y là gì? 


Sanh y là mọi sự vật chung quanh ta làm thành cuộc sống 
của ta như: Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, chị em, cô 
bác, dì dượng, bạn bè, thân bằng, quyến thuộc, nhà cửa, 
của cải, tài sản, đất đai, ruộng vườn, xe cộ, tỉ vi, máy tính, 
bàn, ghế v.v... 


Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu sanh y là căn bản của gốc 
khổ. Nếu không buông bỏ cái gốc khổ này dù có tu theo 
Đạo Phật trăm muôn ngàn kiếp thì cũng chẳng bao giờ tâm 
vô lâu chứng quả A La Hán được. 

Câu thứ ba. Phật dạy: “Giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y”. 
Muốn tu tập định vô Lậu để chứng quả A La Hán thì phải 
đoạn dứt sanh y. Sanh y thường mang đến cho chúng ta lậu 
hoặc (khố đau). Nên một người tu hành theo Phật Giáo thì 
tâm phải hoàn toàn vô lậu. Muốn cho tâm được hoàn toàn 
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vô lậu để chứng quả A La Hán mà sanh y không chịu 
buông bỏ, dứt hắn thì khó cho tâm ta vô lậu được. Vì thế, 
một người xuất gia tu theo Phật Giáo thì phải chấp nhận 
buông bỏ sanh y như: “Cạo bó râu tóc, đắp áo cà sa, sống 
không gia đình, không nhà cửa, thiểu dục tri túc, ba y một 
bát, tâm hôn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư 
không” Có sống được như vậy tu hành mới thấy kết quả 
giải thoát và chứng quả A La Hán không có khó khăn, 
không có mệt nhọc. 

Đến đây Thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay và 
nhắc các bạn lưu ý: “Sanh y là căn bản của đau khổ”. 
Muốn tu tập theo Phật Giáo để làm chủ bốn sự đau khổ thì 
phải khắc cốt ghi tâm câu này “Giải thoát là nhờ đoạn dứt 
sanh y”. 


KÉT QUÁ CỦA LY DỤC LY ÁC PHÁP 
LỜI PHẬT DẠY 
1- “Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái, tâm được định 
tính mới ly dục ly ác pháp. 
2- Với tâm định tỉnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyên, dê sử dụng, vững chắc, bình thản ”. 
CHÚ GIẢI: 
Lời dạy trên đây, chúng ta nên chú ý câu một “Quán fự 
thân đã xả ly” Vậy quản tự thân xả ly là gì? Quán tự thân 
xả ly tức là tu tập Tứ Niệm Xứ. Khi nào tu tập Tứ Niệm Xứ 
mà xả ly các chướng ngại pháp trên thân, thọ, tâm, pháp, 
thì lúc bây giờ tâm mới đạt được trạng thái định tỉnh thì 
đây mới chính là tâm Iy dục ly ác pháp hoàn toàn. 
Đoạn kinh này xác định cho chúng ta thấy Pháp môn Tứ 
Niệm Xứ là pháp môn tu tập đê tâm ly dục ly ác pháp và 
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đạt được trạng thái “Đ;nh íímh”. Trạng thái định tỉnh là 
một bí pháp đề khởi đâu nhập các định và thực hiện Tam 
Minh. 


Ở đây các bạn nên nhớ Tâm định tỉnh này do ly dục ly ác 
pháp, chứ không phải do ngồi ức chế tâm cho hết vọng 
tưởng như Đại Thừa, Thiền Đông Độ và Thiền Minh Sát 
Tuệ, v.v... 


Câu hai Phật dạy: “Với tâm định tỉnh thuần tịnh, không cấu 
nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử dụng, vững 
chăc, bình thản ”. 


Khi tu tập Tứ Niệm Xứ được sung mãn thì tâm chúng ta 
đạt được định tỉnh. Khi đạt được định tỉnh thì tâm chúng 
ta có những kết quả mà câu hai Đức Phật đã xác định rất 
rõ ràng: “Với tâm định tỉnh”, thì phải có thuần tịnh, tâm 
không còn cấu nhiễm, không còn phiền não, lúc nào cũng 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và bình thản. 


Ở đây các bạn cần lưu ý: Phải tu tập Tứ Niệm Xứ được 
viên mãn thì tâm chúng ta mới đạt được những kêt quả 
như Phật đã dạy trên. 


Thưa các bạn! Các bạn đã từng nghe chúng tôi dạy về Tứ 
Niệm Xứ chưa? 


Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập: 


Tu tập Tứ Chánh Cần trên Tứ Niệm Xứ. Đó là giai đoạn 
đâu. 
Tu tập Tứ Niệm Xứ trên Tứ Niệm Xứ. Đó là giai đoạn thứ 
hai. 


Tu tập Thân Hành Niệm trên Tứ Niệm Xứ. Đó là giai đoạn 
thứ ba. 
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Khi tu tập ba giai đoạn này thì mới sung mãn Tứ Niệm Xứ. 
Sung mãn Tứ Niệm Xứ thì có bảy năng lực Giác Chi xuất 
hiện. Bảy năng lực Giác Chỉ xuất hiện tức là “âm định tỉnh, 
thuân tịnh, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản”. 

Trên đây là kết quả, của pháp môn Tứ Niệm Xứ, chúng ta 
hãy nỗ lực tu tập, nhất là ghi nhớ tâm ĐỊNH TỈNH. 

Tâm ĐỊNH TỈNH là năng lực để nhập Bốn Thiền và thực 
hiện Tam Minh. Nhưng phải hiểu ĐỊNH TÍNH là một trạng 
thái như thế nào? Nếu không nhận sai không đúng mà chỉ 
nhận trạng thái không niệm của thiền Đông Độ và Đại 
Thừa thì nguy hiểm cho đường tu tập. 

Trạng thái ĐỊNH TỈNH là trạng thái BÁT ĐỘNG TÂM trước 
các pháp và các cảm thọ, chớ không phải không niệm 
suông, các bạn nên lưu ý. Chính nó là TÂM KHÔNG PHÓNG 
DẠT. 


KHÉO TÍCH TẬP 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này các Tỳ Kheo, thế nào là tâm Tỳ Kheo được khéo tích 
tập”? 
1⁄ “Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 
2⁄ “Ly sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


3⁄ “Ly sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích tập 
với trí tuệ. 


ti: 
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1⁄ “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 


2⁄ “Tánh không có sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 


3⁄ “Tánh không có sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 
L sáo 


1⁄ “Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. 


2! “Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. 


3⁄ “Túnh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ây được khéo tích tập với trí tuệ. 


“Này các Tỳ Kheo, Khi nào tâm Tỳ Kheo được khéo tích tập 
với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỳ Kheo áy nói như sau: “Ta 
rõ biết “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. ” 

CHÚ GIẢI: 


Trong đoạn kinh này Đức Phật dạy các bạn phải huân tập 
tâm ly tham, ly sân, ly si. Vậy muốn tích tập sự ly tham, ly 
sân, ly sỉ thì các bạn phải làm sao? Các bạn hãy nghe Đức 
Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, thế nào là tâm Tỳ Kheo được 
khéo tích tập”? 


1/ “Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo 
tích tập với trí tuệ. 


2/ “Ly sân là tâm của ta”, như vậy tâm vị Ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ. 


3/ “Ly sỉ là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được khéo tích 
tập với trí tuệ”. Những lời đơn giản này, nhưng cả một vần 
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đề bền chí tu tập, nếu không bền chí huân tập thì không 
tích tụ được tâm ly tham, ly sân, ly sỉ. Không tích tụ được 
tâm ly tham, ly sân, ly sỉ thì làm sao hết tham sân sỉ được. 
Phải không các bạn? Pháp đơn giản nhưng phải thực hành 
bền chí gắng sức thì kết quả mới thấy Phật pháp không dối 
người. 

Theo như lời Phật dạy trên đây thì hằng ngày các bạn phải 
thường tỉnh tắn, siêng năng như lý tác ý “Ly tham là tâm 
của ta”, “Ly sân là tâm của ta”, “Ly sỉ là tâm của ta”. Ngày 
ngày tác ý như vậy, tâm các bạn sẽ huân tập vào không 
tham, không sân, không sỉ. Tâm không tham, không sân, 
không sỉ là tâm giải thoát các bạn ạ! 


Thiền của Phật Giáo tu tập như vậy các bạn có thấy chăng? 
Tu không phải ngồi kiết già, không phải niệm Phật, tụng 
kinh niệm chú, bắt ấn, lạy sám hối, v.v...Tu trong tất cả 
mọi hành động đi, đứng, nằm, ngồi chỉ có như lý tác ý câu 
ly tham, ly sân, ly sỉ là tâm của ta là tâm sẽ hết tham, sân, 
sỉ. Tu như vậy thật là nhẹ nhàng và dễ dàng quá. Phải 
không các bạn? 


Những đề mục tu tập trên đây nếu các bạn tu tập không 
thây có hiệu quả thì các bạn hãy lắng nghe Đức Phật dạy: 


1/ “Tánh không có tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 


2! “Tánh không có sân là tâm của ta” như vậy tâm vị Ấy 
được khéo tích tập với trí tuệ. 


3/ “Tánh không có sỉ là tâm của fa”, như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí tuệ. 


4/ “Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ầy được khéo tích tập với trí tuệ. 
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5! “Tánh không chuyển hướng về sắc hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ầy được khéo tích tập với trí tuệ. 


6/ “Táúnh không chuyển hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”, 
như vậy tâm vị ầy được khéo tích tập với trí tuệ”. 


Cứ theo lời dạy trên tới mà như lý này tác ý: “7ánh không 
có tham là tâm của ta”. Tnh không có sân là tâm của ta”. 
Tánh không có sỉ là tâm của ta”. 


Nếu 3 cầu này các bạn tu tập không hiệu quả thì các bạn có 
thê thay thê băng những câu khác như: 


“Tánh không chuyển hướng về dục hữu là tâm của ta”. 
“Tánh không chuyển hướng. về sắc hữu là tâm của ta”. 
“Tánh không chuyễn hướng về vô sắc hữu là tâm của ta”. 


Hoặc các bạn tu tập cả ba nhóm những pháp hành này, 
nhưng tôt nhât là tu theo đặc tướng của mình hợp với 
nhóm nào thì nên tu theo nhóm ây. 


Đức Phật kết luận đoạn kinh này một kết quả tuyệt vời. 
Một sự giải thoát thật sự mà trong sáu tháng chúng tôi tu 
tập đã thành tựu viên mãn rõ ràng, cụ thể. Đây các bạn hãy 
lăng nghe đoạn kết: “Này các Tỳ Kheo, khi nào tâm Tỳ Kheo 
được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho Tỳ Kheo ấy 
nói nhự sau: “Ta rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa. ” 

Tóm lại trong lời Phật dạy này chúng ta chú ý những điểm 
chính để biết pháp hành cụ thể như trên đã nói. Trước tiên 
chúng ta chú ý về những từ ngữ. 


Khéo tích tập nghĩa là gì? Khéo tích tập có nghĩa là khéo 
tích tụ, gom lại, tập họp lại, làm cho nhiêu. 
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“Lp tham là tâm của fa”, cầu này là pháp như lý tác ý. 
Trong câu: “Ly tham là tâm của ta”, như vậy tâm vị ấy được 
khéo tích tập với trí trệ”. Toàn bộ lời dạy này như thế nào? 
Chúng ta hãy lắng nghe cho kỹ lời dạy này: “được khéo tích 
tập với trí tuệ”. Cầu này có nghĩa là luôn luôn phải nhớ tác 
ý: “Ly tham là tâm của fa”. Càng tác ý nhiều là tích tập 
nhiều. Các bạn có hiểu câu này chưa? 


Muốn tích tập tâm ly tham thì cứ nhắc tâm nhiều lần câu 
này. Đó là cách thức kêt tụ tâm ly tham, ly sân, ly sỉ... thành 
một khôi không tham, sân, sỉ... 


Và khi tu tập như vậy kết quả sẽ ra sao? Hằng ngày tu tập 
như vậy, đến khi tâm ly tham, sân, sỉ thật sự thì chúng ta 
biết rất rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Rõ ràng, Phật dạy chỉ có hằng ngày tu tập tác ý như vậy, 
lần lượt tâm tham. sân, sỉ bị đoạn diệt, cho nên chúng (ta 
biết rất rõ tâm có thanh tỉnh hay không thanh tịnh. Nên 
Đức Phật đã xác định một cách quả quyết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã Thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. Đó là lời nói không dối mình 
dối người. Vậy chúng ta hãy nỗ lực hằng ngày khéo nhắc 
tâm ly, xả, đoạn diệt, từ bỏ tâm tham, sân, siỉ...thì kết quả 
tâm sẽ vô lậu. 

Nhưng chúng ta phải biết cách vừa nương vào thân hành 
niệm nội hay ngoai vừa tác Ý ly tham, sân, sỉ. Với sự chuyên 
cần tỉnh tấn hăng nøày tu tập rèn luyện như vậy cho đến 
khi tâm tham sân sỉ bị diệt sạch thì chúng ta đã thành công 
trên đường tu tập giải phóng được øiặc sanh tử luân hồi, 
không còn bị qui luật nhân quả chỉ phối vượt thoát ra ngoài 
không gian và thời gian. 
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GÂY GỎ 
LỜI PHẬT DAY 


“Thế nào này các Thây Tỳ Kheo! Có phải các Thây vì muốn 
làm vua, làm giàu, làm quan hay vì đời sông thiêu hụt đói 
khát mà đi tu chăng? 


Các Thấy há chăng phải muôn xa lìa sanh tứ luận hồi mà 
cầu đạo giải thoát sao? 


Tại sao quý Thây không chịu học đạo tu hành, mà lại tranh 
đấu, đấm đá với nhau, đối mặt gây phải trái nói ác với nhau. 
Các Thây đồng một Thây, đông tu một pháp, các Thây phải 
sống lục hòa thân hành, khẩu hành, ý hành phải hòa hợp 
nh nước với sữa ”. 

CHÚ GIẢI: 


Vì mục đích cao đẹp làm chủ sanh, tử, luân hồi, chúng ta bỏ 
hết cuộc đời để đi tu, chứ đâu phải còn ham muốn làm 
quan, làm vua, làm giàu; chứ đâu phải vì nghèo đói mà đi 
tu. Phải không các bạn?. 


Đời sống ăn ngày một bữa, không tiền, không của cải, 
không nhà cửa, không gia đình, đi xin ăn... Vậy, còn thú vị 
gì mà các bạn tập họp nhau, nói chuyện tào lao, tranh cãi 
hơn thua, nói chuyện phù phiếm, nói xấu người này, nói 
xấu người kia... Tu như vậy chỉ uông phí một đời chẳng có 
ích lợi gì cho sự tu tập của quý bạn. 


Tiếc thay! Tiếc thay! Chỉ mang tiếng tu theo Phật, chứ nào 
Phật Giáo có những hạng người đệ tử như vậy. Những 
hạng người ăn no, dụm ba, dụm bảy nói chuyện tào lao, 
tranh cãi hơn thua, là những loại Ma Ba Tuần trong Phật 
Giáo. Những hạng người còn ham dục lạc thế gian mà đi tu 
theo Phật là làm một gánh nặng cho xã hội. Các bạn có biết 
không? 
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Lời giáo giới trên đây, là một lời phiền trách rất nặng nề 
của Đức Phật ngày xưa đối với chúng Tỳ Kheo. Đối với 
những hạng người tu hành dối trá, là những người tu hành 
chăng chấp hành nghiêm trì giới luật, chắng øiữ sìn Thánh 
hanh Độc Cư, họ là những loại Ma Ba Tuần trong Phật 
Giáo đang phá hoại Đạo Phật. 


CÔNG ƠN RÁT LỚN 
LỜI PHẬT DAY 


“Nếu aỉ nương vào một người nào, mà biết được Phật, Pháp, 
Tăng. Ơn này rất khó báo đền, không th đem cơm áo, 
giường nằm, nệm ngôi, thuốc men mà báo đáp ơn kỉa được. ” 


CHÚ GIẢI: 


Trong Phật Giáo, có một ơn rất lớn. Đó là người nào đã 
đem cho mình biết được Phật, Pháp, Tăng. Tức là đem cho 
mình một nền đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm 
khô mình khổ người. Đó là một sự giải thoát thật sự. Một 
điều làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Vì thế ơn 
nghĩa ấy rất sâu nặng, không thể lấy gì trong thế gian này 
đem so sánh được. 


Trên đây là lời dạy của Đức Phật để chúng ta biết rằng 
Phật Pháp là một pháp bảo vô giá, một ơn nghĩa sâu nặng 
như trời biển. Người đời thường không hiểu nên đã xem 
thường Phật Pháp. Phật Pháp là một cứu cánh cho loài 
người, giúp con người ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp 
người. Cho nên không thể lấy một vậy gì trong thế gian này 
mà báo đáp được ơn đức này. 


Người nào nhân được pháp môn này, bèn từ bỏ hết những 
pháp thê gian, nỗ lực tu tập theo đúng chánh pháp của 
Phật, thì người ây là người có đây đủ đệ nhât phước báu. 
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Ngược lại người. gặp được chánh pháp của Phật mà xem 
thường, tu tập lấy có là người thiếu phước, tuy gặp Phật, 
Pháp nhưng chẳng ích lợi gì cho họ. 


ĐỆ NHÁT PHÁP CỦA PHẬT 
LÀ PHÁP KHÔNG PHÓNG DẬT 


LỜI PHẬT DẠY 

“Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, pháp không phóng dật là đệ 
nhất. “Muôn tu pháp không phóng dật thì phải f4 Tứ Ÿ 
Đoạn ”. 

CHÚ GIẢI: 


Tứ Ý Đoạn tức là Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần là pháp 
ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. 


Trong cuộc đời tu hành theo Phật thì lúc nào, giờ nào phải 
thường cảnh giác ngăn và diệt các ác pháp, không cho 
chúng tác động vào thân, tâm. Khiến cho thân tâm lúc nào 
cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ thế mà tâm không bị 
phóng dật, nên Đức Phật dạy: “Đệ nhất pháp tâm không 
phóng dật là Tứ Ý Đoạn”. Nhưng tâm không phóng dật là 
thành tựu đạo giải thoát, tức là viên mãn con đường tu tập. 
Trước khi vào Niết Bàn Ngài di chúc lại: “7ø hành Chánh 
Giác là nhờ tâm không phóng dật”. 

Trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo mà pháp môn Tứ Chánh 
Cần là pháp môn đệ nhất ngăn ác diệt ác pháp khiến cho 
thân tâm bất động. Nhờ đó mà tiến tới các pháp cao hơn 
sâu hơn. 


Tứ Chánh Cần là nền tảng đạo đức vững chắc nhất của 
Phật Giáo. Cho nên muôn tu tập Tứ Chánh Cân thì Đức 
Phật đã trang bị cho chúng ta bôn loại định: 
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- Định Sáng Suốt. 

- Định Vô Lậu 

- Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. 
- Định Niệm Hơi Thở 


Trong Định Niệm Hơi Thở có 18 đề mục tu tập (xin đọc lại 
Định Niệm Hơi Thở). Định Niệm Hơi Thở là một pháp môn 
rất quan trọng. Nó được xem như là một chiếc “chỗi thần” 
dùng để quét tất cả các chướng ngại pháp trên thân, thọ, 
tâm của Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ mà được viên mãn đều 
phải nhờ đến cây chỗi thần này. 

Định Niệm Hơi Thở được ví như những loại vũ khí tối tân 
và hiện đại nhất để chiến đấu trong chiến trận sanh tử. 


Người tu sĩ Phật Giáo tu tập Định Niệm Hơi Thở cũng 
giống như một binh sĩ được huấn luyện trong trường võ bị. 
Sự quan trọng của Định Niệm Hơi Thở như vậy, nên khi tu 
tập theo Phật Giáo phải tu tập rất kỹ lưỡng về Định Niệm 
Hơi Thở để cho nó có đủ năng lực đây lùi các chướng ngại 
pháp trên thân và tâm. 


Ông Châu Lợi Bàn Đặc suốt ngày đêm trong thất chuyên 
quét tâm, cuôi cùng chứng quả A La Hán. 

Ông A Nan đi kinh hành quét tâm suốt đêm chứng quả A 
La Hán. 


Tóm lại quét tâm có phương pháp để tâm bất động. Tâm 
bât động là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là 
đạt được giải thoát. 

LẠC LÀ NIẾT BÀN 
LỜI PHẬT DẠY 
“Này các Hiền giả, lạc là Niết Bàn; này các Hiền giả, lạc là 
Niêt Bàn”. 
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“Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả Sàriputta, 
sao đáy là lạc, khi ở đây không có cải gì được cảm thọ? 

Này Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dù rằng lạc ấy ở đây 
không được cảm thọ. 

Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là 
năm 2 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khá ý, khả ái liên 
hệ đên dục, háp dán. 


Các tiếng do tai nhận thức...Các hương do mũi nhận thức... 
Các vị... Các xúc... hấp dân. 


Này Hiền giả có năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc hỷ, 
này Hiền giả, đây gọi là dục lạc. 

Ở đây, này Hiền giả, Tỳ Kheo ly dục ly ác, bắt thiện pháp... 
chứng đạt an trú Sơ T hiền. Này Hiền giả, nếu trong khi Tỳ 
Kheo ấy trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục 
vẫn hiện hành; như vậy dối với vị Tỳ Kheo ấy là một chứng 
bệnh... Vĩ như này chư Hiền với một người sung sướng, khổ 
đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. 


Cũng vậy với Tỳ Kheo ấy, các tưởng tác ý, câu hữu với dục 
vẫn hiện hành; như vậy, đối với Tỳ Kheo ấy là một chứng 
bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. 
Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết Bàn là 
lạc”. (Tăng Chỉ Bộ Kinh Tập IV trang 163). 

CHÚ GIẢI: 


Đọc đoạn kinh trên đây chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, 
trong khi tu tập gặp những trạng thái hỷ lạc thì chúng ta 
cứ ôm chặt pháp mà tu, chứ đang tu tập mà lại khởi niệm: 
%Ta íu tập có hỷ lạc” thì đó là một chứng bệnh mà Ngài Xá 
Lợi Phất (Sàriputta) đã xác định cho chúng ta thấy: “Ở đây, 
này Hiền giả, Tỳ Kheo ly dục ly ác, bất thiện pháp...chứng 
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đạt an trú Sơ Thiền. Này Hiền giả, nếu trong khi Tỳ Kheo ấy 
trú với an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với dục vân hiện 
hành; nhự vậy đôi với vị Tỳ Kheo áy là một chứng bệnh... ” 


Ở đây chúng tôi khuyên các bạn, cứ ôm pháp mà tu tập cho 
chính xác, đừng tu tập sai theo kiến giải, đừng để tâm chạy 
theo lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khô thọ. Vì chạy theo các 
trạng thái cảm thọ ấy là các bạn đã rơi vào các chứng bệnh 
thiền tưởng. 


Niết Bàn là một trạng thái lạc nhưng Tôn giả Udàyi không 
hiểu nên hỏi: “Søo đây là lạc, khi ở đây không có cái gì được 
cảm thọ?” Nếu còn có cảm thọ thì sự cảm thọ đó là dục lạc 
chứ không phải lạc của Niết Bàn. 


Ngài Sàriputta xác định rất rõ ràng: “Dục lạc có năm: Sắc, 
thỉnh, hương, vị, xúc”. Còn lạc của Niết Bàn Ngài nói: “Này 
Hiền giả, cái này ở đây là lạc, dù rằng lạc ấy ở đây không 
được cảm thọ”. 

Bởi thế khi tu hành có các cảm thọ, thọ lạc hay thọ khổ, 
chúng ta đừng nên lưu ý đến nó. Biết thì biết, nhưng phải 
ôm cho chặt pháp đừng vì thọ khổ mà bỏ pháp mà cũng 
đừng vì thọ lạc mà cho là mình chứng đạo. Tất cả những 
trạng thái này là bệnh. 


Các bạn nên lưu ý: Trạng thái Niết Bàn có “7c” nhưng 
không có “cđm thọ”. Còn có cảm thọ bât cứ một trạng thái 
nào đêu là bệnh thiên. 


BÍ QUYẾT GIẢI THOÁT 
LỜI PHẬT DẠY 


«Bí quyết thành tựu của Đạo Phật chỉ có hai điều kiện quan 
quyết Ủ ( ( ện q 
trọng nhát: 
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1- Giữ tâm không phóng dật. 
2- Thích sông nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình ”. 
CHÚ GIẢI: 


Con đường tu tập giải thoát của Phật Giáo, không phải cần 
nhiều pháp môn, chỉ có hai pháp quan trọng nhất cho con 
đường tu tập này. Đó là “GŒ¡# âm không phóng dật và Thích 
sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình”. Vậy, Giữ tâm 
không phóng dật và Thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm 
lặng một mình như thế nào? 


1⁄ “Giữ tâm không phóng dật” Các bạn đều biết những 
pháp môn tu tập này chứ? Đó là Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm 
Xứ, Thân Hành Niệm. Nhờ các pháp này tu tập tâm lần 
lượt sẽ không phóng dật. Vậy các bạn hãy cố găng tu tập 
đừng biếng trễ. 


2/ “Thích sống. nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình”. 
Chắc các bạn đêu biêt những pháp môn tu tập này chứ? Đó 
là pháp môn phòng hộ sáu căn, pháp môn như lý tác ý. 


Khi tu tập, các bạn phải thiên xảo khéo léo áp dụng đúng 
thời. đúng lúc thì rất hữu hiệu. đạt kết quả rất cao. 

Người nào tu tập thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng 
một mình là con đường tu tập sắp đến đích, còn ngược lại 
không thích sống nhàn tịch, độc cư, trầm lặng một mình, 
thích nói chuyện, thích tập họp thì con đường tu tập Sẽ còn 
xa lắm, biệt mù. Biết rõ những điều này các bạn cân lưu ý 
hai pháp trên đây. Vì thương xót chúng ta mà Đức Phật 
mới nhắc nhở. Vậy chúng tôi mong các bạn có gắng tu tập 
nhiều hơn nữa, để chứng minh cho các nhà Đại Thừa biết 
rằng chúng ta tu theo pháp thiền định của Nguyên Thủy 
mà kết quả rõ ràng và cụ thể. 
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PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý 
LỜI PHẬT DAY 


“Này các Thây Tỳ Kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc 
chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. ” 


“Này các Thấy Tỳ Kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa 
sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. ” 


CHÚ GIẢI: 
Đệ nhất pháp diệt lậu hoặc là pháp môn như lý tác ý. Người 


ở đời do không biết pháp môn như lý tác ý này, nên khổ 
đau, phiền não dẫy đầy. Người tu hành theo Phật Giáo nhờ 
pháp như lý tác ý mà tâm được an vui, thanh thản và vô sư, 
sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc, không một pháp ác 
nào tác động được vào tâm. 

Lời dạy thứ nhất Đức Phật nói: “Này các Tỳ Kheo, do 
không như lý tác ý, các sự đau khố chưa sanh được sanh 
khởi và các sự đau khổ đã sanh được tăng trưởng”. Đúng 
vậy, nếu các bạn hằng ngày không theo pháp như lý tác ý ly 
tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh 
khỏi sự khổ đau. 


Ngược lại, nếu các bạn hằng ngày theo pháp như lý tác ý ly 
tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ vượt ra khỏi 
mọi sự khổ đau. Đó là sự giải thoát của Phật Giáo. Từ nơi 
đó các bạn chứng quả A La Hán. Các bạn có tin điều này 
không? Các bạn cứ thực hiện ngay liền sẽ thấy kết quả một 
cách cụ thể thực tế. Phật pháp không dối người. 


Pháp môn như lý tác ý lợi ích như vậy, xin các bạn hãy 
siêng năng tập luyện. Sự an vui, hạnh phúc trong tâm tay 
các bạn, quả A La Hán không xa đâu các bạn ạ! Nêu các 
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bạn xem thường nó thì cuộc sống của các bạn chắc chắn 
khô nhiêu. vui ít. 

Những lời dạy ngắn gọn nhưng kết quả giải thoát không 
lường được, một giá trị pháp môn tu hành cao nhật trong 
Phật giáo là diệt lậu hoặc hoàn toàn. 


Cách đây 25 năm chúng tôi tu theo pháp môn trỉ vọng của 
Thiền Đông Độ, (HT Thanh Từ triển khai) lạc vào định 
tưởng, tưởng chừng như mình muốn điên. Nhờ pháp môn 
như lý tác ý này mà chúng tôi xả được 18 loại hỷ tướng, ồn 
đỉnh được thần kinh. Cuối cùng nhờ nó mà chúng tôi làm 
chú được bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, bệnh, 
chết. 


XẢ NHÂN, DUYÊN, NGHIỆP 

LỜI PHẬT DẠY 

%Xú của cải tức là xá cái duyên lìa tội ác. 

Xá tham đọa tức là xả cải nhán lìa tội ác. 

Xá tội tức là dứt các nghiệp sanh tứ”. 

L sáo) 

“Không xả bó của cải thì pháp sám hồi không thành. 

Không xả tâm tham thì nhân luân hôi không dứt. 

Không xả tội thì hạnh ô nhiễm không quên”. 
CHÚ GIẢI: 
Đúng như lời Phật dạy: “X¿ của cải tức là xả cái duyên lìa 
tội ác”. Người còn tích lũy của cải là người còn tạo duyên 
tội ác. Thưa các bạn! Người xả của cải là ai? Và xả của cải 
như thê nào? 
Noi gương Đức Phật đấy các bạn ạ! Phật là hàng vua chúa, 
Người đã xả bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ. 
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Người đã xả hết chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn, sống rày 
đây, mai đó, không nhà, không gia đình, thiểu dục, tri túc, 
tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư 
không. Ngài là hiện thân gương hạnh buông xả và đã nhờ 
buông xả mà Ngài đã tìm thấy được chân lý. Con đường 
giải thoát cho chính mình và cho mọi người mai sau. 
Gương hạnh sống buông xả của Phật, thật là tuyệt vời. 
Cuộc đời Ngài nói được làm được, đó là lời nói đi đôi với 
hành động: “X¿ của cải tức là xả cái duyên lìa tội ác”. Ngài 
đã sống đúng nhất quán, lìa tội ác. 

Hõi các bạn đồng tu! Đức Phật thì xả cái duyên lìa tội ác, 
còn các bạn thì sao? Sao các bạn lại tích lãy của cải nhiều 
thế? Chùa to Phật lớn, tiên bạc nhiêu, xe cô, đồ đạc, phòng 
ốc sang đẹp như ông Chúa, bà Hoàng,... của cải không thấy 
bót, ngày càng thêm nhiêu..Như vậy các bạn có biết 
không? Các bạn có xả cái duyên tội ác không? Tích lũy của 
cải là tích lãy tội ác đấy các bạn ạ! Hãy tránh xa của cải thì 
tội ác mới tiêu trừ. Như vậy con đường tu hành của các bạn 
mới tìm thấy sự giải thoát. 


Qua lời dạy trên đây chúng ta thấy rất rõ cái duyên tội ác 
là do của cải, tài sản. Cho nên ai tích lũy của cải tài sản 
nhiều là người tạo duyên tôi ác nhiễu, ai tích lũy của cải tài 
sản ít thì tạo duyên tôi ác ít. 

Một người tu theo Đạo Phật khi đã hiểu biết duyên nào gây 
ra tội ác, thì chúng ta nên từ bỏ và tránh xa duyên đó. Phải 
không các bạn? Nếu không tránh xa duyên tội ác đó thì 
chúng ta đừng nên tu theo Đạo Phật, vì có tu chẳng có ích 
lợi gì cả. Duyên tội ác là gì các bạn. Là của cải, tài sản, 
ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, chùa to, Phật lớn, v.v... 

Xả của cải tài sản, v.v... là xả cái quả của tội ác như trên, 
còn xả cái nhân tội ác. Thì đến câu hai Đức Phật dạy: “X¿ 
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tham đọa tức là xả cái nhân lìa tội ác”. Vậy tham đọa là 
nghĩa gì? 


Tham đọa tức là tham độc, một trong ba độc: Tham, sân, 
SỈ. 
Tham đọa có nghĩa là lòng tham muốn đưa chúng ta vào sự 


khổ đau; tham đọa còn có nghĩa là do lòng tham muốn đưa 
chúng ta vào cảnh khô hay địa ngục. 


Lòng còn tham muốn là cái nhân của tội ác. Người tu theo 
Đạo Phật phải thầy rõ cái nhân này: “Tôm fôi có tham tôi 
biết tâm tôi có tham”, tức là tôi biêt tầm tham là nhân của 
tội lỗi. Do đó tôi phải ngăn và diệt nó, ngăn và diệt cái nhân 
tội lỗi là diệt lòng tham muôn của mình. 
Qua lời dạy này tôi biết rất rõ nhân của tội ác là tâm tham 
muôn của tôi. Vậy từ đây tôi quyêt tâm diệt trừ cái nhân 
gây ra tội ác. Nhờ có quyêt tâm ây, tâm tham của tôi chầm 
dứt. 
Lời dạy này tuy ngắn ngủi nhưng nó mang đầy đủ tính chất 
đạo giải thoát của Phật Giáo. 
Theo như lời Phật dạy: “Xả ứội ác tức là dứt các nghiệp sanh 
tử”. Ơ đây Đức Phật dạy: “Xả tội ác”. Vậy xả tội ác như thê 
nào? 

Như hai lời dạy ở trên: 

- Duyên của tội ác là của cải. 

- Nhân của tội ác là lòng tham muôn. 
Theo như lời dạy trên đây chúng ta đã biết duyên và nhân 
của tội ác. Vậy xả tội ác thì chỉ có xả nhân và duyên của nó, 
thì tội ác sẽ không còn nữa. 
%Xả tội ác tức xả của cải và tâm tham muốn của chúng ta”. 
Tu theo Phật Giáo quá đơn giản phải không các bạn? Chỉ 
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cần xá của cải và tâm tham muốn của mình thì không còn 
tội lỗi và dứt nghiệp sanh tử. Nói thì dễ nhưng làm được 
việc này không phải dễ. Phải không các bạn? 


Hiểu biết thì dễ và rất đúng nhưng làm sao xả của cải và 
tâm tham muốn của mình cho được. Không đơn giản đâu 
các bạn. Cả một công trình vĩ đại của một đời người tu tập. 
Xả của cải thì dễ, nhưng xả lòng ham muốn thì khó. Khó 
lắm các bạn ạ! Chỉ có những bậc thấy biết đời này khổ như 
thật thì mới làm được và làm rất dễ dàng. Còn chúng ta là 
những hạng cóc, nhái, đời cũng muốn mà đạo cũng muốn. 
Cả hai đều muốn hết nên cóc, nhái cũng chỉ là cóc, nhái mà 
thôi. Phải không các bạn? 


t:k‡k 


Đức Phật đã xác định: “Không xả bỏ của cải thì pháp sám 
hồi không thành”. Người đời thường hay đến chùa lạy hồng 
danh Phật để sám hối hoặc phát lồ sám hối trước một vị 
thầy để mong cho tiêu tội, nhưng sám hối phát lồ hay lạy 
hồng danh chư Phật mà không xả bỏ của cải của mình thì 
pháp sám hối không thành có nghĩa là tội lỗi không dứt, 
không bao giờ hết. 
Trên đây là lời kết thúc của Đức Phật cho chúng ta thấy lạy 
lễ hồng danh chư Phật và phát lồ sám hối không thể tiêu tội 
nghiệp chướng được. Người nào dạy chúng ta lạy Phật 
nhiều và phát lồ sám hối cho tiêu tai nghiệp chướng là dạy 
mê tín, là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật: người ấy là 
đạo sĩ Bà La Môn đang lừa đảo tín đồ. 
“Không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành”. Các 
bạn có nghe lời dạy này không? 

“Tánh tội vẫn không do tâm tạo 

Tâm đã diệt rồi tội sạch không 
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Tội trong tâm ấy cả hai không 

Thế mới là chân sám hỗi. ” 
Đây là sự sám hối của Thiền Tông và Đại Thừa, nhưng sự 
sám hối này không giống như lời Đức Phật dạy: “Không xả 
bỏ của cải thì pháp sám hối không thành”. Chúng ta hãy 
nhìn sự thật về Thiền Tông và Đại Thừa. Thiền Tông và 
Đại Thừa thì của cải tài sản càng lúc càng đồ sộ. Chùa to 
Phật lớn hằng tỷ bạc, vật chất xe cộ đầy đủ không thiếu vật 
øì, giống như người thể gian. Có đúng như vậy không các 
bạn? Vậy sám hối của Thiền Tông và Đại Thừa có tiêu tội 
không các bạn hay chỉ là lời nói suông mà thôi. 


tösk‡k 


Đức Phật đã xác định: “Không xả tâm tham thì nhân luân 
hồi không dứt.” Nhờ lời dạy này chúng ta biết rõ nguyên 
nhân luân hồi là tâm tham. Cho nên, người nào tâm còn 
tham là còn luân hồi; người nào dứt tâm tham là dứt luân 
hôi. Do lời dạy xác định này mà trên đường tu tập chúng ta 
biết rất rõ mình còn luân hồi hay đã hết luân hồi. Tâm 
tham còn là còn luân hôi, tâm tham hết là hết luân hôi. 

Như vậy, Đạo Phật không có dạy. điều gì là mơ hồ trừu 
tượng mê tín, mà là một sự luân hồi rất cụ thể rõ ràng. Vì 


tâm tôi hết tham thì sẽ tương ưng nơi đâu tâm không có 
tham, còn tâm (ôi có tham thì tôi phải tương ưng với tâm 
tham của mọi người trên thế gian này, vì mọi người trên 
thể gian này tâm đều có tham. Luân hôi là như vậy, là một 
điều thực tế như vậy, không thể có ai chối bỏ được thuyết 
luân hồi này là không có. Anh còn tham thì anh tránh đâu 
khỏi chỗ luân hồi; anh hết tham thì luân hồi chăng làm zì 
anh được. Ví như: Tâm tham của anh là một tảng đá, dù 
anh không muốn nó chìm xuống đáy hồ, nhưng khi ném nó 
xuống hồ thì nó vẫn chìm xuống tận đáy. Còn tâm anh 
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không tham ví như giọt dầu, dù anh muốn nó chìm xuống 
đáy hồ, nhưng khi ném nó xuống hồ nó vẫn nỗi. 


Qua ý nghĩa này chúng ta mới hiểu rõ nghĩa lời Phật dạy: 
“Ta chỉ còn có một kiếp này nữa mà thôi”. Như vậy một 
người đã tu chứng đạo thì không còn luân hồi trở lại thế 
gian này nữa, dù người ấy có muốn cũng không được, vì họ 
đã trở thành giọt dầu rồi, trong thế gian này còn chỗ nào 
đâu mà tương ưng họ tái sanh luân hồi. Cho nên thuyết Bồ 
Tát tu thành chánh quả còn trở lại đô chúng sanh là học 
thuyết của Bà La Môn. Khi tu tập hết tham rồi, bây giờ vì 
độ chúng sanh nên phải tu tập tham trở lại để luân hồi. 
Cũng như học thuyết Phật tánh. Đã là Phật tánh là tánh 
giác, mà lại còn mê muội chui vào cái đấy da hôi thôi (thần 
tứ đại), lại còn tham chùa to Phật lớn, tham xe hơi nhà lầu, 
v.v...Phật tánh là tánh giác thì làm sao có điều vô lý này 
được. Phải không các bạn? 


Đúng là cái lý thuyết Phật tánh là lừa đảo mọi người. Tỏ ra 
lòng đại bi, Bồ Tát thương xót chúng sanh như con một. 


Thật ra mình tu chưa xong mà muôn làm cô xe lớn độ 
chúng sanh. Thật là một người mù dẫn đường cho một đám 
người mù!... 
Luân hồi không phải là linh hồn đi luân hồi, như mọi người 
tưởng, mà là nghiệp tham đi luân hồi. Cho nên người tu 
hành là cố tâm tu tập tạo thành nghiệp không tham nơi 
tâm mình. Tâm không còn nghiệp tham thì chấm dứt luân 
hồi. Do những lời dạy này, chúng ta biết mình tu tập đến 
đâu. Có làm chủ sanh tử và chấm dứt luân hồi được chưa? 
Tu tập có giải thoát hay chưa giải thoát đều biết rất rõ 
ràng. Vì tu tập đến đâu có kết quả đến đó. Cho nên Đức 
Phật nói: “Pháp Ta không có thời gian, đến để mà thấy...” 


Tu theo Phật Giáo chúng ta không sợ lầm đường lạc lối, vì 
giới luật là một nên tảng vững chắc. Ai không sông đúng 
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giới luật thì biết người đó tu không đúng pháp. Dù họ có 
nói nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền mà 
giới luật không nghiêm chỉnh thì biết họ chưa ly dục ly bất 
thiên pháp. Chưa ly dục, ly bất thiện pháp thì Sơ Thiền còn 
chưa nhập được, huông là Tam thiên, Tứ Thiên và làm chủ 
sanh, tử, chấm dút luân hi, chỉ là vọng ngữ mà thôi. Nhờ 
những lời dạy này, chúng ta xét về Thiền Tông và Đại Thừa 
mới biết rõ giáo pháp của họ là giáo pháp lừa đảo. Xin các 
bạn cảnh giác đừng để khỏi sa ngã vào đường tội lỗi (diệt 
Phật Giáo). 

Đức Phật dạy: “Không xả tội thì hạnh ô nhiễm không quên”. 
Như chúng ta đã biết không xả bỏ của cải và diệt tâm tham 
thì tội không bao giờ hết, mà tội lỗi không bao giờ hết thì 
hạnh ô nhiễm không bao giờ quên. 

Ví dụ: Ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời... đó là những 
hạnh ô nhiễm khó quên, hút thuốc lá, uống rượu... đó là 
những hạnh ô nhiễm khó quên... Tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ... 
Đó là những hạnh ô nhiễm khó quên. Muốn để cho hạnh ô 
nhiễm không còn nữa thì phải ngay từ lúc này từ bỏ không 
chạy theo vật chất của cải tài sản, không tham lam, ngăn 
chặn lòng ham muốn thì hạnh ô nhiễm mới giữ gìn trọn 
vẹn. 


NHÁT TÂM VÀ TÁN LOẠN 
LỜI PHẬT DẠY 
“Thế nào tâm không tán loạn? 
- Quán thân trên thân tỉnh cân không giải đãi, ghỉ nhớ 
không quên đề trừ bỏ tham ưu ở đời”. 
“Thế nào gọi là nhất tâm ? 
- Thân hành niệm trong tất cả thời không mắt oai nghĩ”. 
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CHÚ GIẢI: 


Tâm tán loạn là gì? Tâm tán loạn là tâm còn nhiều tham 
ưu, nên niệm này kế tiếp niệm khác, suy tư lo nghĩ ưu 
phiền, lúc nào tâm cũng bắt an. Muốn đối trị tâm tán loạn 
thì Đức Phật đã dạy: “Quán thân trên thân tỉnh cần không 
giải đãi, ghỉ nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời”. Vậy 
quán thân trên thân tỉnh cần không giải đãi, ghi nhớ không 
quên, để trừ bó tham ưu ở đời là như thế nào? 


Câu dạy này trong kinh Tứ Niệm Xứ Phật dạy về tu tập 
bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp, tức là phương pháp truy quét 
tâm hay còn gọi là pháp môn đấy lui các chướng ngại pháp 
trên thân và tâm để thân tâm được thanh thản, an lạc và vô 
sự tức là tâm không tán loạn. 


Nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm định trên thân. Tâm định 
trên thân như thế nào? Tâm định trên thân như Phật đã 
dạy: “Thân hành niệm trong tất cả thời không mắt oai nghỉ” 
Thân hành niệm trong tất cả thời không mất oai nghỉ là 
như thế nào? Là đi tôi biết tôi đi, đứng, nằm, ngồi hay hít 
thở đều biết không quên. Đó là thân hành niệm. 


Thân hành niêm là một pháp môn tuyệt vời tronø Tứ Niệm 
Xứ, không những nó là một pháp môn tu tập nhất tâm mà 
còn là pháp môn tu tập có đủ mười công đức (thần lực siêu 
việt không thể nghĩ lường). 

Qua lời dạy trên đây Đức Phật đã trang bị cho chúng ta 
những pháp tu tập xả tâm rất tuyệt vời, chứ không như 
kinh sách Đại Thừa thường dạy chúng ta tu ức chế tâm 
bằng những pháp môn kiến giải, khiến cho chúng ta không 
thể ly tham, sân, si được. Do chỗ ức chế tâm mà người tu 
theo các nhà Đại Thừa rơi vào danh, lợi, sắc, thực, thùy. 
Một bằng chứng cho ta thấy tu sĩ Đại Thừa càng tu tập tâm 
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danh lợi càng nhiều, cho nên chùa to Phật lớn bắt đầu mọc 
khắp nơi. 


THÉ GIỚI QUAN CỦA PHẬT GIÁO 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này Bà La Môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế 
giới trong luật của bậc Thánh ”. 


CHÚ GIẢI: 


Thế giới quan của Phật Giáo là năm dục trưởng dưỡng. 
Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì? 


Năm dục trưởng dưỡng như trong kinh Tăng Chỉ Bộ tập 4 
trang 184 dạy: “Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai 
nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi 
nhận thức... Các xúc do thân nhận thức khả lạc, khá hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn” Thế giới quan của Phật 
Giáo rất thực tế không có mơ hồ trừu tượng. Đó là một thế 
giới khổ đau, nếu muốn cho thế giới này hết khổ đau thì tu 
tập từ pháp ly dục ly ác pháp đến pháp Tam Minh thì cả 
thế giới này mới chấm dứt khổ đau. 


Nói nghe đơn giản nhưng tu tập không đơn giản chút nào. 
Khi nhãn căn tiếp xúc nhãn trần sinh ra cảm thọ, từ cảm 
thọ sinh ra khả ái, khả lạc. Một thế giới quan hiện bày đầy 
đủ tính đau khổ. Muốn cho thế giới này không hiện bày thì 
người tu sĩ phải ngay nơi căn trần xúc chạm sinh ra thọ thì 
ngay nơi thọ lạc ta không bị lôi cuốn, nhưng khi thọ khô thì 
ta đừng sợ hãi, dao động tâm. Chỉ nơi duyên thọ mà tâm ta 
bất động thì thế giới quan sẽ bị diệt. Thế giới quan sẽ bị 
diệt thì con đường đau khổ sẽ chấm dứt. 


TH 
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Nói đến: “Năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới 
trong luật của bậc Thánh”. Trong luật của bậc Thánh là 12 
nhân duyên, nói đến 12 nhân duyên là nói đến thế giới quan 
của Phật Giáo. Nói đến thế giới quan của Phật Giáo là nói 
đến bậc Thánh Duyên Giác. Bậc Thánh Duyên Giác là 
người xông thắng vào cửa 7HỌ giữ tâm bất đông, 7H LẠC 
không tham; 7HỌ KHỎÔ không sợ. Chỗ tâm bất động này phá 
vỡ các duyên khác như: Ái, hữu, thủ, sanh, ưu, bi, sầu, khô, 
bệnh, tử, châm dứt. Từ đó thế giới quan đau khỗ của Phật 
Giáo bị sụp đồ tan tành. Người ấy chứng Thánh quả Duyên 
Giác A La Hán đây đủ Tam Minh Lục Thông. Cho nên 
Đức Phật gọi: “Năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế 
giới trong luật của bậc Thánh”. 


TÁNH THẮNG THẮN 
LỜI PHẬT DAY 


“Thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém, là nhút nhát, là 
dua nịnh ” 


“Thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp hòi, cao 
ngạo”. 
CHÚ GIẢI 


Phật dạy: “Thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém, là 
nhút nhát, là dua nịnh”. Đúng vậy, khi chúng ta biết kinh 
sách nào Đại Thừa và Thiền Đông Độ là không phải giáo 
pháp của Phật, mà chính do các Tổ biên soạn theo giáo lý 
của Bà La Môn, với mục đích là dìm và diệt Phật Giáo, mà 
không dám nói ra, lại còn tán dương, a dua, nịnh bợ theo, 
thì thật là hèn nhát, những người như vậy không xứng 
đáng là tín đồ Phật Giáo. Người tín đồ Phật Giáo phải gan 
da, phải thắng thắn dám ăn, dám nói, chỉ thăng những cái 
sai, cái không phải của Phật Giáo. Dựng lại những gì của 
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Phật Giáo đang bị ném bỏ. Đừng có a dua theo kinh sách 
Đại Thừa mà trở thành kẻ hèn nhát các bạn ạ!? 


Người có trí mà không thấy cái sai trong kinh sách phát 
triển Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì đâu được gọi là người 
có trí. Như Phật dạy: “Mình ngu mà biết mình ngu là mình 
có trí, mình ngu mà không biết mình ngu là mình chí ngu”. 
Cho nên, mình là những tu sĩ và cư sĩ của Phật Giáo mà 
không thấy cái sai của kinh sách phát triển Đại Thừa thì 
không thể gọi mình là người có trí. Bởi vì kinh sách phát 
triển Đại Thừa có rất nhiều cái sai, chứ đâu phải có một 
hoặc hai. Chắc các bạn đều thấy biết rất rõ, nhưng các bạn 
quá sợ hãi trước cái khối lực lượng Đại Thừa quá đông 
đảo. Trước một thế lực đông đảo như Đại Thừa hiện nay, 
mà dám nói thắng cái sai của giáo pháp Đại Thừa là một 
người tốt, nói để sửa sai chứ không phải nói xâu mà sợ. 
Phải không các bạn? 

Ví dụ: Một Quan Gián Nghị Đại Phu dám can ngăn nhà 
vua, là vì lợi ích hạnh phúc cho toàn dân, cho đất nước đó. 
Một tu sĩ Phật Giáo hay một cư sĩ Phật Giáo dám nói cái sai 
của kinh sách Đại Thừa là vì lợi ích cho Tăng, Ni và tín đồ 
Phật Giáo. Người như vậy mới là người có trí tuê, người có 
lòng thương yêu rộng lớn đối với đạo cũng như đời. 

Phật dạy: “Thấy cái hay mà không dám khen là ganh tị, hẹp 
hòi, cao ngạo”. Đúng vậy, là tu sĩ Đại Thừa thấy cái đúng 
của Phật Giáo Nguyên Thủy mà không dám khen. là sanh 
ti, hẹp hòi, là cố chấp, kiến chấp, là không thấy xa. hiểu 
rông. Làm con người thì phải có trí tuệ thông minh, phải 
nhận biết đâu đúng, đâu sai, chứ đâu phải là người đui, 
người điếc. 


Thấy người khác hay hơn mình, biết rất rõ mà không dám 
khen đó là do lòng ganh tị, hẹp hòi, cao ngạo; người như 
vậy là người xâu, người không đáng cho ta kính trọng. 
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Tóm lại hai câu trên đây, chúng ta phải hằng ghi nhớ trong 
lòng, đê mình không trở thành người hèn kém, nhút nhát, 
lúc nào cũng là người dám ăn, dám nói thăng một sự thật. 


TỨ NIỆM XỨ 
LỜI PHẬT DẠY 
1/ “Này các Tỳ Kheo, có năm pháp làm suy yếu sự tu tập. Thế 
nào là năm ”? 
%Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu ”. 


“Này các Tỳ Kheo để đoạn tận năm pháp này. Bốn Niệm Xứ 
cân phải tu tập”. 


2/ “Này các Tỳ Kheo có năm triển cái. Thê nào là năm ”? 
“Dục tham triên cái, sân triên cái, hôn trâm thùy miên triên 
cái, trạo hôi triên cái, nghỉ triển cái”. 

“Này các Tỳ Kheo, đê doạn tận năm triên cái này. Bồn Niệm 
Xứ cân phải tu tập”. 

3/ “Này các Tỳ Kheo có năm dục trưởng dưỡng. Thê nào là 
năm”? 


“Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả ái liên hệ đến 
dục, háp dán. Thỉnh do tai...Hương do mữi...VỊ do lưới... 
Xúc do thân... ” 


“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng nà). 
Bồn Niệm Xứ cân phải tu tập ”. 
4/ “Này các Tỳ Kheo có năm thủ uẩn. Thế nào là năm”? 


“Sắc thủ uẩn, thọ thú uấn, tưởng thủ uấẫn, hành thủ uẫn, 
thức thủ uãn”. 
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“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm thủ uấn này. Bốn Niệm 
Xứ cân phải tu tập”. 


5/ “Này các Tỳ Kheo có năm hạ phân kiết sử. Thế nào là 
năm ”? 


“Thân kiên, ngÌi, giới câm thủ, dục tham, sân”. 


“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm hạ phần kiết sử này. 
Bồn Niệm Xứ cân phải tu tập”. 

6/ “Này các Tỳ Kheo có năm sanh thú. Thế nào là năm ”? 
%Địa ngục, loài bàng sanh, ngụ quỷ, Người, Trời”. 

“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm sanh thú này. Bốn Niệm 
Xứ cân phải tu tập”. 

7/ “Này các Tỳ Kheo có năm xan tham. Thế nào là năm ”? 


“Xan tham trụ xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, 
xan tham dung sắc, xan tham pháp”. 


“Này các Tỳ Kheo, đê doạn tận năm xan tham này. Bồn 
Niệm Xứ cần phải tu tập”. 

Š/ “Này các Tỳ Kheo có năm thượng phán kiết sứ. Thê nào là 
năm”? 

%Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cứ, vô mình ”. 


“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm thượng phân kiết sử 
này. Bồn Niệm Xứ cân phải tu tập”. 


9/ “Này các Tỳ Kheo có năm tâm hoang vu. Thê nào là 
năm ”? 


“Này các Tỳ Kheo, ở đây vị Tỳ kheo nghĩ ngờ, do dự, không 
quyêt đoán, không tịnh tín đôi với bậc Đạo Sự”. 
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“Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngờ, do dụ, không 
quyêt đoán, không tịnh tín đôi với bậc Đạo Sư, Tỳ Kheo ây 
không hướng về sự nô lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tân ”. 


“Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì 
và tỉnh tân, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhát”. 


“Này các vị Tỳ Kheo, lại nứa, vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với 
pháp... (như trên...) đối với Tă ăng... (như trên...) đối với Học 
Pháp... (như trên...) tức giận đối với các vị đồng lếU 4 hạnh, 
không hoan hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vụ ”. 


“Này Tỳ Kheo, khi một vị Tỳ Kheo phẫn nộ VAN với các Vị 
đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động trở thành 
hoang vu, Tỳ Kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên 
trì và tỉnh tấn. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm °. 


“Này các Tỳ Kho, để đoạn tận năm tâm hoang vu này. Bốn 
Niệm Xứ cần phải fu tập”. (Tăng Chỉ Kinh tập 4 trang 225 — 
230). 


CHÚ GIẢI: 
DIỆT NĂM ĐIÊU ÁC 


Trên đường tu tập có năm pháp làm cho chúng ta tu tập 
rất khó khăn, không thể tu tập được. Như các bạn đã biết 
muốn tu tập để được giải thoát thì phải ly dục và ác pháp, 
cho nên năm pháp này là pháp cản đường cản lối, khiến 
cho chúng ta không thực hiện được. Các bạn hãy lắng nghe 
Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, có năm pháp làm suy yêu 
sự fu tập. T: hé HóO là năm 2 Sát sanh, trộm cặp, dâm dục, nói 
láo, uông rượu ”. 


Năm pháp làm suy yếu sự fu tập là năm giới của người Sa 


Di. Như vậy các bạn thấy rất rõ, nếu giới luật không 


nghiêm chỉnh thì các bạn không bao øiò tu tập ly dục ly ác 
pháp được. Năm pháp này gôm có như sau: 
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1/ Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, đó là một 
pháp cực ác. 

2/ Tham lam trộm cắp cướp của, lấy của không cho, 
đó là một pháp cực ác. 

3/ Dâm dục là một pháp dục đệ nhất. 

4/ Nói vọng ngữ là một pháp cực ác không có pháp ác 
nào không làm. 

5/ Uống rượu là một pháp cực ác, nó hại người uống 
rượu không còn trí thông minh, từ đó không có một 
pháp ác nào mà người uống rượu không làm. 


Như trên Đức Phật đã dạy. Năm giới này muốn được giữ 
gìn trọn vẹn nghiêm chỉnh không hề vi phạm thì chúng ta 
phải tu tập Tứ Niệm Xứ trong giai đoạn đầu tức là tu tập 
Tứ Chánh Cần, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu, Định 
Sáng Suốt và Định Chánh Niệm Tỉnh Giác. Nên kinh dạy: 
«Này các Tỳ Kheo để đoạn tận năm pháp này. Bốn Niệm Xứ 
cần phải tu tập”. 
Theo như lời Đức Phật dạy muốn giữ gìn năm giới nghiêm 
chỉnh từ thân, miệng, ý của mình thì phải tu tập Tứ Niệm 
Xứ như trên đã nói. Đọc đến bài kinh này chúng ta mới 
thấy kinh Tứ Niệm Xứ rất quan trọng cho việc giữ gìn giới 
luật. Từ lâu người ta nghĩ răng, chỉ học giới rôi siữ giới, 
chứ đầu ngờ muôn øiữ giới luật nghiêm chỉnh thì phải tu 
tập pháp môn Tứ Niêm Xứ. Đúng là pháp môn Tứ Niệm 
Xứ tuyệt vời. 
NGŨ TRIÊN CÁI 


Năm triền cái là năm cái màn ngăn che làm cho các bạn 
không thấy được tâm mình tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ. Vì thế 
khi đứng trước ác pháp các bạn mới thấy tâm tham. sân, 

..‹hiện rõ. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo có năm triền cái. Thế nào là năm? 
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1- Dục tham triên cái; 2- Sân triên cái; 3- Hôn trâm, thùy 
niên triên cải; 4- trạo hôi triên cái; 53- Nghỉ triển cát”. 

Dục tham triên cái: Là cái màn ngăn che lòng tham muôn, 
khiên cho ta không thây, nhưng nó vần còn nguyên. 


Sân triên cái: Là cái màn ngăn che lòng sân giận, khiên cho 
ta không thây, nhưng lòng sân giận vần còn y nguyên. 

Hôn trầm, thùy miên triên cái: Là cái màn ngăn che hôn 
trầm thùy miên khiên cho ta không thây, nhưng hôn trâm, 
thuỳ miên vần còn y nguyên. 


Trạo hôi triên cái: Là cái màn ngăn che trạo hôi khiên cho 
ta không thây, nhưng trạo hôi vần còn y nguyên. 


Nghi triền cái: Là cái màn ngăn che nghi khiến cho ta 
không thầy, nhưng nghỉ vẫn còn y nguyên. 


Năm triền cái này là năm pháp ngăn che làm cho tâm 
chúng ta không thanh tịnh, tức là không ly dục ly ác pháp 
hoàn toàn. Do đó nội tâm ta không đủ nội lực Tứ Như Ý 
Túc để thực hiện Bốn Thiền và Tam Minh. 

Muốn đoạn tận năm triền cái này thì chúng ta hãy tu tập 
Tứ Niệm Xứ, chỉ có pháp môn Tứ Niệm Xứ mới đoạn tận 
năm triền cái. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kho, để đoạn tận năm triền cái này. Bốn Niệm 
Xứ cần phải tu tập ”. 

NĂM DỤC TRƯỞNG DƯỠNG 


Muốn tu tập năm dục trưởng dưỡng thì phải hiểu rõ năm 
dục trưởng dưỡng. Vậy năm dục trưởng dưỡng là gì? 


Năm dục trưởng dưỡng là năm thứ nuôi lớn lòng dục. Năm 
thứ nuôi lớn lòng dục gôm có: 


- Mắt thấy sắc sinh ra dục (ưa thích), càng thấy sinh 
ra dục càng nhiêu nên gọi là trưởng dưỡng. 
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- Tai nghe âm thanh sinh ra dục (ưa thích) càng nghe 
sinh ra dục càng nhiều nên gọi là trưởng dưỡng. 

- Mũi ngửi mùi hương sinh ra dục (ưa thích) càng 
ngửi mùi hương sinh ra dục càng nhiều nên gọi là 
trưởng dưỡng. 

- Lưỡi nếm mùi vị sinh ra dục (ưa thích) càng nếm 
mùi vị sinh ra dục càng nhiều nên gọi là trưởng 
dưỡng. 

- Thân xác chạm êm ái sinh ra dục (ưa thích) càng xúc 
chạm êm ái sinh ra dục càng nhiều nên gọi là trưởng 
dưỡng. 


Người ở đời không biết nên lúc nào cũng trưởng dưỡng 
năm thứ dục này, Vì thê sự khô đau càng chông chât cho 
đên khi chệt tiệp tục tái sanh càng lớn mạnh hơn nhiêu, do 
đó đời nào cũng khô và khô mãi không bao giờ dứt. 

Năm dục trưởng dưỡng này chỉ có pháp môn Tứ Niệm Xứ 
thì mới đoạn diệt, ngoài Tứ Niệm Xứ thì không có pháp 
diệt nó được. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo có năm dục trưởng dưỡng. Thê nào là 
năm ”? 

“Các sắc do mắt nhận thức, sinh ra khả lạc, khả hỷ, khả ái 
liên hệ đên dục, háp dân. Thỉnh do tai...Hương do mũi... VỊ 
do lưỡi... Xúc do thân... ” 

“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng nà). 
Bồn Niệm Xứ cần phải tu tập”. Đức Phật đã xác định cho 
các bạn biêt pháp nào diệt năm dục trưởng dưỡng rõ ràng. 
Khi biêt rõ như vậy các bạn sẽ không lâm lạc pháp môn giả 
hiệu. Phải không các bạn? 

NĂM THỦ UẦN 

Mỗi thân người gồm có đầy đủ năm thủ uẫn. Vậy năm thủ 
uân là gì? 
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Năm thủ uẫn là năm duyên hợp lại tạo thành thân người: 


1- Sắc thủ uẫn: Là phần hữu hình của thân ngũ uẫn, nó 
gồm có bốn đại: Đất, nước, gió, lửa. Thân tứ đại sử dụng 
sáu căn: Mắt, tai, mũi, miệng. thân, ý và sáu thức: Nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức tiếp 
xúc với sáu trần: Sắc, thỉnh, hương. vị, xúc, pháp. 


2- Thọ uẫn: Là phần vô hình của thân ngũ uẫn. Thọ uẫn có 
ba thọ: Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Có ba thức sử 
dụng thọ này: Sắc thức, tưởng thức, thức thức. Thọ là cảm 
giác nhận ra: An lạc, mừng vui, đau khổ, phiền não, tức 
giận v.v... 

3- Tưởng uẫn: Là phần vô hình của thân ngũ uẫn. Tưởng 
uẫn hoạt động mà người đời và tất cả tôn giáo đều hiểu lầm 
lạc, cho sự hoạt động của tưởng là thế giới siêu hình. Chiêm 
bao cũng là một dạng tưởng uẫn hoạt động, nhưng nó 
thuộc về ý thức tưởng. 

4- Hành uẫn: Là phần vô hình của thân ngũ uấn. Hành uẫn 
là những hành động của sắc uẫn, tưởng uẫn, thức uẫn. Nếu 
thân ngũ uẫn không có hành uẫn là không thành thân ngũ 
uẫn là thành một vật bắt động vô tri, vô giác. 

5- Thức uẫn: Là phần vô hình của thân ngũ uẫn. Thức uẫn 
là phần hoạt động siêu không gian và thời gian. Nó thuộc về 
trí tuệ Tam Minh, Lục Thông của những người đã tu 
chứng quả A La Hán, còn người tu chưa chứng quả A La 
Hán thì không bao giờ sử dụng được nó. Thức uẫn đối với 
mọi người bình thường thì nó đang bất động không hề hoạt 
động một chút nào cả. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật 
dạy: “Này các Tỳ Kheo có năm thủ uấẫn. Thế nào là năm ? 
“Sắc thủ uấn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uấn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn”. Trên đường tu tập theo Phật Giáo thì năm 


thú uấn này cần phải đoạn diệt. Muốn đoạn diệt được năm 
thủ uẫn này thì chỉ có pháp môn Tứ Niệm Xứ. Vì thế Đức 
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Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm thủ uẫn này. 
Bồn Niệm Xứ cân phải tu tập”. 

NĂM HẠ PHẢN KIẾT SỬ 

Năm hạ phần kiết sử là năm sợi dây trói buộc của phần 
thâp. Vậy năm sợi dây trói buộc của phân thầp nghĩa là gì? 
Năm sợi dây trói buộc của phần thấp nghĩa là năm sợi dây 
trói buộc của dục giới. Năm sợi dây trói buộc của dục giới 
gôm Có: 

1- Tham kiết: Phiền não của tham dục tức là do lòng tham 
muôn không đạt được sinh phiên não. 

2- Sân kiết: Phiền não của giận dữ tức là giận dữ do lòng 
tham muôn không đạt được sinh ra phiên não. 

3- Thân kiến kiết: Phiền não của ngã kiến tức là do chấp 
ngã mà sinh ra phiên não. 

4- Giới thủ kiết: Phiền não do giới cắm phi lý của ngoại đạo 
(Ngôi thiên chân đau tê không xả ra) tu đứng, tu ngôi, tu 
hạnh con bò, tu hạnh con chó, v.v... 

5- Nohỉ kiết: Phiền não do lòng nghỉ hoặc, tức là thấy ai nói 
hay làm một hành động nào đó rồi cho họ nói xâu mình. 
Muốn diệt trừ năm hạ phần kiết sử này thì chỉ có tu hành 
theo pháp môn Tứ Niệm Xứ. Vậy chúng ta hãy nghe Đức 


Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo có năm hạ phân kiết sử. Thế 
nào là năm ”? 


“Thân kiên, ngÌi, giới câm thủ, dục tham, sân ”. 


“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm hạ phần kiết sử này. 
Bồn Niệm Xứ cân phải tu tập”. 
CÓ NĂM TRẠNG THÁI CỦA TÂM 
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Năm trạng thái của tâm để xác định người ác người thiện 
gồm Có: 

Địa ngục: Một trạng thái đau khỗ như đang cơn bạo bệnh. 
Loài bàng sanh: Một trạng thái giống như loài bàng sanh. 
Nøa quỉ: Một trạng thái đau khô đang bị đói. 

Người: Một trạng thái giữ gìn năm giới được trọn vẹn. 
Trời: Một trạng thái giữ gìn 10 điều thiện được trọn vẹn. 
Muốn tu tập để thoát ra những trạng thái đau khổ và chấm 
dứt tái sanh luân hồi thì chỉ có tu tập pháp môn Tứ Niệm 
Xứ. Chúng ta hãy lăng nghe Đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
Kheo có năm sanh thú. Thê nào là năm ”2 

%Địa ngục, loài bàng sanh, ngạ quỷ, người, Trời”. 

“Này các Tỳ Kheo, để đoạn tận năm sanh thú này. Bốn Niệm 
Xứ cân phải tu tập ”. 

NĂM XAN THAM 

Đời người có một tính xấu xa nhất, đó là tính keo kiệt. 
Tính keo kiệt gôm có năm: 

1- Xan tham trụ xứ: Tâm dính mắc nơi mình ở, không rời 
bỏ được, nêu ai xâm phạm đên đât đai, nhà cửa chỗ ở là các 
bạn sẽ ăn thua đủ với họ. Tình trạng kiện thưa đât đai. Ơ 
trên đât người khác mà muôn chiêm luôn, tranh châp từng 
tâc đât theo ranh giới, tính keo kiệt về đât đai nơi mình ở. 
Đó là xan tham trụ xứ. 

2- Xan tham øgia đình: Tâm dính mắc gia đình, không rời 
bỏ được gia đình, nêu có sự rời bố gia đình là buôn khô và 
đau đớn. 

Có nhiều người muốn đi tu vì biết đời là khổ, nhưng không 
rời bỏ gia đình được, luôn luôn viện cớ băng cách này, băng 
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cách khác, đó cũng chính là xan tham gia đình. Người 
quyết tâm đi tu rời bỏ gia đình là người không xan tham 
gia đình, là người đầy đủ nghị lực, kiên cường và có tính 
cương quyết, nên mới xả được tâm xan tham. 


3- Xan tham lợi dưỡng: Tính ưa ăn ngon mặc đẹp, muốn 
cho mình sông đây đủ phủ phê, sung sướng bắng của đàn 
na thí chủ không phải bỏ sức lao động. 


4- Xan tham dung sắc: Tính ưa thích sắc đẹp. Ưa thích sắc 
đẹp là ưa thích sắc dục, ưa thích tính sắc dục là thân tâm 
câu uê, bât tịnh, thân tâm không thanh tịnh. 


5- Xan tham pháp: Thấy mọi vật gì cũng sinh tâm ham 
thích: Nhà, cửa, ruộng vườn, đât đai, thú vật, vàng bạc, của 
báu, xe cộ, đồ đạc, v.v.... 


Làm một con người mà có đủ năm thứ xan tham này thì 
cuộc đời rât là đau khô. Cho nên muôn thoát khô không gì 
hơn là phải đoạn trừ năm xan tham này. Muôn đoạn trừ 
năm xan tham này thì phải tu tập Tứ Niệm Xứ, ngoài Tứ 
Niệm Xứ ra thì không có pháp nào diệt trừ được. Chúng ta 
hãy lăng Đức Phật dạy: “Vày các Tỳ Kheo có năm xan 
tham. Thê nào là năm ”? 

“Xan tham trụ xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, 
xan tham dung sắc, xan tham pháp ”. 

“Này các Tỳ Khco, để đoạn tận năm xan tham này. Bắn 
Niệm Xứ cần phải tu tập”. 

NĂM THƯỢNG PHẢN KIẾT SỬ 

Trong cuộc đời tu hành để tìm cầu sự giải thoát thì năm sợi 
dây trói buộc phải được bứt sạch. Trước khi muôn bứt 
sạch năm sợi dây trói buộc này thì phải hiệu nghĩa. Vậy 
nghĩa của nó là gì? 
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Năm Thượng Phần Kiết Sử nghĩa là năm sợi dây trói buộc 
về trạng thái có hình sắc (sắc giới) và trạng thái không hình 
sắc (vô sắc giới). Năm Thượng Phân Kiêt Sử gôm có: 


1- Sắc ái: Những vật chất có hình ảnh làm cho chúng ta ưa 
thích như nhà lâu xe hơi, chùa to Phật lớn, tivi, tủ lạnh, vi 
tính, v.v... 


2- Vô sắc ái: Những vật không hình sắc như các cảm thọ: 
Thọ lạc, thọ khỗ, thọ bắt lạc bất thọ khổ thường sinh ra ưa 
thích và không ưa thích; như các hành: Thân hành, khẩu 
hành, ý hành làm cho chúng ta ưa thích. 


3- Mạn: Nói đủ là ngã mạn. Ngã mạn là tính kiêu căng tự 
đắc xem trời đầt không ai bắng mình. 


4- Trạo cử: Những phiền não khiến tâm bắt an, đó là về 
tâm. Còn trạo cử về thân thì thân đau nhức chỗ này, chỗ 
kia hoặc mỏi mệt bắt an, lăn qua lộn lại, thân nhút nhích, 
động đậy không lúc nào vên. 


5- Vô mỉnh: Trạng thái hôn trầm, thuỳ miên, vô ký khiến 
cho thân lười biếng, muốn đi nằm, đi ngủ, nói chung là 
trạng thái tham ăn tham ngủ, không tỉnh tấn siêng năng tu 
tập. 

Năm Thượng Phần Kiết Sử trên đây muốn đoạn diệt nó thì 
duy nhất phải có pháp môn Tứ Niệm Xứ, ngoài pháp môn 
Tứ Niệm Xứ thì không có pháp nào diệt nó được. Các bạn 
hãy lắng nghe Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, có năm 
thượng phân kiết sử. Thế nào là năm ”? 

“Sắc đi, VÔ sắc úi, mụn, trạo cứ, vô mình. Này các Tỳ Kheo, 
để đoạn tận năm thượng phân kiết sử này. Bốn Niệm Xứ cần 
phải tu tập”. 


NĂM TÂM HOANG VU 


Có năm tâm hoang vu. Vậy năm tâm hoang vu nghĩa là gì? 
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Tâm hoang vu tức là tâm rừng rú. Tại sao con người lại có 
tâm rừng rú? 


Tâm rừng rú là tâm chưa được huấn luyện. Tâm chưa 
được huấn luyện là tâm giống như con dã thú. Tâm chưa 
được huấn luyện là tâm chưa được tu tập Tứ Niệm Xứ. 
Tâm rừng rú chỉ có năm: 

Tâm hoang vu thứ nhất: Chúng ta hãy lắng Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo có năm tâm hoang vu. Thế nào là năm ”? 


“Này các Tỳ Kheo, ở đáy vị Tỳ kheo nghỉ ngờ, do dụ, không 
quyết đoán, không tịnh tín đối với bậc Đạo Sư. Này các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngờ, do dự, không quyết đoán, 
không tịnh tín dối với bậc Đạo Sư, Tỳ Kheo ây không hướng 
VỀ sự nỗ lực, hăng hát, kiên trì và tỉnh tân. Khi tâm của vị ây 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn, như 
vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất”. (Tăng Chỉ Bộ Kinh tập 4 
trang 225 — 230). Các bạn có nghe lời dạy này của Đức Phật 
không? 


Nếu các bạn về tu viện Chơn Như mà các bạn không tin 
Thầy, không tin lời dạy của Thầy, không tu tập đúng như 
lời dạy của Thầy, sống phạm giới, phá giới, đó là tâm rừng 
rú của các bạn. Tâm đó là tâm không thể huấn luyện được, 
tâm đó là tâm bố đi, tâm đó là tâm không dùng được. 


Tâm hoang vu thứ hai: Các bạn hãy lắng Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, lại nữa, vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với 
Pháp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngờ, do dự, không 
quyết đoán, không tịnh tín đối với Pháp, Tỳ Khéeo ấy không 
hướng về sự nô lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tân. Khi tâm 
của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh 
tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ hai” (Tăng Chỉ Bộ 
Kinh tập 4 trang 225 — 230). 
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Đối với pháp tu các bạn phải nghiên cứu cho thật kỹ, nếu 
pháp nào đúng là pháp của Phật dạy thì các bạn hãy đặt 
trọn lòng tin và thực hiện cho bằng được, phải giữ gìn giới 
luật cho nghiêm chỉnh, phải tu tập cho đúng lời dạy của 
Thầy. Còn ngược lại là tâm rừng rú của các bạn, các bạn 
không nên dùng những loại tâm đó mà đi theo con đường 
chánh pháp của Đức Phật được. Vì pháp của Phật là đạo 
đức nhân bản — nhân quả làm người. Nếu các bạn không 
tin thì các bạn sẽ sống vô đạo đức, sẽ làm khổ mình khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh. Pháp của Phật dễ nhận ra 
lắm các bạn ạ! Vì không tu thì thôi mà hễ có tu là có giải 
thoát ngay liền. 


Tâm hoang vu thứ ba: Các bạn hãy lắng Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, lại nữa, vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đổi với 
Tăng. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngờ, do dự, không 
quyết đoán, không tịnh tín đối với Tăng, Tỳ Kheo ấy không 
hướng về sự nô lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Khi tâm 
của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh 
tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ ba” (Tăng Chỉ Bộ 
Kinh tập 4 trang 225 — 230). 


Tăng là những người còn đang sống hiện tiền. Họ sống như 
Phật, ăn như Phật, làm như Phật, đi như Phật, v.v...Cho 
nên Tăng là gương hạnh sống động nhất cho cuộc đời tu 
hành của các bạn. Họ là giới luật sông mà hằng ngày các 
bạn gặp. Họ là những cuốn tự điễn sống để các bạn tra cứu 
các pháp hành không bao giờ sai, vậy mà các bạn nghỉ ngờ 
là nghỉ ngờ làm sao? 


Tâm hoang vu thứ tư: Các bạn hãy lắng Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ Kheo, lại nữa, vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với Học 
Pháp. Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nào nghỉ ngò, do dự, không 
quyết đoán, không tịnh tín đối với Học Pháp, Tỳ Kheo ây 
không hướng về sự nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tỉnh tấn. Khi 
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tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và 
tỉnh tân, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ tư”. (Tăng Chỉ Bộ 
Kinh tập 4 trang 225 — 230). 


Học Pháp tức là học và tu tập giới luật và 37 phẩm trợ đạo, 
nếu các bạn học và tu tập Học Pháp mà không tỉnh cần thì 
làm sao các bạn hiểu biết cho rõ ràng và làm sao cho thuần 
thục và nghiêm trì, nếu các bạn học và tu tập một cách lơ 
là, cho có hình thức thì đó là tâm rừng rú của các bạn? 
Tâm đó đối với Học Pháp chẳng có lợi ích gì cả. Muốn xả 
bỏ tâm rừng rú đó thì các bạn phải tinh tấn siêng năng tu 
tập Tứ niệm Xứ như đã dạy ở trên. 


Tâm hoang vu thứ năm: Các bạn hãy lắng Đức Phật dạy: 
“Này Tỳ Kheo, khi một vị Tỳ Kheo phẫn nộ đối với các vị 
đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động trở thành 
hoang vu, Tỳ Kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên 
trì và tỉnh tấn. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm °. 


“Này các Tỳ Kho, để đoạn tận năm tâm hoang vu này. Bốn 
Niệm Xứ cần phải tu fập”. (Tăng Chỉ Bộ Kinh tập 4 trang 
225 - 230). 


Một vị Tăng mà còn phẫn nộ thì đó là tâm rừng rú các bạn 
cần phải dẹp bỏ, cần phải xa lìa, cần phải đoạn trừ muốn 
được vậy thì các bạn phải y theo lời Phật dạy hãy siêng 
năng tu tập Tứ Niệm Xứ. 


Đoạn kinh trên đây đã xác định pháp môn Tứ Niệm Xứ có 
tầm quan trọng nhất trong sự tu tập ly dục ly ác pháp. 
Nhất là năm tâm hoang vu mà bài kinh này chỉ rẤt rõ. Bạn 
về đây tu tập là tin ai? Có phải tin ở Thầy chăng? Hay về 
đây để tu thử? Các bạn trả lời đi? 


Khi về đây tu hành bạn còn nghỉ ngờ, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín đôi với bậc Đạo Sư, đôi với pháp 
của Thây dạy, đôi với chúng ở đây thường đi nói chuyện 
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với họ, tức là thiếu tâm cung kính chúng, không ôm pháp 
chặt như ôm phao qua biển, tức giận các vị đồng tu, khi 
không được nói chuyện với họ được. Đó là những tâm 
hoang vu khiến cho bạn tu hành bỏ cuộc. Bạn đã bỏ tu viện 
Chơn Như ra đi để tìm con đường giải thoát khác, nhưng 
đến giờ này đã 10 năm, 20 năm rồi, bạn đã làm chủ thân 
tâm được những gì chưa? Hay chỉ biết nói lừa đảo người 
mà thôi. Có bạn đã rời khỏi tu viện Chơn Như để học tập 
có bằng Tiến sĩ Phật học. Đó là bạn học để nói láo, có ích lợi 
øì cho bạn? Nhưng điều quyết chắc là bạn cũng vẫn còn 
trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, chỉ có đạt được danh, 
lợi dẫy đầy, chùa to, Phật lớn, xe cộ nhiều, máy móc, phòng 
ốc sang trọng như một nhà giàu tỉ phú không hơn không 
kém. 


Tâm hoang vu của bạn đã hướng dẫn bạn về rừng rú âm u 
ngu SĨ. 


NGHĨA CỦA CÁC PHÁP 
LỜI PHẬT DẠY 
“Nói trì giới là chỉ cho tâm ly dục, ly ác pháp. 
Nói dục là chỉ cho bát tịnh. 
Nói lậu hoặc là chỉ cho đau khô. 
Nói tịnh chỉ các hành trong thân là chỉ cho làm chủ sự 


sống chết. 
Nói Tam Minh là chỉ cho tâm vô lậu. chấm dứt luân hồi 
tái sinh. 
Nói Niết Bàn là chỉ cho tâm vô dục, bất động giải 
thoát”. 

CHÚ GIẢI: 


Trên đây là sáu điều mà người tu sĩ Phật Giáo cần phải ghi 
nhớ canh cánh bên lòng: 
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Điều thứ nhất: “Nới ứrì giới” thì chúng ta phải hiểu nghĩa là 
giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh, không được vỉ phạm 
một lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhặt. Đó là vì mục đích ly dục ly ác pháp để tâm bất động 
hoàn toàn không bị các ác pháp tác động. Có như vậy mới 
gọi là tâm thanh tịnh giải thoát. Và chúng ta còn phải hiểu 
khi tâm ly dục ly ác pháp, thì chúng ta mới nhập được Sơ 
Thiền. Một loại thiền trong Tứ Thánh Định của Phật Giáo 
mà trên hành tỉnh này không có một tôn giáo nào có pháp 
môn thiền định như vậy được. 


Điều thứ hai: “Ni đực” thì chúng ta phải hiểu nghĩa là lòng 
ham muốn. Nếu không xa lìa, từ bỏ lòng ham muốn thì 
cuộc đời tu hành của chúng ta chỉ hoài công vô ích mà thôi. 
Nếu không ly dục thì không bao giờ tâm thanh tịnh. Tâm 
không thanh tịnh thì khó cho chúng ta có đủ bảy năng lực 
Giác Chi để nhập các định chứng Tam Minh. Cho nên tâm 
còn ham muốn dù sự ham muốn ấy nhỏ như hạt cát thì 
chúng ta cũng khó mà tìm thấy sự giải thoát thân tâm 
mình. 


Lời Phật dạy ngắn gọn, cô đọng: “Nói dục là chỉ cho tâm 
bất tịnh”. Còn dục là tâm không thanh tịnh. Tâm không 
thanh tịnh dù có ngồi thiền năm, bảy ngày, một tháng, hai 
tháng, một năm...thì thiền định ấy vẫn là tà thiền, tà định. 
Còn tâm ly dục ly ác pháp dù không ngồi thiền nhập định 
năm, bảy ngày thì tâm ây cũng vần là tâm nhập định. Xin 

các bạn lưu ý ở điểm sai khác thiền đỉnh của Phật và thiền 
đỉnh của ngoại đạo là ở điểm này. Cho nên, Phật Giáo lẫy 
giới luật tu tập mà thành thiền định. Còn những ai tu pháp 
môn nào mà Đại Thừa và Thiền Tông phá giới, phạm giới, 
bề vụn giới nên dù ngồi thiền năm bảy ngày, một tháng hai 
tháng... vẫn là thiền tưởng mà thôi. 
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Điều thứ ba: “Nới lậu hoặc” thì chúng ta phải hiểu nghĩa là 
sự đau khổ, chứ đừng hiểu theo nghĩa của Đại Thừa là rò 
rỉ. Theo tự điển Phật Học Việt Nam thì lậu hoặc có nghĩa là 
phiền não. Nghĩa phiền não là chỉ cho tâm đau khổ thì chưa 
đủ nghĩa, còn thiếu phần thân. Cho nên, ý của đoạn kinh 
này, lậu hoặc là chỉ cho sự đau khổ của thân và tâm. Mục 
đích tu hành theo Phật Giáo là làm cho hết sự đau khổ của 
thân tâm. Hết sự đau khỗ của thân tâm mới được gọi là vô 
lậu. 


Ví dụ: Thân bị bệnh tật, đau nhức khô sở cũng gọi là lậu 
hoặc, chứ không phải chỉ riêng có tâm phiền não. Cho nên 
nói lậu hoặc là chỉ chung cho sự đau khổ của thân và tâm. 
Vì thế khi một vị chứng quả A La Hán gọi là bậc vô lậu, là 
bậc không còn đau khô thân tâm, bậc bất động trước các 
pháp ác (Phiền não) và các cảm thọ (sự đau nhức). 


Người còn phiền não giận hờn thương ghét...người còn 
bệnh tật khố đau, rên rỉ thì không thể gọi là vô lậu. Cho 
nên Đức Phật xác định một cầu ngắn gọn: “Nói lậu hoặc là 
chỉ đau khổ”. Hết lậu hoặc là hết đau khổ. Con đường tu 
theo Phật Giáo là phải hết lậu hoặc. Bậc vô lậu là bậc giải 
thoát của Phật Giáo. Xin các bạn lưu ý lời dạy này để thấy 
rõ mục đích của Phật Giáo. 

Điều thứ tư: “Nới nh chỉ các hành” thì chúng ta phải hiểu 
nghĩa là các sự hoạt động trong thân đều ngơi nghỉ, ngưng 
hoạt động. Tịnh chỉ các hành tức là đình chỉ hơi thỡ ra, vô. 
Người có đủ năng lực làm ngừng hơi thở là người làm chủ 
sự sống chết. Người làm chủ được sự sống chết là người 
nhập Tứ Thiền. 

Lời dạy này rất rõ ràng, đây là nhập Tứ thiền làm chủ sự 
sống chết. Tại sao chúng tôi biết đây là lời dạy nhập Tứ 
Thiên? Vì trong kinh Đức Phật có dạy: “Tịnh chỉ hơi thở 
nhập Tứ Thiền” Và ở đây câu này Phật dạy: “Nói tịnh chỉ 
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các hành trong thân”. Các hành trong thân, tức là hơi thở 
vô và hơi thở ra. Do kinh dạy tịnh chỉ các hành trong thân, 
nên chúng tôi biết là tịnh chỉ hơi thở. Tịnh chỉ hơi thở là 
nhập Tứ Thiền. Qua lời dạy này chúng tôi biết chắc chắn 
đây là nhập Tứ Thiền làm chủ sự sống chết. Các bạn cứ suy 
nghĩ xem lập luận như vậy có đúng không? 


Theo nghĩa lời dạy trên của Đức Phật, khi muốn làm chủ 
sự sống chết thì phải nhập Tứ thiền. Tứ Thiền là một loại 
thiền định với mục đích của nó là giúp chúng ta tịnh chỉ hơi 
thở. Ngoài thiền định này ra thì không còn có một thứ thiền 
đỉnh nào làm chủ sông chết được. Đó là một sự xác quyết 
chắc chắn không thay đổi của Phật Giáo. Thiền mà làm chủ 

được sự sống chết như vậy, nên được gọi là Tứ Thánh 
Định. Chỉ có Tứ Thánh Định mới không hỗ danh là Thiền 
Định của các bậc Thánh. 
Một người tu hành muốn làm chủ sanh tử luân hồi thì phải 
tu tập Tứ Thánh Định. Tứ Thánh Định gồm có bốn Thiền: 

- Sơ Thiền. 

- Nhị Thiền. 

- Tam Thiền. 

- Tứ Thiền. 
Muốn tu tập bốn thiền này thì phải tu tập ly dục ly ác pháp. 
Và chúng ta ai cũng biết ly dục ly ác pháp là giới luật, là 
thiện pháp. 
Tóm lại muốn tu (tập làm chủ sự sống chết thì phải sống 
nghiêm chỉnh Giới luật và tu tập Tứ Niệm Xứ để tịnh chỉ 
hơi thở nhập Tứ Thánh Định. 
Điều thứ năm: “Nới Tam Minh là chỉ cho tâm vô lậu ”. 


Tam Minh nghĩa là gì? Tam Minh nghĩa là trí tuệ hiểu biết 
vượt ra khỏi không gian và thời gian, tức là sự hiệu biêt vũ 
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trụ như thật, chứ không phải sự hiểu biết hạn hẹp của ý 
thức. Sự hiểu biết như vậy còn được gọi một cái tên khác là 
liễu tri. Trí thức bị hạn chế trong không gian và thời gian 
nên thấy và hiểu biết mọi sự vật bằng tưởng, không như 
thật. Ví dụ: Thấy thế giới hữu hình này là thật. Thấy thế 
giới siêu hình là thật, linh hồn người chết, Thần Thánh, 
quỷ, ma... là có thật. Đó là cái hiểu biết của tướng tri. 


Người tu hành mà có được trí tuệ Tam Minh thì thấy thế 
giới hữu hình và vô hình là không có thật, chỉ là những thế 
giới ảo tưởng. Do thấy 2 thế giới không thật có nên không 
thấy có ta, của ta, bản nøã của ta. Do thật thầy không phải 
của ta như vậy, nên không thể tương ưng trong hai thế giới 
này. Không tương ưng tức là vô lậu, vô lậu nên chấm dứt 
tái sanh luân hồi. Cho nên Phật dạy: “Với Tưm Minh là chỉ 
tâm vô lậu”. Tâm vô lậu tức là tâm chấm dứt luân hồi tái 
sinh. 

Như vậy, chúng ta đã hiểu rõ: Nhập được Tứ Thiền là làm 
chủ sự sống chết. Còn đạt được trí tuệ Tam Minh thì chấm 
dứt luân hồi tái sanh. Những lời dạy này các bạn cứ suy 
ngẫm rồi mới tin. Và khi tin thì các bạn hãy nên sống và 
tập luyện đúng pháp. Khi sống và tu tập đúng pháp thì 
chừng đó các bạn mới chứng minh lời Phật dạy là như thật. 
Điều thứ sáu: “Wới Niết bàn là chỉ cho tâm vô dục, bất động 
giải thoát”. Lời dạy này chúng ta phải hiểu nghĩa những từ 
vô dục, bất động. Vậy vô dục và bất động nghĩa là gì? 

Vô dục nghĩa là không còn ham muốn, còn bắt động nghĩa 
là không bị lay động. Niết Bàn của Phật là ở chỗ trạng thái 
tâm không còn ham muốn và không bị lay động. 

Với mục đích muốn được tâm vô dục và bất động thì phải 
tu tập tâm ly dục ly ác pháp. Vậy tu tập như thế nào để tâm 
Iy dục ly ác pháp? 
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Ly dục tức là không làm theo lòng ham muốn của mình; ly 
ác pháp là lìa xa, không làm theo các pháp ác, ngăn chặn 
các pháp ác không cho xâm chiếm vào tâm. Khi tâm không 
còn ham muốn (vô dục) và tâm bắt động trước các ác pháp, 
đó là mục đích Niết Bàn của Đạo Phật. 


Niết Bàn của Đạo Phật là một sự thật, chứ không phải là 
một cảnh giới siêu hình. Bởi vậy Đạo Phật là đạo như thật, 
nên trong Đạo Phật không có một điều gì trừu tượng, ảo 
giác khiến cho mọi người khó hiểu. Khi Phật Giáo bị dìm 
mắt thì Bà La Môn phát triển biến giáo pháp của mình 
thành giáo pháp của Đạo Phật. Vì thế Đạo Phật trở thành 
một tôn giáo mê tín, lạc hậu Đạo đức thì mắt hết chỉ còn 
những việc làm mê tín như cúng bái cầu siêu, cầu an, cúng 
sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, xin xâm bói quẻ, v.v... 
Những việc làm này, hôm nay đã trở thành một nghề 
nghiệp cúng bái tụng niệm trong các chùa. Một nghề 
nghiệp lừa đảo mọi người, làm mọi người mắt trí tuệ, mất 
sức tự lực, chỉ còn lại với tỉnh thần yếu đuối cầu cúng van 
xin thật là đau lòng. Phải không các bạn? 


GIỚI HẠNH I 
LỜI PHẬT DẠY 
“Giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. Có giới hạnh, có trí 
tuệ, thì lời nói mới thành thật không hư dôi, hành động và ý 
nghĩa không ác độc”. 
CHÚ GIẢI: 
Muốn hiểu lời dạy này thì chúng ta phải hiểu cho rõ ràng 
những từ ngữ. Vậy giới hạnh là gì? 
Giới là giới luật, là những điều ngăn cấm, là những pháp 
thiện. Hạnh là hành động, là đức hạnh. 
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Giới hạnh là những hành động thiện, những hành động 
mang lại sự an vui cho mình, cho người, cho tât cả chúng 
sanh. 


Trí tuệ là sự hiểu biết của ý thức, chứ không phải trí tuệ 
Tam Minh. Xin quý bạn hãy phân biệt cho rõ ràng. Có thể 
câu này dịch sửa lại “Giới hạnh là tri kiến giải thoát” Từ 
ngữ trí tuệ dễ khiến cho mọi người hiểu lầm mình có trí 
tuệ. Con người chỉ có tri kiến chứ chưa có trí tuệ, ngoại trừ 
những bậc tu chứng Tam Minh. Nhưng tại sao ở đây nói 
giới hạnh là tri kiến giải thoát? 

Đúng vậy, ở đâu có tri kiến giải thoát là ở đó có đức hạnh. 
Lời dạy trên đây xác định đạo đức làm người rất rõ ràng. 
Người có đức hạnh không làm khổ mình khổ người là 
người phải có tri kiến giải thoát. 

Phần đông, trong cuộc đời của chúng ta người nào cũng có 
tri kiến, nhưng tri kiến không có giới hạnh. Tri kiến không 
có giới hạnh là tri kiến khổ đau, tri kiến ác, tri kiến dục 
làm khổ mình. khổ người. 

Lời dạy bảo trên đây của Đức Phật rất thực tế trên đường 
tu hành theo đạo giải thoát “4i có giới hạnh là có trì kiến 
giải thoát, ai có trỉ kiến giải thoát là có giới hạnh °. 


GIỚI HẠNH II 
LỜI PHÂT DAY 


“Giới hạnh” có thể làm thanh tịnh “trí tuệ”, “trí tuệ” có thể 
làm thanh tịnh “giới hạnh” 


CHÚ GIẢI: 


Khi một hành giả sống một đời sống đạo đức thì đạo đức là 
giới hạnh. Giới hạnh làm cho tri kiên không có khởi ác 
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niệm, không có những hành động ác, không có những lời 
nói ác. Nhờ thế được xem là tri kiến thanh tịnh tức là tri 
kiến giải thoát hay nói cách khác là tri kiến không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, tức là sự hiểu 
biết thanh tịnh. 


Cho nên lời dạy này có một giá trị rất lớn về đời sống đạo 
đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình khổ 
người. Vì thế kinh dạy: “Giới hạnh có thể làm thanh tịnh trí 
kiến, trỉ kiến có thể làm thanh tịnh giới hạnh”. Đó là cách 
thức sử dụng tri kiến giải thoát của chúng ta để vượt ra 
khỏi qui luật của nhân quả, để làm chủ sự sống chết và 
chấm dứt luân hồi của của kiếp làm người. 

Chúng ta ai cũng biết đời sống con người là khổ đau là 
nhiều tai ương hoạn nạn. Thế mà chỉ biết cách sử dụng tri 
kiến và øiới luật thì mang lại cho chúng ta một đời sông 
Thiên Đàng Cực Lạc tại thế gian này chứ không phải tìm 
nơi vô hy vọng. 


TỪ BỎ 
LỜI PHẬT DẠY 
“Cải gì không phải của các ông các ông hấy từ bỏ, từ bỏ sẽ 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông”. 
“Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không phải của các ông, hãy từ 
bỏ 0: ngũ uân này, sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho các 
ông”. 
CHÚ GIẢI: 
Thân ngũ uấn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Theo như lời 
Đức Phật dạy: “Hãy fừ bỏ thân ngũ uấn này, sẽ đem lại 


hạnh phúc, an lạc”. Đúng vậy, do thân ngũ uẫn này mà 
chúng ta thường chịu nhiều sự khỗ đau. 
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Vậy muốn từ bỏ thân ngũ uẫn này phải từ bỏ bằng cách 
nào? Rất nhiều pháp môn tu tập để từ bỏ thân ngũ uẫn 
này, nhưng có một pháp môn hay nhất. Đó là pháp Như lý 
tác ý. Tác ý cái gì? 

Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tác ý: “Sắc, này các 
Tỳ Ỷ Kheo, là vô thường, cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là 
vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật thấy với chánh trí 
tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

“Thọ... Tưởng... Các hành... Thức là vô thường... ” 


“Này các Tỳ Kheo, do thấy vậy, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chún đôi với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đôi với 
các hành... đổi với thức ”. 


%Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham nên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát” VỊ 
ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
làm nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


“Này các Tỳ Kheo, cho đến hữu tình, cho đến tột đảnh của 
hữu, những bậc ấy là tối thượng, những bậc ấy là tối thắng ở 
trong đời, tức là các bậc A4 La Hán”. 

Theo như những lời dạy trên, chứng quả A La Hán rất đơn 
giản. Phải không các bạn? 

Qua lời dạy này chúng ta chỉ cần biết như thật sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường, là khổ, không phải là ta, là 
của ta, là bản ngã của ta, thì ngay đó là chứng quả A La 
Hán. Nói thì dễ, nhưng tác ý để biết như thật thì phải có 
thời gian tu tập không phải là ít. 
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LY DỤC THAM 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Ràdha, phàm có dục nào, tham nào, hý nào, khát ái 
nào đối với sắc, hãy từ bỏ chúng. Như vậy sắc sẽ được đoạn 
tận, cắt tận gốc rễ, làm cho nhự thân cây ta la, làm cho 
không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai”. 


Đối với thọ, tưởng, hành thức cũng vậy”. 
CHÚ GIẢI: 


Đọc đoạn kinh này chúng ta mới nhận ra pháp hành thiền 
định cụ thể của Phật Giáo là có dục nào, tham nào, hỷ nào, 
khát ái nào đối với sắc, thọ, tướng, hành, thức thì hãy từ bỏ 
chúng, có nghĩa là không làm theo chúng, thì sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức sẽ được đoạn tận, cắt tận gốc rễ không 
còn sanh khởi nữa. 


Phương pháp tu này rất đơn giản chỉ cần không làm theo 
dục tham, dục sân, dục sỉ ... thì cuôi cùng thân ngũ uân này 
mới như thật không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 


Có đoạn dứt được như vậy thì trước các cảm thọ ta mới có 
thể bất động tâm được. Nếu không từ bỏ được, không ngăn 
chăn được lòng tham dục thì chúng ta khó mà thành tựu 
pháp quán thân, thọ, tâm, pháp vô thường, khô, vô ngã. 

Và không thành tựu được pháp môn này thì khó cho ta 
thấy được quả giải thoát vô lậu A La Hán. 


Từ bỏ lòng tham dục thì chúng ta phải nhận thấy rõ ràng 
từng tâm niệm dục, dù dục rất vi tế rất nhỏ nhặt. Ví dụ: 
Tham dục ăn, tham dục ngủ, tham dục làm việc, tham dục 
nói chuyện, tham dục đọc kinh sách, tham dục nghe băng 
giảng, tham dục tu nhiều, tham dục hỷ lạc, tham dục khinh 
an v.V... 


siÍ74- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


Chúng (ta chỉ có ly được dục là đoạn dứt được thân ngũ 
uấn, đó là ý chính của bài kinh này và cũng là pháp hành 
độc đáo thiền định của Phật Giáo mà mọi người không thể 
ngờ được. 


TRANH LUẬN 
LỜI PHÂT DAY 


“Này các Tỳ Kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời 
tranh luận với Ta. Này các Tỳ Kheo, người nói Pháp không 
tranh luận bắt cứ một ai ở đời °. (Tương Ưng Kinh tập 3 
trang 249). 


CHÚ GIẢI: 


Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp là 
dựng lại những pháp nào đúng với chân lý giải thoát của 
loài người. Ngài còn mạnh dạn chỉ thẳng và dẹp bỏ những 
pháp nào sai, để cho người đời sau biết rõ tránh không lầm 
lạc. Vì thế ngoại đạo tức giận thường tìm Phật tranh luận 
hơn thua cao thấp. Cho nên đoạn kinh trên đây là Đức 
Phật đã xác định Ngài không tranh luận hơn thua bất cứ 
một ai. Nhưng những pháp nào lừa đảo làm cho con người 
hao tài tốn của một cách nhảm nhí và tốn hao công sức tu 
hành không được những øì ích lợi thiết thực, thì Ngài nói 
thắng, chỉ thăng để dẹp bỏ. Cho nên trong cuộc đời thuyết 
pháp độ sanh Ngài bị ngoại đạo lăn đá, cho voi say đến giết 
Ngài, và cho phụ nữ giả mang thai, vu khống Ngài, làm cho 
mắt uy tín... Nhưng tà pháp sao thắng được chánh pháp. 
Cuối cùng Đức Phật đã giảng dạy cho loài người đầy đủ các 
pháp hành về đạo đức làm người không làm khổ mình khổ 
người. Đến 80 tuổi Ngài ra đi với tâm nguyện viên mãn, để 
lại cho chúng sanh một nền đạo đức nhân bản tuyệt vời tức 
là bốn chân lý. 
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Chúng tôi là đệ tử của Phật, noi gương Ngài, những gì của 
Phật đã bị ngoại đạo ném bỏ xuống, thì chúng tôi dựng lại, 
còn những gì không phải của Phật, gây ảnh hưởng xấu tai 
tiếng cho Phật Giáo, gây ảo tưởng, trừu tượng, mê tín, lạc 
hậu v.v...khiễn cho Phật Giáo suy đồi, thì chúng tôi ném bỏ 
xuống hết. Bởi vì khi tu xong chúng tôi như những người 
đứng trên núi cao nhìn xuống, thây kinh sách Đại Thừa và 
các Tổ tu hành không đúng với chánh pháp của Phật, 
chúng tôi đều biết rõ. Do đó Tổ nào có ý đồ ném bỏ và kiến 
giải sai về Phật giáo thì chúng tôi có bốn phận phải chỉnh 
đốn lại và làm cho con đường Phật Giáo sáng chói huy 
hoàng, chứ không thể để cho Phật Giáo biến thành một 
đồng rác øiáo lý tông hợp (84 ngàn pháp môn). Nhờ đồng 
rác giáo lý Ấy, mới có một số người lợi dụng làm nghề sinh 
sống mê tín, lừa đảo và làm cây chùm sửi, ăn bám vào 
người khác, biến họ trở thành sánh nặng cho xã hội. 

Lời nói này, tin hay không tin là quyền ở các bạn. Nhưng 
chúng tôi tin chắc rằng: Các bạn đều là những người có trí, 
thấy rộng hiểu xa, thì lời nói của chúng tôi không phải là vô 
ích. Còn riêng chúng tôi là tu sĩ Phật Giáo, có bốn phận 
phải dựng lại những øì của Đức Phật đã bị ném bỏ, và dẹp 
bỏ những gì không phải của Phật Giáo. 

Theo lời Phật dạy trên đây, chúng tôi xin gửi đến các bạn 
một bức tâm thư (xem lại Thư Ngỏ - ở đầu tập sách) để các 
bạn tránh những lỗi lầm dẫm lại lối mòn của Bà La Môn 
ngày xưa, luôn luôn tìm cách tranh luận hơn thua với Phật, 
nói xấu Phật, diệt Đạo Phật, nhưng Đạo Phật chân chánh 
ngày nay vẫn còn. Phải không các bạn. 
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TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT 
LỜI PHẬT DẠY 


“Này các Tỳ Kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả 
những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không 
phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng 
trong các pháp ấy.” 

CHÚ GIẢI: 


Một lần nữa Đức Phật nói về tâm không phóng dật. Xin các 
bạn lưu ý: Muốn tâm không phóng dật thì các bạn phải 
phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy pháp phòng hộ 
sáu căn là pháp nào? 


- Thứ nhất là pháp độc cư 

- Thứ hai là pháp Tứ Chánh Cần 

- Thứ ba là pháp Tứ Niệm Xứ 

- Thứ tư là pháp Thân Hành Niệm 


Biết rõ tâm không phóng dật là pháp tối thượng trong các 
pháp thiện. Vậy thì muốn ly dục ly ác pháp thì chúng ta 
phải bằng mọi cách giữ gìn tâm không phóng dật. Phải 
không các bạn? Bằng mọi cách phải giữ tâm không phóng 
dật tức là phải biết lẫy pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương 
tựa vững chắc cho ta thì tâm sẽ không phóng dật. Cho nên 
Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta: “Hãy lấy giới luật và 
giáo pháp Ta làm Thây, làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa 
vững chắc...” Chính vì chỗ tâm không phóng dật là thiện 
pháp tối thượng, là sự chuyển hóa nhân quả, là đạo đức 
không làm khổ mình khỗ người, là mục đích tâm bất động 
của Phật Giáo, là Niết Bàn tại thế gian, là tâm thanh thản 
an lạc và vô sự, là bất động tâm định, là ly dục ly ác pháp... 


Cho nên, người tu hành theo Đạo Phật thì phải lấy tâm 
không phóng dật làm pháp môn tôi thượng. Vậy, trên bước 
đường tu theo Phật Giáo thì chúng ta phải khắc ghỉ trong 
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lòng lời dạy này: “Jấp không phóng dật làm căn bản, lấy 
không phóng dật làm chô quy tu, không phóng dật là tôi 
thượng trong các pháp thiên ây”. 


HẠNH ĐỌC CƯ 
LỜI PHẬT DAY 


“Thế Tôn nhìn chúng Tỳ Kheo đang yên lặng, hết sức yên 
lặng, rồi hỏi các Tỳ Kheo: “Ta được thỏa mãn này các Tỳ 
Kheo, với đạo lộ này tâm Ta được thỏa mãn, này các Tỳ 
Kheo, với đạo lộ này hãy tỉnh tấn hơn nữa, để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ”. 


“Hội chúng này không có lời thừa thái, không có lời thừa dư 
đã được an trủ trong lõi cây thanh tịnh ”. 


“Một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời”. 

CHÚ GIẢI: 


Nhìn một số chúng đông đảo theo Phật tu hành, giữ hạnh 
độc cư trọn vẹn, không tụ tập nói chuyện, ai nấy cũng lo 
giữ gìn phòng hộ sáu căn để ly dục ly ác pháp. Nhìn thấy 
thế, Đức Phật buột miệng ngợi khen: “Một hội chúng đáng 
được cung kính, dáng được tôn trọng, đáng được cúng 
dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đòi”. 


Nhìn lại chúng tu hành trong tu viện Chơn Như như thế 
nào? Chắc các bạn đều biệt rât rõ. 

Thưa các bạn! Tắt cả tu sĩ và cư sĩ được về Chơn Như tu 
tập đêu đên từ các chùa Đại Thừa, Thiên Tông, Tịnh Độ 
Tông, Khât Sĩ, Mật Tông và Nam Tông. Các tu sĩ và những 
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cư sĩ này vốn đã quen với nếp sống tại các chùa, tỉnh xá, 
niêm Phật đường của họ; họ thích hôi họp nói chuyên, thích 
ăn ngủ phi thời, thích tu ức chế tâm. Đến đây tuy có tu tập, 
nhưng tu tập theo kiểu của họ, phá giới luật Phật và vi 
phạm nội quy của tu viện Chơn Như. Chúng tôi khuyên 
dạy hết lời họ vẫn không nghe, chứng nào tật nấy: Ăn ngủ 
phi thời, nhất là nói chuyện, phá hạnh độc cư ... 


Đem so sánh hai chúng, chúng của tu viện Chơn Như và 
chúng trong thời Đức Phật, thì chúng trong tu viện Chơn 
Như chỉ là những người quá vô minh, đã vào tu viện mà 
không chỉu bỏ ngũ dục lạc thế gian. thì tu tập có ích lợi øì. 
Vì thế chúng tôi biết rằng chúng tu tập tại tu viện Chơn 
Như chỉ là những tu sĩ và cư sĩ tham ăn, tham ngủ, tham 
nói chuyện. Vì thế họ tu ăn, tu ngủ, tu nói chuyện, v.v... mà 
thôi!... 


Sánh với các u sĩ và cư sĩ trong thời Đức Phật, thì các bạn 
phải tự rất xâu hồ các bạn chưa thật xứng đáng là những tu 
sĩ, cư sĩ của Phật Giáo. Thích hội họp. thích nói chuyên là 
những tu sĩ và cư sĩ ngoại đạo của Bà La Môn. 


Con đường tu tập theo Phật Giáo còn rất xa. Phải trải qua 
ba giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: “Để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt. (Ly dục ly ác pháp). 

- Giai đoạn thứ hai: “Để chứng đắc những gì chưa chứng 
đặc. (Nhập Bôn Thiên). 

- Giai đoạn thứ ba: “ĐỂ chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. (Thông suôt Tam Minh). 

Thời nay, người tu sĩ và cư sĩ Phật Giáo chỉ tu danh, tu lợi, 
tu tiên, tu bạc, tu chùa to, Phật lớn...Chúng tôi chỉ mong 
sao tu viên Chơn Như sẽ có những người tu thật, đê xác 
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định Phật Giáo là ly dục ly ác pháp, chứ không phải tu ức 
chế tâm hết vọng tưởng như Đại Thừa, Thiền Tông, v.v... 
Thưa các bậc tôn túc Hoà Thượng, Thượng Toaạ, Đại đức 
Tăng, Ni! Sự tu tập của tu sĩ Phật Giáo hiện giò phá giới 
phạm giới quá lộ liễu khiến cho người cư sĩ mắt hết lòng tin 
và họ đã cho ra đời những tác phẩm nói lên những tệ nạn 
rác bẵn trong Phật Giáo trong đó có một bộ sách lấy tên là 
“GIẶC THẬY CHÙA” ghi lại những điều dục lạc của các quí 
Sư, Thầy trong các hệ phái Phật Giáo, thật là trơ trến, 
nhưng các Sư Thầy không biết xấu hỗ. Khi được nghe và 
thấy như vậy không ai mà không đau lòng cho Đạo Phật 
ngày nay. Kính mong Giáo Hội Phật Giáo quan tâm lưu ý 
đề chỉnh đốn lại sự tu học của tu sĩ Phật Giáo cho được tốt 
đẹp hơn. Nhất là giới luật phải chỉnh đốn lại ngay bây giờ. 


THỦ GỎM CÓ BÓN 

LỜI PHẬT DẠY 

“Dục thủ 

Kiên thủ 

Giới câm thủ 

Ngá cháp thú ”. 
CHÚ GIẢI: 
Muốn hiểu được lời dạy của Đức Phật thì chúng ta phải 
hiệu từng chữ nghĩa cho rõ ràng. Vậy thủ nghĩa là gì? 
Thủ là chữ Hán, có nghĩa là giữ gìn, có chấp, ngoan có, bảo 
thủ. Theo Phật Giáo con người có bốn điều kiện có chấp, 
bảo thủ đi đến ngoan có, không chịu cởi mở, xả bỏ, buông 
xuông, v.v... 
- Sự cố chấp, bảo thủ thứ nhất là “Dực h¿”. Vậy dục thủ 
nghĩa như thê nào? Dục thủ là chữ Hán. Dục nghĩa là lòng 


- 180- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


ham muốn; thủ là giữ gìn, bảo thủ. Hai chữ dục thủ có 
nghĩa là bảo thủ, có chấp vào lòng ham muốn của mình, 
hay còn có nghĩa là không buông bỏ lòng ham muốn. Biết 
lòng ham muôn: là nơi tập hợp sinh ra muôn ngàn thứ khỗ 
đau cho kiếp. sống con người. Thế mà không ai bỏ được 
lòng ham muốn của mình. Đó là dục thủ. 


- Sự cố chấp, bảo thủ thứ hai là “Kiến £h¿”. Vậy kiến thủ 
nghĩa là gì? Kiến thủ là chữ Hán. Kiến nghĩa là ý kiến của 
mình, sự hiểu biết của mình, sự vay mượn tích lũy những 
tư tưởng tà kiến của người khác, của kinh sách ngoại đạo, 
của triết học, của khoa học, y học, v.v... Thủ là giữ gìn, bảo 
thú. Hai chữ. “kiến thủ” có nghĩa là bảo thủ cố chấp vào ý 
kiến hiểu biết của mình hoặc vay mượn của người khác. 
Nhưng dù những ý kiến đó sai, mọi người ai nói gì, khuyên 
gì cũng reitbi chịu buông bỏ những kiến chấp tà tư tưởng, 
tà pháp ây, v.v.. 


Ví dụ: Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ không phải 
Phật thuyêt, tu tập chắng ra gì, nhưng họ vẫn vô minh châp 
cứng giáo pháp đó. Ai nói kinh này sai là họ lộn gan lên 
đầu. 


Biết rằng kiến thủ là những điều sinh ra ngu muội, khiến 
cho ta phải chịu muôn ngàn thứ khổ đau. Thế mà ít người 
bỏ được những kiến thủ đó!. 

- Sự cố chấp, bảo thủ thứ ba là “Giới cấm thủ”. Vậy Giới 
cấm thủ nghĩa là gì? Giới cấm thủ là chữ Hán, nghĩa là 
những giới luật bắt buộc một cách vô lý như: Tu hạnh con 
bò, tu hạnh con chó, đứng một chân, ngầm mình trong 
nước, ăn phân bò con, ăn rất ít, ngủ ngồi, ngủ đứng, ngủ 
trên rác bẵn, giết 1.000 người thì chứng đạo, v.v... thì mới 
được cộng trú với Phạm Thiên. 
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Ba chữ “Giới Cấm Thủ” có nghĩa là bảo thủ, cố chấp vào tà 
giới luật làm khô mình, khô người, phí công sức tu tập mà 
chăng tìm thây sự giải thoát chân thật. 


Những giới luật của Phật Giáo là những hành động đạo 
đức không làm khổ mình khổ người. Nên giới luật đã giúp 
cho những người biết giữ gìn thì có một đời sống an lạc với 
tâm hôn thanh thản và vô sự, tràn đây hạnh phúc trong 
cuộc sống. Cho nên giới luật của Phật Giáo là pháp môn 
thiện giúp cho con người sống trong thiện pháp. Nó là nền 
tảng đạo đức nhân bản - nhân quả của loài người. 

Còn giới cấm thủ là các ác pháp. Ví dụ: Khi ngồi kiết già 
hai chân bị đau mà cố ngồi chịu đau cho hết giờ. Đó là giới 
cấm thủ, là giới luật làm khổ mình mà cứ cố giữ gìn. Người 
tu khổ hạnh là người bị giới cắm thủ ràng buộc. Cho nên 
Đạo Phật không chấp nhận khỗ hạnh, vì khổ hạnh đi ngược 
lại đường lối giải thoát của Đạo Phật. Vì thế Đức Phật nói: 
“Đạo Ta không có thời gian đến để mà thấy...” Chính lời 
dạy này mà chúng ta mới biết Phật Giáo là đạo giải thoát 
thật sự, không dối người. 


- Sự cố chấp, bảo thủ thứ tư là “Ngã chấp thú”. Vậy Ngã 
chấp thủ nghĩa là gì? Ngã chấp thủ chữ Hán, nghĩa là bảo 
thủ, cố chấp sắc, thọ, tướng, hành, thức là ngã của mình, 
cho là ta, là của ta, bản ngã của ta. Nếu ai động đến thì sân 
hận, giận dữ, sinh ra phiền não khỗ đau, v.v... 


Con người sinh ra ở đời vì lầm chấp ngã là thật có, nên 
phải chịu nhiều thứ khổ đau. Bởi vì chấp ngã nên xem ngã 
bằng trời, nếu ai đụng đến ngã của họ là họ sẽ ăn thua 
đủ...Cướp của, giết người, gian tham trộm cắp cũng vì ngã, 
cờ gian bạc lận cũng vì ngã, làm việc mê tín, bói khoa, cúng 
sao giải hạn, xin xăm bói quẻ, cầu siêu cầu an lường gạt 
người cũng vì ngã... 
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Ngã chấp thủ là những từ chỉ cho sự lầm lạc, ngu sỉ lầm 
chấp cái không thật có mà cho là có thật. Ai cũng biết năm 
duyên ngũ uẫn hợp lại thành một con người, khi năm 
duyên này rã ra thì chẳng có cái chỉ là con người, là ngã cả. 
Bởi chúng ta không chịu tư duy suy xét cho kỹ lại xem cái 
gì là ngã ở đâu. Nếu thật có ngã thì sau khi chết cái ngã ở 
đâu hay chỉ còn là một đồng đất hôi thối? 

Tóm lại: Dục thủ, Kiến thủ, Giới cắm thủ, Ngã chấp thủ là 
bốn điều bảo thủ cố chấp một cách lầm lạc, sai lệch để 
mang lấy những hậu quả khổ đau bắt tận từ kiếp này sang 
kiếp khác. 

Người tu theo Phật Giáo thấy bốn điều chấp thủ này thì rất 
sợ hãi, luôn luôn tìm mọi cách từ bỏ, tránh xa. Xem nó như 
loài rắn độc, khi bị nó cắn thì nọc độc lan khắp người, mà 
không có thuốc gì cứu chữa được. Vì thế mà loài người 
đành phải chịu chết trong bốn loại nọc độc này. Xin các 
bạn lưu ý ngay từ phút này cần thận dè dặt từng tâm niệm 
của mình nếu thấy có bóng dáng của: Dục thủ, Kiến thủ, 
Giới cám thủ, Ngã chấp thủ thì phải mau mau diệt trừ tận 
gôc . 


LÀM THẺ NÀO ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC NHANH CHÓNG 
LỜI PHẬT DẠY 


“Lúc bấy giờ có một Tỳ Kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: 
“Biệt nhự thê nào, thay như thê nào, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức ”2 


“Biết rõ tâm niệm này Đức Phật liền trả lời với các Tỳ Kheo: 
“Này các Tỳ Kheo! Pháp đã được giải thích, thuyết giảng; 
Bắn Niệm Xứ đã được giải thích, thuyết giảng; Bốn Chánh 
cần đã được giải thích, thuyết giảng; Bốn Như Ý Túc đã 
được giải thích, thuyết giảng; Năm Căn đã được giải thích 


- 183- 


NGƯỜI PHẬT TỬ CÀN BIÊT-TẬP BÓN- CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẺ TÔN 


thuyết giảng; Năm lực đã được giải thích thuyết giảng; Bảy 
Bồ Đê Phân đã được giải thích thuyêt giảng; Thánh Đạo 
Tám ngành đã được giải thích thuyêt giảng”. 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, pháp được Ta giải thích thuyết 
giảng. Vậy mà ở đây còn có Tỳ Kheo khởi lên suy nghĩ như 
san: “Biệt thê nào, thay thê nào, các lậu hoặc được đoạn tận 
lập tức?”. 
CHÚ GIẢI: 


Tất cả các pháp đã được Đức Phật giải thích và thuyết 
giảng ở trên, nêu là một người biết đời khổ như thật, không 
có một vật gì là của mình, thì ngay đó buông bỏ tức khắc, 
không còn tiếc rẻ một thứ gì nữa, ngay cả đến thân mạng 
cũng bỏ sạch, Chính buông bỏ như vậy, lậu hoặc đã được 
đoạn dứt tức thời. Nhưng tại sao các vị Tỳ Kheo này đã 
nghe Phật thuyết giảng và giải thích mà lậu hoặc vẫn còn, 
không đoạn tận được nên mới có những câu hỏi như vậy. 


Thưa các bạn! Chính vì các bạn nghe thuyết giảng hiểu 
biết, nhưng sự hiểu biết của các bạn chưa như thật. Do sự 
hiểu biết chưa như thật nên các bạn buông bỏ chưa sạch, 
hoặc vì nghiệp của các bạn quá sâu dày, tuy có tâm quyết 
buông bỏ, nhưng nhân quả còn đeo mang chưa chịu ly hay 
nói cách khác là chưa chuyển hóa. 

Những pháp trên đây đã được Phật thuyết giảng để cho 
chúng ta tu tập chuyển hóa nhân quả. Nhờ tu tập theo các 
pháp này đúng cách thì mới chuyển hóa nhân quả sạch 
được. Chuyển hóa nhân quả sạch được tức là tâm vô lậu. 


Bài pháp trên đây để xác định cho chúng ta thấy rằng Phật 
Giáo chỉ có những pháp này mà thôi, (không ngoài 37 
phẩm trợ đạo) không còn pháp nào khác nữa. Như thế 
chúng ta không bị kẻ khác lừa đảo, vì nó được xác định quả 
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quyết của Phật, khi các vị Tỳ Kheo hỏi Phật còn có pháp 
nào vô lậu nữa không? 


Xin các bạn đọc lại đoạn kinh trên để thấy Phật Giáo chỉ có 
những bài kinh vô lậu thiết thực, cụ thể, thực tế và rất đơn 
giản: “Lúc bấy giờ có một Tỳ Kheo sanh khởi suy nghĩ như 
sau: “Biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu hoặc được 
đoạn tận lập tức?” 


Biết rõ tâm niệm này Đức Phật liền trả lời với các Tỳ Kheo: 
“Này các Tỳ Kheo! Pháp đã được giải thích, thuyết giảng; 
Bốn Niệm Xứ đã được giải thích, thuyết giảng; Bốn Chánh 
Cần đã được giải thích, thuyết giảng; Bốn Như Ý Túc đã 
được giải thích, thuyết giảng; Năm Căn đã được giải thích 
thuyết giảng; Năm Lực đã được giải thích thuyết giảng; 
Bảy Bồ Đề Phần đã được giải thích thuyết giảng; Thánh 
Đạo Tám Ngành đã được giải thích thuyết giảng. Như vậy, 
này các Tỳ Kheo, pháp được Ta giải thích thuyết giảng. 
Vậy mà ở đây còn có Tỳ Kheo khởi lên suy nghĩ như sau: 
«Biết thế nào, thấy thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập 
tức?” 


Đọc qua đoạn kinh này, các bạn đã biết rõ, Đạo Phật chỉ có 
37 phẩm trợ đạo, không còn pháp nào khác hơn nữa. Vì đó 
là lòi của Đức Phật đã xác định. Còn có pháp nào khác nữa 
là của ngoại đạo. 


HỮU GÒM CÓ BA 
LỜI PHẬT DAY 
“Dục hữu 
Sắc hữu 
Vô sắc hữu” 
CHÚ GIẢI: 
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CÕI NGƯỜI 


Dục hữu là gì? Dục là lòng ham muốn; hữu là có. Dục hữu 
danh từ Hán có nghĩa là loài người và muôn loài động vật 
trong cõi thế gian này. Vì loài người và các loài động vật 
đều có sự ham muốn (thích dục) giống như nhau, nên 
thường sống trong dục (ham muốn). Nói dục hữu là nói tâm 
trạng của tất cả chúng sanh trong vũ trụ nhất là trên hành 
tỉnh này. 


Tóm lại dục hữu tức là dục giới có nghĩa là thế giới của loài 
người và loài thú vật. 
ĐỊNH HỮU SẮC 


Sắc hữu nghĩa là gì? Sắc hữu là chỉ cho cảnh giới bốn thiền. 
Cảnh giới bốn thiền tức là trạng thái Tứ Thánh Định. Bốn 
trạng thái này trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bốn 
cảnh Trời hữu sắc: 


1/ Sơ Thiền Thiên 

2/ Nhị Thiền Thiên 

3/ Tam Thiền Thiên 

4/ Tứ Thiền Thiên 
Bốn trạng thái thiền này do ý thức tu tập tạo ra, nên gọi là 
bốn sắc cứu cánh thiên. Cho nên nói sắc hữu là chúng ta 
biết ngay là bốn trạng thái Tứ Thánh Định. 


ĐỊNH VÔ SẮC 
Vô sắc hữu nghĩa là gì? Vô sắc hữu nghĩa là chỉ cho cảnh 
giới bôn thiên vô sắc, Cảnh giới bôn thiên vô sắc tức là 
trạng thái Tứ Không Tưởng Định. Bôn trạng thái này mà 
trong kinh sách Đại Thừa thường gọi là bôn cảnh Trời vô 
sắc: 

1/ Không Vô Biên Xứ Tưởng Thiên 

2/ Thức Vô Biên Xứ Tưởng Thiên 
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3/ Vô Sở Hữu Xứ Tưởng Thiên 

4/ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tưởng Thiên. 
Bốn trạng thái thiền này do tưởng thức tu tập tạo ra, nên 
gọi là bôn vô sắc cứu cánh thiên. Cho nên, nói đên Vô sắc 
hữu là nói đên bôn định tưởng này 


THẺ GIỚI SIÊU HÌNH KHÔNG CÓ 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Hiền giả Channa, tôi tận mắt nghe Thế Tôn, tận mắt 
nhận lãnh từ ThẾ Tôn giáo giới này cho tôn giả 
Kaccànaghotta: “Thế giới này dựa trên hai quan điểm, này 
Kaccàna, hiện hữu và không hiện hữu. Ai thấy như thật với 
chánh trí tuệ sự tập khởi của thế giới, thì không chấp nhận 
là thế giới không hiện hữu! Nhưng này Kaccàna, ai thấy 
như thật với chánh trí tuệ sự đoạn diệt của thế giới, thì 
không chấp nhận là thế › giới có hiện hữu. T, hé giới này phần 
lớn, này Kaccàna là chấp thủ các phương tiện và bị trói buộc 
bởi những thành kiến. Với ai không đi đến không chấp thủ, 
không an trú vào chấp thủ các phương tiện, tâm không an 
trú và thiên kiến tùy miễn, vị ấy không nói; “Đây là tự ngã 
của tôi”. Với ai nghĩ răng: “Cái gì khởi lên là đau khổ, cái gì 
diệt là đau khổ”, vị ấy không có phân vân nghỉ hoặc. Trí ở 
đây không bi0m nhờ người khác. Cho đến như vậy, này 
Kaccàna là Chánh trí”. 


CHÚ GIẢI: 

Đọc đoạn kinh này chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Phật đã 
xác định thê giới hữu hình và thê giới siêu hình không có 
thật. 

Con người trên hành tỉnh này đều dựa trên hai quan điểm 
cực đoan “có” và “không” mà cho răng: “Có hai thê giới 
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hữu hình và vô hình” Cho nên có người chấp nhận “có 
hiện hữu” thì không chấp nhận “không hiện hữu”. Nhưng 
sự hiện hữu do duyên hợp mà có nên thành không có. Con 
người không có chánh trí tuệ, nên điên đảo lầm chấp là thật 
có hai thế giới hữu hình và siêu hình. 

Con người đau khổ vì thế giới không có thật mà cứ nghĩ 
tưởng là có thật, do đó chấp chặt không dám buông xuông. 


Cho nên có hiểu biết sắc là vô thường, là khổ, là vô ngã, 
nhưng biệt là đê biệt, từ bỏ thì không từ bỏ, vẫn thây sắc là 
mình, là của mình. là bản ngã của mình. 

Đức Phật đã xác định thế giới siêu hình không có thật là 
tuyệt vời: “4i thây như thật với chánh trí tuệ sự tập khởi của 
thê giới, thì không chấp nhận là thê giới không hiện hữu! 
Nhưng này Kaccàna, ai thấy nhự thật với chánh trí tuệ sự 
đoạn diệt của thê giới, thì không cháp nhận thê giới có hiện 
hữu S2 Tạ 

Khi đọc đoạn kinh này chúng ta cần phải hiểu rõ nghĩa 
những từ. Vậy thê giới không hiện hữu là gì? Và thê giới có 
hiện hữu là gì? 

Thế giới không hiện hữu là thế giới không có hình sắc, thế 
giới không hình sắc tức là thê giới vô hình. 

Thế giới có hiện hữu là thế giới có hình sắc, tức là thế giới 
mà chúng ta đang sông đang có mặt. Hai thê giới này đêu 


do tưởng tri dựng lên, nó đều không như thật. Nếu người 
nào châp nó thì phải thọ chịu lầy những sự khô đau. 
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PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý 
LỜI PHẬT DAY 


“Thưa Hiền giả Sàriputta (Xá Lợi Phất những pháp gì Tỳ 
kheo giữ giới cân phải như lý tác ý”? 


“Này Hiền giả Kottlhika, Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ÿ năm thủ uân là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi 
tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã ”. 


%Thê nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ 
uấn, hành thủ uấn, thức thủ uân”. 


“Này Hiền giả Kotthika, vị Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý 
tác ý năm thủ uấn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, 
mũi tên, bất hạnh, ôm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, 
Vô ngã”. 


“Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ Kheo giữ giới do như 
lý tác ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngã, có th chứng 
được quá “Dự lưu ”. 


“Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Sàriputfa, 
những pháp gì cần phải như lý tác ý nữa”? 

“Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika 
cần phải tác ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngũ. Sự 
kiện này có thỄ xáy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Dự lưu, do 
như lý tác ý năm thủ uẩẫn này là vô thường... vô ngã, có thể 
chứng được quả “Nhất lai. 


“Nhưng Tỳ Kheo Nhất Lai, này Hiền giả Sàriputa, phải như 
lý tác ý các pháp gì”? 
T1) Kheo Nhất Lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ý 


năm Ki uẫn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể 
xảy ra”. 
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“Này Hiền giả, Tỳ Kheo Nhất Lai do như lý tác ý năm thủ 
uấn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả “Bắt 
Lai”. 


“Nhưng Tỳ Kheo Bất Lai, này Hiền giả Sàriputta, cần phải 
như lý tác ý những pháp gì”? 


T1) Kheo Bắt Lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác 
ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngũ. Sự kiện này có thể 
xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Bắt Lai, do như lý tác ý năm 
thủ uấn này là vô thường...vô ngã, có thể chứng được quả “4 
La Hán”. 


“Nhưng Tỳ Kheo A La Hán, này Hiền giả Sàriputa, cần 
phải như lý tác ý những pháp gì”? 


“Với vị A La Hán, này Hiền giả Kotthika, không có gì phải 
làm nữa hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. 
Những sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa 
đên hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. (Tương Ưng 
kinh tập 3 trang 298). 

CHÚ GIẢI: 

QUÁ TU ĐÀ HOÀN 


Theo như trong bài kinh này dạy thì pháp tu hành phải có 
kết quả từ thấp đến cao đều duy nhất có một pháp tu tập, 
đó là pháp NHU LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UÁN. Khởi sự bắt đầu tu 
tập là phải tu tập giới luật. Vậy tu tập giới luật phải tu tập 
như thế nào? 


Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại giữa ông Sàriputt và 
ông Kotthika: “Thưa Hiền giá Sànputfa, (Xá Lợi Phá0 
những pháp gì Tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý”? 

“Này Hiền giả Kotthika, Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý tác 
ý năm thủ uân là vô thường, khô, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi 
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tên, bất hạnh, người lạ, Ốm đau, người lạ hủy hoại, rỗng 
không, vô ngã ”. 


®Thê nào là năm? Tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ 
uấn, hành thủ uân, thức thủ uân”. 


Như các bạn đã biết năm thủ uẫn là thân ngũ uẫn của các 
bạn. Mục đích của bài pháp này dạy là các bạn tu tập năm 
thủ uẫn bằng pháp như lý tác ý với câu này: “Năm thú uẫn 


là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, múi tên, bất hạnh, 
người lạ, ôm đau, người lạ hủy hoại, rồng không, vô ngã”. 
Muốn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, không hề vi phạm 
một lỗi nhỏ nhặt nào, thì luôn luôn phải tác ý câu trên đây. 
Tác ý câu trên đây cho đến khi nào giới luật nghiêm chỉnh, 
tức là giới luật thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh là các bạn 
đã được dự vào dòng Thánh. Được dự vào dòng Thánh. 
Dòng Thánh có tên gọi là 7U Đ HOÀN. Cho nên bài kinh 
này đã xác định rõ ràng: “Này Hiền giả, sự kiện này Xxắy ra: 
Tỳ Kheo giữ giới do như lý tác ý năm thủ uấn này là vô 
thường... vô ngã, có thể chứng được quả “Dự lưu” (Tu Đà 
Hoàn). 

QUÁ TƯ ĐÀ HÀM 

Khi Giới luật nghiêm chỉnh các bạn sẽ là một bậc Thánh 
giới của Phật Giáo, tức là các bạn đã ly dục ly ác pháp 
tương ưng với Sơ Thiền. Khi tu tập đạt được kết quả này 
các bạn lại tiến bước thêm trên đường thiền định bằng 
phướng pháp như lý tác ý năm thủ uẫn như trong kinh 
dạy: “Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả 
Sàriputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý nữa”? 


“Với Tỳ Kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika 
cần phải tác ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngũ. Sự 
kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Dự lưu, do 
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như lý tác ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngã, có thể 
chứng được quả “Nhất lat”. 


Chỉ có một pháp duy nhất NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẢN mà 
các bạn đã chứng quả Nhất Lai. Quả Nhất Lai là quả 7U ĐÀ 
HÀM quả này tương ưng với quả Nhị Nhiền. Như vậy các 
bạn muốn nhập Nhị Thiền thì các bạn chỉ cần dùng pháp 
NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UÁN là điệt tầm tứ nhập Nhị Thiền. 


Bây giờ các bạn biết rõ pháp tu tập để nhập Nhị Thiền 
chưa? Từ lâu các bạn chỉ ở trên lý thuyêt của các học giả. 
Bây giờ không còn lý thuyêt nữa là pháp hành cụ thê rõ 
ràng, không còn mơ hồ trừu tượng nữa. 

QUÁ A NA HÀM 


Hiện giờ các bạn nhập được Nhị Thiền, chứng được quả 
Nhất Lai thì các bạn lại tiếp tục tu tập pháp NHƯ LÝ TÁC Ý 
NĂM THỦ UÁN như trong kinh đã dạy: “Vhưng Tỳ Kheo 
Nhất Lai, này Hiền giả Sàriputfa, phải như lý tác ý các pháp 
gì »2 


%1) Kheo Nhất Lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ⁄ 
năm túy uấẫn này là vô thường... vô ngũ. Sự kiện này có thể 
xảy ra” 

“Này Hiền giả, Tỳ Kheo Nhất Lai, do như lý tác ý năm thủ 
uấẫn này là vô thường... vô ngũ, có thể chứng được quả “Bất 
Lai”. Do tu tập pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UÁN mà chứng 
được quả bắt lai. Quả bắt lai tức là Quả A Na Hàm. Quả A 
Na Hàm tương ưng quả của Tam Thiền là ly hỷ trú xả. Như 
vậy các bạn muốn nhập Tam Thiền thì chỉ cần thực hành 
pháp NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẢN. 


QUÁ A LA HÁN 


Sau khi tu tập chứng quả A Na Hàm xong thì các bạn tiếp 
tục tập đê chứng quả A La Hán, muôn tu chứng quả A La 
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Hán thì các bạn nên tu tập Thiền Thứ Tư. Thiền Thứ Tư là 
phải tịnh chỉ hơi thở, là phải xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh. Như vậy muốn tịnh chỉ hơi thở xả lạc, xả khổ, xả niệm 
thanh tịnh thì phải làm sao? Tu tập như thế nào để đạt 
được quả A La Hán? Vậy các bạn hãy lắng nghe ông Xá 
Lợi Phất dạy: “Nhưng Tỳ Kheo Bất Lai, này Hiền giả 
Sàriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì”? 


%1) Kheo Bắt Lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác 
ý năm thủ uấn này là vô thường... vô ngũ. Sự kiện này có thể 
xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Bắt Lai, do như lý tác ý năm 
thủ uấẫn này là vô thường... vô ngũ, có thể chứng được quả 
“4 La Hán”. 


Như lời dạy trên đây chúng ta thấy rất đơn giản pháp NHƯ 
LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẢN. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà tu tập 
chứng quả A La Hán thật không có khó khăn, không có 
mệt nhọc. Phải không các bạn? Cho nên Phật dạy: “Wớ; 
tâm định tỉnh nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nhập bốn thiên, thực 
hiện Tam Minh không có khó khăn, không có mệt nhọc ”, 
nhưng làm sao đạt được tâm định tỉnh, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng? Thì ra là pháp môn NHU LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UẢN. 
Vậy, bây giờ các bạn đã biết pháp tu rồi chứ! Nếu không có 
bài kinh này chắc các bạn không bao giờ biết cách thức nào 
và làm sao nhập Tứ Thánh Định và thực hiện Tam Minh. 


Pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THỦ UÁN là pháp môn øì, các 
bạn có biết không? Đó là pháp môn Tứ Niệm Xứ các bạn a! 
Sau khi soạn thảo siáo trình tu học cho tám lớp và ba cấp 
của Phật Giáo thì chúng tôi sẽ đưa những bài học và tu tập 
này giảng dạy đúng chương (trình siáo dục đào tạo bậc A 
La Hán thì các bạn sẽ hiểu rõ bài kinh này nhiều hơn. 
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CHỨNG QUÁ A LA HÁN CÒN TU PHÁP NÀO NỮA KHÔNG? 


Sau khi tu chứng quả A La Hắn xong thì còn tu tập pháp 
môn nào nữa không? 


Thưa các bạn! Khi tu chứng quả A La Hán xong thì không 
còn tu tập pháp môn nào nữa, vì tu tập đến đó là tu tập đã 
xong, Chứng quả A La Hán là kết quả cuối cùng của con 
đường tu theo Phật Giáo, đó là mục đích mà bốn chân lý 
của Phật Giáo đã xác định “D/£7 ĐÉ”, cho nên nó không 
còn phải tu tập pháp gì nữa khác. Xin các bạn hãy lắng 
nghe ông Xá Lợi Phất dạy: “hưng Tỳ Kheo 4 La Hán, này 
Hiền giả Sàriputa, cần phải như lý tác ý những pháp gì”? 


“Với vị Alahán, này Hiền giả Kotthika,không có pháp gì phải 
làm nữa hay khôg có phải thêm gì nữa trong công việc làm ”. 


“Những sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa 
đên hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác” (Tương Ưng 
kinh tập 3 trang 298). 


Đoạn kinh này đã xác định rõ ràng, người tu chứng quả A 
La Hán là không còn tu nữa, vậy mà Đại Thừa dám bịa đặt 
ra tu chứng quả A La Hán xong còn phải tiếp tục tu tập để 
chứng quả Phật. Đại Thừa xây dựng quả Phật cao hơn quả 
A La Hán. Khi tu chứng quả A La Hán là quả tâm vô lậu. 
Tâm vô lậu là tâm không còn khổ đau, tâm giải thoát, tâm 
làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. 
Thế mà Đại Thừa còn bảo tu nữa, đó là ý đồ của Đại Thừa 
là muốn quét sạch Phật Giáo ra khỏi thể gian này, cho nên 
đặt ra quả Phật để diệt quả A La Hán. Diệt quả A La Hán 
tức là diệt chân lý thứ ba của Phật Giáo (Diệt đế). Quả Phật 
không phải Diệt đế, vì Diệt đề là tâm vô lậu. 


Đọc đến bài kinh này các bạn mới thấy rõ ầm mưu của Đai 
Thừa và Thiên Tông rầt muôn diệt Phật Giáo một cách sâu 
sắc khiên cho tín đồ Phật Giáo không thê nào ngờ được. 
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Trên đây là một bài pháp mà Phật đã dạy cho chúng Tỳ 
Kheo về pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý NĂM THÚ UÁN vô 
thường...vô ngã. Duy nhất chỉ có một pháp như lý tác ý 
năm thủ uẫn vô thường...vô ngã. Bắt đầu tu tập như vậy, 
sẽ chứng từ quả Dự Lưu đến quả A La Hán. 

Xem bài kinh trên đây chúng ta mới thấy pháp như lý tác ý 
rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật Giáo. Nếu tu theo 
Phật Giáo mà không có pháp như lý tác ý thì chúng tôi tin 
răng không có ai tu giải thoát được. Và không có pháp như 
lý tác ý thì chúng ta sẽ tu thiền định tưởng của ngoại đạo, 
chứ không phải thiên định của Phật Giáo (Chánh Định). 


Bài kinh này xác định rằng: Người nào dùng ý thức tu tập 
pháp như lý tác ý để ly tham, đoạn diệt ác pháp, là không 
tu sai Phật Pháp. còn ngược lại là (u sai. Và như vậy chúng 
ta mới có đủ niêm tỉn vững chặc đối với pháp môn này. Có 
niềm tin vững chắc với Phật pháp. thì mới có đủ ý chí sắt, 
đá và kiên gan, bên chí chiến đấu với giặc sanh tử. Nhờ đó 
thì sự tu hành mới có tiến bộ và đạt đến đích cuối cùng. 
Trên đây là một pháp môn tu tập rất đơn giản của Phật 
Giáo, không bị ức chế tâm một chút nào cả, mà bất cứ 
người nào từ già đến trẻ đều tu tập có kết quả giải thoát 
như nhau. Đó là “PH⁄P MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý NÀM THỦ UẬN”. 
Xin các bạn hãy vững lòng tin mà áp dụng vào đời sống của 
mình thì các bạn sẽ thấy kết quả giải thoát ngay liền. 


BẬC A LA HÁN 
LỜI PHẬT DAY 


“Này Ràdha, có năm thủ uẫn này, Thế nào là năm? Sắc thủ 
Lóm thọ thủ uấn, tưởng thủ ân, hành thủ uấn, thức thú 
uẫn ” 
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“Này Ràdha! Khi nào Tỳ Kheo sau khi như thật biết rõ, Sự 
tập khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự ngwy hiểm và sự xuất lu 
của năm thủ uấn này, vị ấy được giải thoát, không có chấp 
thủ; như vậy, gọi vị Tỳ Kheo là bậc A4 La Hán, đã doạn tận 
các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã làm những việc 
phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã 
đoạn tận hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí”. (Tương 
Ưng Kinh tập 3 trang 337). 


CHÚ GIẢI: 


Đọc qua đoạn kinh này, chúng ta thấy chứng quả A La Hán 
không phải khó khăn, chỉ có thật quán thân ngũ uẫn như 
thật, để thấu suốt năm uẫn này không phải là ta, là của ta, 
là bản ngã của ta, nó vô thường, khổ, vô ngã, nó là người xa 
lạ, nó là nguy hại, là ỗ bệnh tật khổ đau, v.v... 


Chỉ cần chính quán như lý tác ý năm thủ uẫn này như vậy, 
thì chứng quả A La Hán không có khó khăn, không có mệt 
nhọc. Đọc hai bài kinh trong (tập 3 Những Lời Phật Dạy 
này, thì quý vị Thấy Phật Giáo không phải là pháp môn tu 
tập không được. Nhưng chúng ta phải thấy răng: Người tu 
theo Phật Giáo phải có nghị lực, phải gan da và bền chí thì 
mới thực sự thầy thân ngũ uân không phải là ta, là của ta. 
Còn nếu không có nghị lực, không gan dạ và bèn chí thì xin 
các bạn đừng tu theo Phật Giáo. Dù bạn có tu cũng chẳng 
có lợi ích gì cho bạn. 


Đoạn kinh trên đã xác định rõ ràng đường lối và cách thức 
tu tập của Đạo Phật như thật quán thân nøũ uấn thì sẽ 
chứng quả A La Hán rõ ràng và cụ thể. (Đến đây tạm dừng 
tập bốn này xin chúc các bạn tỉnh cần tu tập gặp được 
thắng duyên trên Đường Về Xứ Phật sớm thoát khổ đau.) 


(Hết Tập Bắn — Xin Mời Quí Phật Tử Đọc Tập Tiếp Theo) 


— `... 
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